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DANH MþC V�N BÀN QUY PH¾M PHÁP LUẬT CÕN HIÞU LþC 

THUỘC LĨNH VþC QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC CĀA BỘ NỘI Vþ TRONG KỲ HÞ THÞNG HÓA 2019 – 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BNV ngày      tháng    năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

 

I.  LĨNH VþC TỔ CHĂC BIÊN CHẾ 

1.  Luật 76/2015/QH13 

ngày 19/6/2015 
Luật Tổ chăc Chính phā 01/10/2016 

- Hết hiệu lực một phần. 
- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Luật số 
47/2019/QH14  ngày 

22/11/2019 cāa Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa Luật Tổ chăc 
Chính phā và Luật Tổ 
chăc chính quyền địa 
phương. 

2.  Luật 47/2019/QH14 

ngày 22/11/2019 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chăc Chính 
phā và Luật Tổ chăc chính quyền địa phương 

01/7/2020  

3.  Lệnh 
06/2015/L-CTN 

ngày 03/7/2015 
Lệnh công bố Luật Tổ chăc Chính phā 03/7/2015  

4.  Lệnh 
10/2019/L-CTN 

ngày 03/12/2019 

Lệnh công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật 
Tổ chăc Chính phā và Luật Tổ chăc chính quyền địa 
phương 

03/12/2019  

5.  Nghị định 
53/2004/NĐ-CP 

ngày 18/02/2004 

Về kiện toàn tổ chăc bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Āy 
ban nhân dân các cấp 

12/03/2004  

6.  Nghị định 
66/2004/NĐ-CP 

ngày 19/02/2004 

Về việc chuyển Uỷ ban Chăng khoán Nhà nước vào Bộ Tài 
chính 

12/03/2004  

7.  Nghị định 01/NĐ-CP Về việc chuyển Tổng cÿc Thống kê vào Bộ Kế ho¿ch và 04/01/2007  

79 05 02

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-53-2004-ND-CP-kien-toan-to-chuc-bo-may-lam-cong-tac-dan-toc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cac-cap/51883/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-53-2004-ND-CP-kien-toan-to-chuc-bo-may-lam-cong-tac-dan-toc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cac-cap/51883/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-66-2004-ND-CP-chuyen-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc-vao-Bo-Tai-chinh/51886/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-66-2004-ND-CP-chuyen-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc-vao-Bo-Tai-chinh/51886/noi-dung.aspx
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ngày 04/01/2007 Đầu tư 

8.  Nghị định 
09/NĐ-CP 

ngày 08/08/2007 

Về việc chuyển Tổng cÿc Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

08/08/2007  

9.  Nghị định 
63/2009/NĐ-CP 

ngày 29/07/2009 

Bãi bỏ Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chăc năng, 
nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chăc cāa cơ quan thuộc 
Chính phā 

20/09/2009 

 
 

10.  Nghị định 
56/2012/NĐ-CP 

ngày 16/07/2012 

Quy định trách nhiệm cāa Bộ, ngành, Āy ban nhân dân các 
cấp trong việc bÁo đÁm cho các cấp Hội Liên hiệp Phÿ nữ 
Việt Nam tham gia quÁn lý nhà nước 

05/09/2012  

11.  Nghị định 
24/2014/NĐ-CP 

ngày 04/04/2014 

Quy định tổ chăc các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

20/05/2014 

- Hết hiệu lực một 
phần 
- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
107/2020/NĐ-CP ngày  

14/9/2020 cāa Chính 
phā Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04/4/2014 cāa 
Chính phā quy định tổ 
chăc các cơ quan chuyên 
môn thuộc Āy ban nhân 
dân tỉnh,thành phố trực 
thuộc trung ương. 

12.  Nghị định 
37/2014/NĐ-CP 

ngày 05/05/2014 

Quy định tổ chăc cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

20/06/2014 

-Hết hiệu lực một phần 
-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-ND-CP-chuyen-Tong-cuc-Du-lich-vao-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich/54274/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-ND-CP-chuyen-Tong-cuc-Du-lich-vao-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich/54274/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2009-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-co-quan-thuoc-Chinh-phu-bai-bo-Nghi-dinh-30-2003-ND-CP-92193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2009-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-co-quan-thuoc-Chinh-phu-bai-bo-Nghi-dinh-30-2003-ND-CP-92193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2009-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-co-quan-thuoc-Chinh-phu-bai-bo-Nghi-dinh-30-2003-ND-CP-92193.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-56-2012-ND-CP-quy-dinh-trach-nhiem-cua-Bo-nganh-143784.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-56-2012-ND-CP-quy-dinh-trach-nhiem-cua-Bo-nganh-143784.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-56-2012-ND-CP-quy-dinh-trach-nhiem-cua-Bo-nganh-143784.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-tinh-TP-truc-thuoc-Trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-tinh-TP-truc-thuoc-Trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
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108/2020/NĐ-CP  ngày 

14/9/2020  cāa Chính 
phā Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày 05/5/2014 cāa 
Chính phā quy định tổ 
chăc các cơ chuyên môn 
thuộc Āy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương 

13.  
Nghị định 

 

10/2016/NĐ-CP 

ngày 01/02/2016 
Quy định về cơ quan thuộc Chính phā 20/03/2016 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
47/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 cāa Chính 
phā Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 10/2016/NĐ-CP 

ngày 01/02/2016 cāa 
Chính phā quy định về 
cơ quan thuộc Chính 
phā. 

14.  
Nghị định 

 

123/2016/NĐ-CP 

ngày 01/09/2016 

Quy định chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ 
chăc cāa Bộ, cơ quan ngang Bộ 

15/10/2016 

-Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-2016-ND-CP-co-quan-thuoc-Chinh-phu-302199.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2016-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-co-quan-ngang-Bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2016-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-co-quan-ngang-Bo-321514.aspx
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101/2020/NĐ-CP 

28/8/2020 cāa Chính 
phā Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 123/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 
2016 cāa Chính phā quy 
định chăc năng, nhiệm 
vÿ, quyền h¿n và cơ cấu 
tổ chăc cāa bộ, cơ quan 
ngang bộ 

15.  Nghị định 
158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 

Quy định về thành lập, tổ chăc l¿i, giÁi thể tổ chăc hành 
chính 

10/01/2019  

16.  Nghị định 
47/2019/NĐ-CP  

ngày 05/6/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 cāa Chính phā quy định 
về cơ quan thuộc Chính phā. 

20/7/2019  

17.  Nghị định 
62/2020/NĐ-CP  

01/6/2020 
Về vị trí việc làm và biên chế công chăc 20/7/2020  

18.  Nghị định 
101/2020/NĐ-CP 

ngày 28/8/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chăc 
cāa bộ, cơ quan ngang bộ 

15/11/2020  

19.  Nghị định 
106/2020/NĐ-CP 

10/9/2020 

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị 
sự nghiệp công lập 

15/11/2020  

20.  Nghị định 
107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 cāa Chính phā quy định tổ 
chăc các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 

tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương 

25/11/2020  

21.  Nghị định 108/2020/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 25/11/2020  
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ngày 14/9/2020 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 cāa Chính phā quy định tổ 
chăc các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 

22.  Nghị định 
120/2020/NĐ-CP  

ngày 07/10/2020 

Quy định về thành lập, tổ chăc l¿i, giÁi thể đơn vị sự nghiệp 
công lập 

01/12/2020  

23.  Nghị định 
63/2022/NĐ-CP 

ngày 12/9/2022 

Quy định chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ 
chăc cāa Bộ Nội vÿ 

15/9/2022  

24.  Nghị định 
29/2023/NĐ-CP 

ngày 03/6/2023 
Quy định tinh giÁn biên chế 20/7/2023  

25.  Quyết định 
09/2002/QĐ-TTg 

ngày 11/01/2002 

Thành lập vÿ CÁi cách hành chính thuộc Ban Tổ chăc – 

Cán bộ Chính phā. 11/01/2002  

26.  Quyết định 
15/2002/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2002 

Về việc thành lập vÿ QuÁn lý khÁo sát, thiết kế xây dựng 
trực thuộc Bộ Xây dựng. 01/02/2002  

27.  Quyết định 
20/2002/QĐ-TTg 

ngày 24/01/2002 

Chuyển BÁo hiểm y tế Việt Nam sang BÁo hiểm xã hội Việt 
Nam. 

24/01/2002  

28.  Quyết định 
29/2002/QĐ-TTg  

ngày 07/02/2002 

Thành lập Ban biên tập đối ngo¿i trực thuộc Đài truyền 
hình Việt Nam. 22/02/2002  

29.  Quyết định 
30/2002/QĐ-TTg 

ngày 07/02/2002 
Thành lập Ban tôn giáo tỉnh Thái Bình 22/02/2002  

30.  Quyết định 
31/2002/QĐ-TTg 

ngày 07/02/2002 
Thành lập Ban tôn giáo tỉnh QuÁng Nam 22/02/2002  

31.  Quyết định 
54/2002/QĐ-TTg 

ngày 23/04/2002 
Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh QuÁng Trị 08/05/2002  

32.  Quyết định 
87/2002/QĐ-TTg 

ngày 04/07/2002 
Thành lập Cÿc HÁi quan tỉnh QuÁng Nam 19/07/2002  

33.  Quyết định 
104/2002/QĐ-TTg 

ngày 30/07/2002 

Hợp nhất Ban Ngo¿i vÿ và Ban Biên giới thành Ban Ngo¿i 
vÿ và Biên giới và thành lập Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu. 14/08/2002  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-09-2002-QD-TTg-thanh-lap-vu-Cai-cach-hanh-chinh-thuoc-Ban-To-chuc-Can-bo-Chinh-phu/48907/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-09-2002-QD-TTg-thanh-lap-vu-Cai-cach-hanh-chinh-thuoc-Ban-To-chuc-Can-bo-Chinh-phu/48907/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-15-2002-QD-TTg-thanh-lap-vu-Quan-ly-khao-sat-thiet-ke-xay-dung-thuoc-Bo-Xay-dung/48909/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-15-2002-QD-TTg-thanh-lap-vu-Quan-ly-khao-sat-thiet-ke-xay-dung-thuoc-Bo-Xay-dung/48909/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-15-2002-QD-TTg-thanh-lap-vu-Quan-ly-khao-sat-thiet-ke-xay-dung-thuoc-Bo-Xay-dung/48909/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-20-2002-QD-TTg-chuyen-Bao-hiem-y-te-Viet-Nam-sang-Bao-hiem-xa-hoi-Viet-Nam/48958/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-20-2002-QD-TTg-chuyen-Bao-hiem-y-te-Viet-Nam-sang-Bao-hiem-xa-hoi-Viet-Nam/48958/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-29-2002-QD-TTg-thanh-lap-Ban-bien-tap-doi-ngoai-thuoc-Dai-truyen-hinh-Viet-Nam/49554/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-29-2002-QD-TTg-thanh-lap-Ban-bien-tap-doi-ngoai-thuoc-Dai-truyen-hinh-Viet-Nam/49554/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-30-2002-QD-TTg-thanh-lap-Ban-ton-giao-tinh-Thai-Binh/49555/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-31-2002-QD-TTg-thanh-lap-Ban-ton-giao-tinh-Quang-Nam/49556/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-54-2002-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Ton-giao-tinh-Quang-Tri/49604/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-87-2002-QD-TTg-thanh-lap-Cuc-Hai-quan-tinh-Quang-Nam/7005/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-104-2002-QD-TTg-hop-nhat-Ban-Ngoai-vu-va-Ban-Bien-gioi-thanh-Ban-Ngoai-vu-va-Bien-gioi-thanh-lap-Ban-Dan-toc-tinh-Lai-Chau/7003/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-104-2002-QD-TTg-hop-nhat-Ban-Ngoai-vu-va-Ban-Bien-gioi-thanh-Ban-Ngoai-vu-va-Bien-gioi-thanh-lap-Ban-Dan-toc-tinh-Lai-Chau/7003/noi-dung.aspx
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34.  Quyết định 
136/2002/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2002 

Thành lập Sở Thể dÿc thể thao tỉnh Sơn La và đổi tên Sở 
Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông 

tin tỉnh Sơn La. 
29/10/2002  

35.  Quyết định 
148/2002/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2002 

Thành lập Viện Công nghệ Môi trường trực thuộc Trung 
tâm khoa học tư nhiên và Công nghệ Quốc gia. 30/10/2002  

36.  Quyết định 
156/2002/QĐ-TTg 

ngày 12/11/2002 

Thành lập Sở Du lịch tỉnh QuÁng Nam và đổi tên Sở 
Thương m¿i-Du lịch thành Sở Thương m¿i tỉnh QuÁng 
Nam. 

27/11/2002  

37.  Quyết định 
930/2002/QĐ-TTg  

ngày 11/10/2002 

Bổ nhiệm thành viên Ban Chỉ đ¿o cÁi cách hành chính cāa 
Chính phā. 11/10/2002  

38.  Quyết định 
39/2003/QĐ-TTg 

ngày 19/03/2003 
Thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ. 25/04/2003  

39.  Quyết định 
43/2003/QĐ-TTg 

ngày 01/04/2003 
Điều chỉnh tên gọi hai Vÿ cāa Uỷ ban Thể dÿc thể thao. 07/05/2003  

40.  Quyết định 
45/2003/QĐ-TTg 

ngày 02/04/2003 

Thành lập Sở Tài nguyên và môi trường, đổi tên Sở Khoa 
học, công nghệ và môi trường thành Sở Khoa học và công 
nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

07/05/2003  

41.  Quyết định 
50/2003/QĐ-TTg 

ngày 14/04/2003 
Thành lập Ban quÁn lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. 14/04/2003  

42.  Quyết định 
67/2003/QĐ-TTg  

ngày 28/04/2003 
Thành lập Ban Biên giới và Ngo¿i vÿ tỉnh Sơn La. 01/06/2003  

43.  Quyết định 
96/2003/QĐ-TTg 

ngày 13/05/2003 

Thành lập Ban quÁn lý các Khu công nghiệp tỉnh HÁi 
Dương. 13/05/2003  

44.  Quyết định 
183/2003/QĐ-TTg  

08/09/2003 

Thành lập Ban QuÁn lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng 
Yên. 

25/09/2003  

45.  Quyết định 
184/2003/QĐ-TTg 

ngày 08/09/2003 

Thành lập Ban QuÁn lý các Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh 
QuÁng Nam. 25/09/2003 

-Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-136-2002-QD-TTg-thanh-lap-So-The-duc-the-thao-tinh-Son-La-va-doi-ten-So-VHTT-the-thao-thanh-So-VHTT-tinh-Son-La/6936/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-136-2002-QD-TTg-thanh-lap-So-The-duc-the-thao-tinh-Son-La-va-doi-ten-So-VHTT-the-thao-thanh-So-VHTT-tinh-Son-La/6936/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-136-2002-QD-TTg-thanh-lap-So-The-duc-the-thao-tinh-Son-La-va-doi-ten-So-VHTT-the-thao-thanh-So-VHTT-tinh-Son-La/6936/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-148-2002-QD-TTg-thanh-lap-Vien-Cong-nghe-Moi-truong-thuoc-Trung-tam-khoa-hoc-tu-nhien-va-Cong-nghe-Quoc-gia/50204/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-148-2002-QD-TTg-thanh-lap-Vien-Cong-nghe-Moi-truong-thuoc-Trung-tam-khoa-hoc-tu-nhien-va-Cong-nghe-Quoc-gia/50204/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-156-2002-QD-TTg-thanh-lap-So-Du-lich-tinh-Quang-Nam-doi-ten-So-Thuong-mai-Du-lich-thanh-So-Thuong-mai/6682/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-156-2002-QD-TTg-thanh-lap-So-Du-lich-tinh-Quang-Nam-doi-ten-So-Thuong-mai-Du-lich-thanh-So-Thuong-mai/6682/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-156-2002-QD-TTg-thanh-lap-So-Du-lich-tinh-Quang-Nam-doi-ten-So-Thuong-mai-Du-lich-thanh-So-Thuong-mai/6682/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-930-2002-QD-TTg-bo-nhiem-thanh-vien-Ban-Chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-Chinh-phu/6955/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-930-2002-QD-TTg-bo-nhiem-thanh-vien-Ban-Chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-Chinh-phu/6955/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-39-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Dan-toc-va-Ton-giao-tinh-Phu-Tho/6187/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-43-2003-QD-TTg-dieu-chinh-ten-goi-hai-Vu-Uy-ban-The-duc-the-thao/50683/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-45-2003-QD-TTg-lap-So-Tai-nguyen-va-moi-truong-doi-ten-So-Khoa-hoc-cong-nghe-va-moi-truong-thanh-So-Khoa-hoc-va-cong-nghe/50675/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-45-2003-QD-TTg-lap-So-Tai-nguyen-va-moi-truong-doi-ten-So-Khoa-hoc-cong-nghe-va-moi-truong-thanh-So-Khoa-hoc-va-cong-nghe/50675/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-45-2003-QD-TTg-lap-So-Tai-nguyen-va-moi-truong-doi-ten-So-Khoa-hoc-cong-nghe-va-moi-truong-thanh-So-Khoa-hoc-va-cong-nghe/50675/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-45-2003-QD-TTg-lap-So-Tai-nguyen-va-moi-truong-doi-ten-So-Khoa-hoc-cong-nghe-va-moi-truong-thanh-So-Khoa-hoc-va-cong-nghe/50675/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-50-2003-QD-TTg-lap-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Dak-Lak/50738/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-67-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Bien-gioi-va-Ngoai-vu-tinh-Son-La/50859/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-96-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Hai-Duong/50886/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-96-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Hai-Duong/50886/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-183-2003-QD-TTg-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Hung-Yen/6455/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-183-2003-QD-TTg-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Hung-Yen/6455/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-184-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-kinh-te-mo-Chu-Lai-tinh-Quang-Nam-18333.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-184-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-kinh-te-mo-Chu-Lai-tinh-Quang-Nam-18333.aspx
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sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Quyết định số 
03/2008/QĐ-TTg 

07/01/2008 cāa Thā 
tướng Chính phā  Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
cāa Quyết định 

số 184/2003/QĐ-

TTg ngày 08/9/2003 cāa 
Thā tướng Chính phā về 
việc thành lập Ban QuÁn 
lý Khu kinh tế mở Chu 
Lai, tỉnh QuÁng Nam. 

46.  Quyết định 
208/2003/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2003 

Về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính 
thuộc Āy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

29/10/2003  

47.  Quyết định 
209/2003/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2003 
Thành lập Sở Ngo¿i vÿ tỉnh QuÁng Bình. 29/10/2003  

48.  Quyết định 
238/QĐ-TTg 

ngày 13/11/2003 

Thành lập Ban quÁn lý các Khu Công nghiệp tỉnh Nam 
Định. 02/12/2003  

49.  Quyết định 
241/2003/QĐ-TTg 

ngày 17/11/2003 

Thành lập Sở Thể dÿc Thể thao tỉnh Phú Thọ và đổi tên Sở 
văn hóa – Thông tin và Thể thao thành Sở Văn hóa – Thông 

tin tỉnh Phú Thọ. 
06/12/2003  

50.  Quyết định 
248/2003/QĐ-TTg 

ngày 20/11/2003 

Đổi tên Ban Tổ chăc chính quyền thuộc Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vÿ. 09/12/2003  

51.  Quyết định 
249/2003/QĐ-TTg 

ngày 20/11/2003 
Về việc thành lập Sở Ngo¿i vÿ tỉnh Đồng Nai. 09/12/2003  

52.  Quyết định 
261/2003/QĐ-TTg 

ngày 10/12/2003 

Thành lập Ban QuÁn lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc 
Giang. 

28/12/2003  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-184-2003-qd-ttg-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-kinh-te-mo-chu-lai-tinh-quang-nam-18333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-184-2003-qd-ttg-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-kinh-te-mo-chu-lai-tinh-quang-nam-18333.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-184-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-kinh-te-mo-Chu-Lai-tinh-Quang-Nam-18333.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-208-2003-QD-TTg-doi-ten-So-Tai-chinh-Vat-gia-thanh-So-Tai-chinh-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cac-tinh-thanh-pho-thuoc-Trung-uong/6343/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-208-2003-QD-TTg-doi-ten-So-Tai-chinh-Vat-gia-thanh-So-Tai-chinh-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cac-tinh-thanh-pho-thuoc-Trung-uong/6343/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-208-2003-QD-TTg-doi-ten-So-Tai-chinh-Vat-gia-thanh-So-Tai-chinh-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cac-tinh-thanh-pho-thuoc-Trung-uong/6343/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-209-2003-QD-TTg-thanh-lap-So-Ngoai-vu-tinh-Quang-Binh/6342/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-238-QD-TTg-lap-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Nam-Dinh/51578/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-238-QD-TTg-lap-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Nam-Dinh/51578/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-241-2003-QD-TTg-lap-So-The-duc-The-thao-tinh-Phu-Tho-doi-ten-So-van-hoa-Thong-tin-va-The-thao-thanh-So-Van-hoa-Thon-tin-tinh-Phu-Tho/54611/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-241-2003-QD-TTg-lap-So-The-duc-The-thao-tinh-Phu-Tho-doi-ten-So-van-hoa-Thong-tin-va-The-thao-thanh-So-Van-hoa-Thon-tin-tinh-Phu-Tho/54611/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-241-2003-QD-TTg-lap-So-The-duc-The-thao-tinh-Phu-Tho-doi-ten-So-van-hoa-Thong-tin-va-The-thao-thanh-So-Van-hoa-Thon-tin-tinh-Phu-Tho/54611/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-248-2003-QD-TTg-doi-ten-Ban-To-chuc-chinh-quyen-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-thuoc-Trung-uong-thanh-So-Noi-vu/51602/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-248-2003-QD-TTg-doi-ten-Ban-To-chuc-chinh-quyen-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-thuoc-Trung-uong-thanh-So-Noi-vu/51602/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-249-2003-QD-TTg-thanh-lap-So-Ngoai-vu-tinh-Dong-Nai/6303/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-261-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Bac-Giang/6268/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-261-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Bac-Giang/6268/noi-dung.aspx
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53.  Quyết định 
262/2003/QĐ-TTg 

ngày 10/12/2003 
Thành lập Sở Ngo¿i vÿ và Biên giới tỉnh Hà Giang. 28/12/2003  

54.  Quyết định 
05/2004/QĐ-TTg  

ngày 08/01/2004 

Quyết định về chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n, cơ cấu tổ 
chăc và chế độ làm việc cāa Uỷ ban Tần số vô tuyến điện. 29/01/2004  

55.  Quyết định 
15/2004/QĐ-TTg  

ngày 29/01/2004 

Quyết định về việc thành lập Ban QuÁn lý các khu công 
nghiệp tỉnh Thái Bình. 19/02/2004  

56.  Quyết định 
31/2004/QĐ-TTg  

ngày 08/03/2004 

Quyết định về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu 
Trung ương. 02/04/2004  

57.  Quyết định 
32/2004/QĐ-TTg 

ngày 09/03/2004 

Quyết định về việc đổi tên Ban QuÁn lý các khu công 
nghiệp tỉnh Đắk Lắk thành Ban QuÁn lý các khu công 
nghiệp tỉnh Đắk Nông. 

02/04/2004  

58.  Quyết định 
35/2004/QĐ-TTg 

ngày 17/03/2004 

Quyết định về việc thành lập Ban QuÁn lý các khu công 
nghiệp tỉnh Ninh Bình. 08/04/2004  

59.  Quyết định 
37/2004/QĐ-TTg  

ngày 17/03/2004 
Quyết định về việc thành lập Sở Ngo¿i vÿ tỉnh Cao B¿ng. 08/04/2004  

60.  Quyết định 
40/2004/QĐ-TTg  

ngày 19/03/2004 

Quyết định về việc thành lập Viện Việt Nam học và Khoa 
học phát triển thuộc Đ¿i học Quốc gia Hà Nội 12/04/2004  

61.  Quyết định 
66/2004/QĐ-TTg 

ngày 20/4/2004 

Về việc thành lập Ban quÁn lý các khu công nghiệp tỉnh 
Lâm Đồng 

15/5/2004  

62.  Quyết định 
80/2004/QĐ-TTg 

ngày 12/05/2004 

Quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc 
doanh nghiệp nhà nước 

04/06/2004  

63.  Quyết định 
99/2005/QĐ-TTg 

ngày 09/05/2005 

Thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia 
về vệ sinh dịch tế và kiểm dịch động thực vật Việt Nam 

02/06/2005  

64.  Quyết định 
178/2005/QĐ-TTg 

ngày 15/07/2005 
Thành lập Ban QuÁn lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre 08/08/2005  

65.  Quyết định 
179/2005/QĐ-TTg 

ngày 15/07/2005 
Thành lập Ban QuÁn lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 08/08/2005  

66.  Quyết định 181/2005/QĐ-TTg Về phân lo¿i, xếp h¿ng các tổ chăc sự nghiệp,dịch vÿ công 10/08/2005  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-262-2003-QD-TTg-thanh-lap-So-Ngoai-vu-va-Bien-gioi-tinh-Ha-Giang/6267/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-05-2004-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-che-do-lam-viec-Uy-ban-Tan-so-vo-tuyen-dien/52418/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-05-2004-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-che-do-lam-viec-Uy-ban-Tan-so-vo-tuyen-dien/52418/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-15-2004-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Thai-Binh/51838/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-15-2004-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Thai-Binh/51838/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-31-2004-QD-TTg-thanh-lap-Vien-Huyet-hoc-Truyen-mau-Trung-uong/51924/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-31-2004-QD-TTg-thanh-lap-Vien-Huyet-hoc-Truyen-mau-Trung-uong/51924/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-32-2004-QD-TTg-doi-ten-BQL-khu-cong-nghiep-tinh-Dak-Lak-thanh-BQL-khu-cong-nghiep-Dak-Nong/5993/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-32-2004-QD-TTg-doi-ten-BQL-khu-cong-nghiep-tinh-Dak-Lak-thanh-BQL-khu-cong-nghiep-Dak-Nong/5993/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-32-2004-QD-TTg-doi-ten-BQL-khu-cong-nghiep-tinh-Dak-Lak-thanh-BQL-khu-cong-nghiep-Dak-Nong/5993/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-35-2004-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Ninh-Binh/6058/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-35-2004-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Ninh-Binh/6058/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-37-2004-QD-TTg-thanh-lap-So-Ngoai-vu-tinh-Cao-Bang/6057/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-40-2004-QD-TTg-thanh-lap-Vien-Viet-Nam-hoc-Khoa-hoc-phat-trien-Dai-hoc-Quoc-gia-Ha-Noi/6056/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-40-2004-QD-TTg-thanh-lap-Vien-Viet-Nam-hoc-Khoa-hoc-phat-trien-Dai-hoc-Quoc-gia-Ha-Noi/6056/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-80-2004-QD-TTg-so-luong-Pho-Tong-giam-doc-Pho-Giam-doc-doanh-nghiep-nha-nuoc/52060/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-80-2004-QD-TTg-so-luong-Pho-Tong-giam-doc-Pho-Giam-doc-doanh-nghiep-nha-nuoc/52060/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-99-2005-QD-TTg-thanh-lap-Van-phong-Thong-bao-Diem-hoi-dap-quoc-gia-ve-sinh-dich-te-kiem-dich-dong-thuc-vat-Viet-Nam/2594/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-99-2005-QD-TTg-thanh-lap-Van-phong-Thong-bao-Diem-hoi-dap-quoc-gia-ve-sinh-dich-te-kiem-dich-dong-thuc-vat-Viet-Nam/2594/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-178-2005-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Ben-Tre/2478/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-179-2005-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-Soc-Trang/2481/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-181-2005-QD-TTg-phan-loai-xep-hang-to-chuc-su-nghiep-dich-vu-cong-lap-2346.aspx
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Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

ngày 19/07/2005 lập 

67.  Quyết định 
393/2005/QĐ-TTg 

ngày 20/12/2005 
Thành lập Trung tâm ăng cău khẩn cấp máy tính Việt Nam 11/01/2006  

68.  Quyết định 
08/2006/QĐ-TTg 

ngày 10/01/2006 
Về thành lập Vÿ Pháp chế thuộc Bộ Nội vÿ 05/2/2006  

69.  Quyết định 
168/2007/QĐ-TTg 

ngày 05/11/2007 

Ban hành Quy chế ho¿t động cāa Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương. 30/11/2007 

-Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Quyết định số 
82/2009/QĐ-TTg ngày 

25/5/2009 cāa Thā 
tướng chính phā sửa đổi 
khoÁn 2 Điều 8 Quy chế 
ho¿t động cāa Hội đồng 
Thi đua – Khen thưởng 
Trung ương kèm theo 
Quyết định 
168/2007/QĐ-TTg. 

70.  Quyết định 
543/2007/QĐ-TTg 

ngày 04/5/2007 
Thành lập Ban quÁn lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc K¿n 04/5/2007  

71.  Quyết định 
548/2007/QĐ-TTg 

ngày 07/05/2007 
Thành lập Ban quÁn lý các khu công nghiệp tỉnh B¿c Liêu 07/5/2007  

72.  Quyết định 
03/2008/QĐ-TTg 

ngày 07/01/2008 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Quyết định 
số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 cāa Thā tướng Chính 
phā về việc thành lập Ban QuÁn lý Khu kinh tế mở Chu 
Lai, tỉnh QuÁng Nam. 

29/01/2008  

73.  Quyết định 
34/2008/QĐ-TTg 

ngày 03/03/2008 
Về việc thành lập Āy ban giám sát tài chính quốc gia 23/3/2008 

-Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-184-2003-qd-ttg-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-kinh-te-mo-chu-lai-tinh-quang-nam-18333.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-184-2003-QD-TTg-thanh-lap-Ban-Quan-ly-khu-kinh-te-mo-Chu-Lai-tinh-Quang-Nam-18333.aspx


10 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 
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Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

một phần: Quyết định số 
15/2015/QĐ-TTg ngày 

22/5/2015 cāa Thā 
tướng Chính phā Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
cāa Quyết định 
số 34/2008/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 3 

năm 2008 cāa Thā 
tướng Chính phā về việc 
thành lập Āy ban Giám 

sát tài chính Quốc gia và 
Quy chế tổ chăc và ho¿t 
động cāa Āy ban Giám 

sát tài chính Quốc gia 
ban hành kèm 

theo Quyết định 
số 79/2009/QĐ-

TTg ngày 18 tháng 5 

năm 2009 cāa Thā 
tướng Chính phā. 

74.  Quyết định 
82/2009/QĐ-TTg 

ngày 25/05/2009 

Sửa đổi khoÁn 2 Điều 8 Quy chế ho¿t động cāa Hội đồng 
Thi đua – Khen thưởng Trung ương kèm theo Quyết định 
168/2007/QĐ-TTg. 

15/07/2009  

75.  Quyết định 
89/2009/QĐ-TTg 

ngày 24/06/2009 

Quy định chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ 
chăc cāa Cÿc Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ 
Nội vÿ. 

12/08/2009  

76.  Quyết định 
15/2015/QĐ-TTg 

ngày 22/5/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Quyết định số 34/2008/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 cāa Thā tướng Chính 

phā về việc thành lập Āy ban Giám sát tài chính Quốc gia và 
01/8/2015  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-34-2008-qd-ttg-thanh-lap-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-63438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-34-2008-qd-ttg-thanh-lap-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-63438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-79-2009-qd-ttg-quy-che-to-chuc-hoat-dong-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-88524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-79-2009-qd-ttg-quy-che-to-chuc-hoat-dong-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-88524.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-82-2009-QD-TTg-sua-doi-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Thi-dua-Khen-thuong-Trung-uong-huong-dan-168-2007-QD-TTg/88863/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-89-2009-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Cuc-Van-thu-Luu-tru-nha-nuoc-thuoc-Bo-Noi-vu/91271/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-89-2009-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Cuc-Van-thu-Luu-tru-nha-nuoc-thuoc-Bo-Noi-vu/91271/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-89-2009-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Cuc-Van-thu-Luu-tru-nha-nuoc-thuoc-Bo-Noi-vu/91271/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-34-2008-qd-ttg-thanh-lap-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-63438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-34-2008-qd-ttg-thanh-lap-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-63438.aspx
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Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

Quy chế tổ chăc và ho¿t động cāa Āy ban Giám sát tài 

chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-

TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 cāa Thā tướng Chính phā. 

77.  Quyết định 
217/2015/QĐ-TTg 

ngày 05/9/2005 

Về việc ban hành quy chế tổ chăc và ho¿t động cāa Khu 
kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum 

29/9/2005  

78.  Quyết định 
26/2018/QĐ-TTg 

ngày 22/6/2018 

Thí điểm thành lập Đội QuÁn lý trật tự xây dựng đô thị trực 
thuộc Āy ban nhân dân quận, huyện, thị xã t¿i thành phố Hà Nội. 10/8/2018 

-Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Quyết định số 
21/2023/QĐ-TTg ngày 

10/8/2023 Sửa đổi, bổ 
sung Điều 4 Quyết định 
số 26/2018/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 6 

năm 2018 cāa Thā tướng 
Chính phā thí điểm 
thành lập Đội QuÁn lý 
trật tự xây dựng đô thị 
trực thuộc Āy ban nhân 
dân quận, huyện, thị xã 
t¿i thành phố Hà Nội. 

79.  Quyết định 
27/2022/QĐ-TTg 

ngày 19/12/2022 

Quy định chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ 
chăc cāa Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội 
vÿ 

01/01/2023  

80.  Quyết định 
21/2023/QĐ-TTg 

ngày 10/8/2023 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 cāa Thā tướng Chính phā 
thí điểm thành lập Đội QuÁn lý trật tự xây dựng đô thị trực 
thuộc Āy ban nhân dân quận, huyện, thị xã t¿i thành phố Hà 
Nội. 

10/8/2023  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-79-2009-qd-ttg-quy-che-to-chuc-hoat-dong-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-88524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-79-2009-qd-ttg-quy-che-to-chuc-hoat-dong-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-88524.aspx
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207022&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207022&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207022&classid=1&orggroupid=3
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81.  Thông tư 
178/1998/TT-TCCP 

ngày 04/06/1998 

Hướng dẫn Quyết định 67/1998/QĐ-TTg về việc chuyển 
giao nhiệm vÿ quÁn lý Nhà nước về đào t¿o nghề từ Bộ 
Giáo dÿc và Đào t¿o sang Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội do Ban Tổ Chăc, cán bộ Chính phā ban hành 

19/06/1998  

82.  Thông tư 
86/2005/TT-BNV 

ngày 22/08/2005 

Hướng dẫn về biên chế cāa ban quÁn lý rừng phòng hộ, ban 
quÁn lý rừng đặc dÿng khi thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới 
và phát triển lâm trường quốc doanh. 

15/09/2005  

83.  Thông tư 
36/2005/TT-BNV 

ngày 06/04/2005 

Về việc xếp h¿ng Ban quÁn lý khu công nghiệp, Ban quÁn 
lý khu kinh tế, Ban quÁn lý khu kinh tế mở, Ban quÁn lý 
khu kinh tế cửa khẩu, Ban quÁn lý khu kinh tế - thương 
m¿i, Ban quÁn lý khu công nghiệp cao và các Ban quÁn lý 
có tên gọi khác . 

01/05/2005  

84.  Thông tư 
05/2008/TT-BNV 

ngày 07/08/2008 
Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước . 23/09/2008  

85.  Thông tư 
07/2009/TT-BNV 

ngày 14/07/2009 

Hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chăc cấp tỉnh, cấp 
huyện cāa BÁo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang BÁo 
hiểm xã hội Nghệ An thuộc BÁo hiểm xã hội Việt Nam 
quÁn lý. 

28/08/2009  

86.  Thông tư 
14/2012/TT-BNV 

ngày 18/12/2012 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định 
về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập  05/02/2013  

87.  Thông tư 
03/2016/TT-BNV 

ngày 25/05/2016 

Hướng dẫn thành lập và ho¿t động cāa Hội đồng quÁn lý 
trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

08/07/2016 

 
 

88.  Thông tư 
05/2021/TT-BNV 

ngày 12/8/2021 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n cāa Sở Nội vÿ 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vÿ thuộc Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện 

01/10/2021  

89.  Thông tư 
11/2022/TT-BNV 

ngày 30/12/2022 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chăc nghiệp vÿ chuyên 
ngành Nội vÿ 

15/02/2023  

90.  Thông tư 12/2022/TT-BNV Hướng dẫn về vị trí việc làm công chăc lãnh đ¿o, quÁn lý; 15/02/2023  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-178-1998-TT-TCCP-chuyen-giao-quan-ly-Nha-nuoc-dao-tao-nghe-Bo-Giao-duc-Dao-tao-sang-Bo-LDTBXH-huong-dan-Quyet-dinh-67-1998-QD-TTg/41761/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-178-1998-TT-TCCP-chuyen-giao-quan-ly-Nha-nuoc-dao-tao-nghe-Bo-Giao-duc-Dao-tao-sang-Bo-LDTBXH-huong-dan-Quyet-dinh-67-1998-QD-TTg/41761/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-178-1998-TT-TCCP-chuyen-giao-quan-ly-Nha-nuoc-dao-tao-nghe-Bo-Giao-duc-Dao-tao-sang-Bo-LDTBXH-huong-dan-Quyet-dinh-67-1998-QD-TTg/41761/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-178-1998-TT-TCCP-chuyen-giao-quan-ly-Nha-nuoc-dao-tao-nghe-Bo-Giao-duc-Dao-tao-sang-Bo-LDTBXH-huong-dan-Quyet-dinh-67-1998-QD-TTg/41761/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-86-2005-TT-BNV-huong-dan-bien-che-ban-quan-ly-rung-phong-ho-dac-dung-thuc-hien-de-an-sap-xep-doi-moi-phat-trien-lam-truong-quoc-doanh/3044/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-86-2005-TT-BNV-huong-dan-bien-che-ban-quan-ly-rung-phong-ho-dac-dung-thuc-hien-de-an-sap-xep-doi-moi-phat-trien-lam-truong-quoc-doanh/3044/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-86-2005-TT-BNV-huong-dan-bien-che-ban-quan-ly-rung-phong-ho-dac-dung-thuc-hien-de-an-sap-xep-doi-moi-phat-trien-lam-truong-quoc-doanh/3044/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2005-TT-BNV-xep-hang-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-kinh-te-kinh-te-mo-kinh-te-thuong-mai-khu-cong-nghe-cao-ten-goi-khac/53036/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2005-TT-BNV-xep-hang-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-kinh-te-kinh-te-mo-kinh-te-thuong-mai-khu-cong-nghe-cao-ten-goi-khac/53036/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2005-TT-BNV-xep-hang-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-kinh-te-kinh-te-mo-kinh-te-thuong-mai-khu-cong-nghe-cao-ten-goi-khac/53036/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2005-TT-BNV-xep-hang-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-kinh-te-kinh-te-mo-kinh-te-thuong-mai-khu-cong-nghe-cao-ten-goi-khac/53036/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2005-TT-BNV-xep-hang-Ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-kinh-te-kinh-te-mo-kinh-te-thuong-mai-khu-cong-nghe-cao-ten-goi-khac/53036/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2008-TT-BNV-huong-dan-bien-ten-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc/69799/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-07-2009-TT-BNV-chuyen-bien-che-vien-chuc-cap-tinh-huyen-Bao-hiem-xa-hoi-nong-dan-Nghe-An/91384/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-07-2009-TT-BNV-chuyen-bien-che-vien-chuc-cap-tinh-huyen-Bao-hiem-xa-hoi-nong-dan-Nghe-An/91384/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-07-2009-TT-BNV-chuyen-bien-che-vien-chuc-cap-tinh-huyen-Bao-hiem-xa-hoi-nong-dan-Nghe-An/91384/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-07-2009-TT-BNV-chuyen-bien-che-vien-chuc-cap-tinh-huyen-Bao-hiem-xa-hoi-nong-dan-Nghe-An/91384/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2016-TT-BNV-thanh-lap-hoat-dong-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-312624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2016-TT-BNV-thanh-lap-hoat-dong-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-312624.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

ngày 30/12/2022 nghiệp vÿ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phÿc vÿ trong 
cơ quan, tổ chăc hành chính và vị trí việc làm chăc danh 
nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phÿc vÿ trong 
đơn vị sự nghiệp công lập 

91.  
Thông tư 
liên tịch 

01/1998/TTLT-

TCCP-TDTT 

ngày 27/06/1998 

Hướng dẫn về quÁn lý Nhà nước cāa Uỷ ban Thể dÿc thể 
thao đối với các Liên đoàn Thể thao Quốc gia. 

12/07/1998 

 
 

92.  
Thông tư 
liên tịch 

05/1998/TTLT-

TCCP-CCB 

ngày 30/09/1998 

Về tổ chăc và ho¿t động cāa tổ chăc Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh 
nghiệp Nhà nước do Ban Tổ chăc,Cán bộ Chính phā - Ban 

Thường vÿ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban 
hành 

15/10/1998  

93.  
Thông tư 
liên tịch 

09/2002/TTLT-

BTCCBCP-

BLĐTBXH-BTC-

BYT 

ngày 08/02/2002 

Hướng dẫn chuyển BÁo hiểm y tế Việt Nam sang BÁo hiểm 
xã hội do Ban Tổ chăc- Cán bộ Chính phā-Bộ lao động 
Thương binh Xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành 

08/02/2002  

94.  
Thông tư 
liên tịch 

22/1997/TT-

BLĐTBXH-

BTCCBCP 

ngày 29/12/1997 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và tổ chăc bộ 
máy làm công tác thương binh, liệt sỹ và người có công 
thuộc cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa 
phương. 

13/01/1998 
 

 

95.  
Thông tư 
liên tịch 

01/1998/TTLT-

TCCP-TDTT 

ngày 27/06/1998 

Hướng dẫn quÁn lý Nhà nước cāa Uỷ ban Thể dÿc thể thao 
đối với các Liên đoàn Thể thao Quốc gia. 

12/07/1998 

 
 

96.  
Thông tư 
liên tịch 

05/1998/TTLT-

TCCP-CCB 

ngày 30/09/1998 

Về tổ chăc và ho¿t động cāa tổ chăc Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh 
nghiệp Nhà nước do Ban Tổ chăc,Cán bộ Chính phā - Ban 

15/10/1998  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-1998-TTLT-TCCP-TDTT-huong-dan-quan-ly-Nha-nuoc-Lien-doan-The-thao-Quoc-gia-9313.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-1998-TTLT-TCCP-TDTT-huong-dan-quan-ly-Nha-nuoc-Lien-doan-The-thao-Quoc-gia-9313.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-22-1997-TT-BLDTBXH-BTCCBCP-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-cong-tac-thuong-binh-liet-sy-nguoi-co-cong-41231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-22-1997-TT-BLDTBXH-BTCCBCP-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-cong-tac-thuong-binh-liet-sy-nguoi-co-cong-41231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-22-1997-TT-BLDTBXH-BTCCBCP-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-cong-tac-thuong-binh-liet-sy-nguoi-co-cong-41231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-22-1997-TT-BLDTBXH-BTCCBCP-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-cong-tac-thuong-binh-liet-sy-nguoi-co-cong-41231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-1998-TTLT-TCCP-TDTT-huong-dan-quan-ly-Nha-nuoc-Lien-doan-The-thao-Quoc-gia-9313.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-1998-TTLT-TCCP-TDTT-huong-dan-quan-ly-Nha-nuoc-Lien-doan-The-thao-Quoc-gia-9313.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-1998-TTLT-TCCP-CCB-hoat-dong-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-trong-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-doanh-nghiep-Nha-nuoc/43852/noi-dung.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

Thường vÿ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban 
hành 

97.  
Thông tư 
liên tịch 

01/1999/TTLT-

LĐTBXH-TCCP 

ngày 06/01/1999 

Về việc tổ chăc làm công tác quÁn lý đào t¿o nghề ở trung 
ương và địa phương. 

21/01/1999 

 
 

98.  
Thông tư 
liên tịch 

11/1999/TTLT-

GDĐT-KHCNMT-

TCCBC 

ngày 03/03/1999 

Hướng dẫn Quyết định 68/1998/QĐ-TTg về mối quan hệ 
giữa cơ sở đào t¿o, cơ sở nghiên cău với doanh nghiệp Nhà 
nước cāa cơ sở đó. 

18/03/1999 

 
 

99.  
Thông tư 
liên tịch 

01/1999/TTLT/TW

ĐTNCSHCM-

TCCP 

ngày 23/04/1999 

Về việc tổ chăc và ho¿t động cāa Ban liên l¿c cựu thanh 
niên xung phong. 

08/05/1999 

 
 

100.  
Thông tư 
liên tịch 

110/1999/TTLT-

BTC-BTCCP 

ngày 11/09/1999 

Hướng dẫn bàn giao nhiệm vÿ, công chăc viên chăc và biên 
chế cāa Cÿc QuÁn lý vốn và tài sÁn Nhà nước t¿i doanh 
nghiệp sang Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. 

11/09/1999 

 
 

101.  
Thông tư 
liên tịch 

147/1999/TTLT/BT

C-BTCCBCP ngày 

20/12/1999 

Về việc bàn giao nhiệm vÿ, nhân sự và biên chế cāa hệ 
thống Tổng cÿc Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài 
chính, Kho b¿c Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển. 

04/01/2000 

 
 

102.  Thông tư 09/2002/TTLT-

BTCCBCP-
Hướng dẫn chuyển BÁo hiểm y tế Việt Nam sang BÁo hiểm 08/02/2002  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-1999-TTLT-LDTBXH-TCCP-to-chuc-cong-tac-quan-ly-dao-tao-nghe-trung-uong-dia-phuong-44986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-1999-TTLT-LDTBXH-TCCP-to-chuc-cong-tac-quan-ly-dao-tao-nghe-trung-uong-dia-phuong-44986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-11-1999-TTLT-GDDT-KHCNMT-TCCBC-quan-he-giua-co-so-dao-tao-nghien-cuu-doanh-nghiep-Nha-nuoc-huong-dan-Quyet-dinh-68-1998-QD-TTg-45111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-11-1999-TTLT-GDDT-KHCNMT-TCCBC-quan-he-giua-co-so-dao-tao-nghien-cuu-doanh-nghiep-Nha-nuoc-huong-dan-Quyet-dinh-68-1998-QD-TTg-45111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-11-1999-TTLT-GDDT-KHCNMT-TCCBC-quan-he-giua-co-so-dao-tao-nghien-cuu-doanh-nghiep-Nha-nuoc-huong-dan-Quyet-dinh-68-1998-QD-TTg-45111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-1999-TTLT-TWDTNCSHCM-TCCP-to-chuc-hoat-dong-Ban-lien-lac-cuu-thanh-nien-xung-phong/45258/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-1999-TTLT-TWDTNCSHCM-TCCP-to-chuc-hoat-dong-Ban-lien-lac-cuu-thanh-nien-xung-phong/45258/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-110-1999-TTLT-BTC-BTCCP-ban-giao-nhiem-vu-cong-chuc-vien-chuc-bien-che-Cuc-Quan-ly-von-tai-san-Nha-nuoc-sang-So-Tai-chinh-Vat-gia-45713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-110-1999-TTLT-BTC-BTCCP-ban-giao-nhiem-vu-cong-chuc-vien-chuc-bien-che-Cuc-Quan-ly-von-tai-san-Nha-nuoc-sang-So-Tai-chinh-Vat-gia-45713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-110-1999-TTLT-BTC-BTCCP-ban-giao-nhiem-vu-cong-chuc-vien-chuc-bien-che-Cuc-Quan-ly-von-tai-san-Nha-nuoc-sang-So-Tai-chinh-Vat-gia-45713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-110-1999-TTLT-BTC-BTCCP-ban-giao-nhiem-vu-cong-chuc-vien-chuc-bien-che-Cuc-Quan-ly-von-tai-san-Nha-nuoc-sang-So-Tai-chinh-Vat-gia-45713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-147-1999-TTLT-BTC-BTCCBCP-ban-giao-nhiem-vu-nhan-su-bien-che-Tong-cuc-Dau-tu-phat-trien-sang-co-quan-tai-chinh-Kho-bac-Nha-nuoc-46043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-147-1999-TTLT-BTC-BTCCBCP-ban-giao-nhiem-vu-nhan-su-bien-che-Tong-cuc-Dau-tu-phat-trien-sang-co-quan-tai-chinh-Kho-bac-Nha-nuoc-46043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-147-1999-TTLT-BTC-BTCCBCP-ban-giao-nhiem-vu-nhan-su-bien-che-Tong-cuc-Dau-tu-phat-trien-sang-co-quan-tai-chinh-Kho-bac-Nha-nuoc-46043.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

liên tịch BLĐTBXH-BTC-

BYT 

ngày 08/02/2002 

xã hội 

103.  
Thông tư 
liên tịch 

12/2006/TTLT-

KHCN-BTC-BNV 

ngày 05/06/2006 

Hướng dẫn Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự 
chā, tự chịu trách nhiệm cāa các tổ chăc khoa học và công 
nghệ công lập. 

29/06/2006 

 
 

104.  
Thông tư 
liên tịch 

06/2006/TTLT- 

TNMT-BNV-BNG-

BQP ngày 

13/06/2006 

Hướng dẫn quÁn lý công tác đo đ¿c và bÁn đồ về địa giới 
hành chính và biên giới quốc gia. 

16/07/2006 

 
 

105.  
Thông tư 
liên tịch 

06/2007/TTLT-

GTVT-BNV ngày 

17/05/2007 

Hướng dẫn xếp h¿ng các đơn vị sự nghiệp, vÿ công lập 
thuộc ngành Giao thông vận tÁi. 

06/07/2007 

 
 

106.  
Thông tư 
liên tịch 

12/2006/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV 

ngày 05/6/2006 

Hướng dẫn Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế 
tự chā, tự chịu trách nhiệm cāa các tổ chăc khoa học và 
công nghệ công lập 

29/6/2006 

-Hết hiệu lực một phần 
- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư liên 
tịch số 36/2011/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV 

26/12/2011 Sửa đổi 
Thông tư liên tịch 
12/2006/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV 

hướng dẫn Nghị định 
115/2005/NĐ-CP quy 

định cơ chế tự chā, tự 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-12-2006-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-co-che-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-cua-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-cong-lap-12412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-12-2006-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-co-che-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-cua-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-cong-lap-12412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-12-2006-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-co-che-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-cua-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-cong-lap-12412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-06-2006-TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP-huong-dan-quan-ly-cong-tac-do-dac-ban-do-dia-gioi-hanh-chinh-bien-gioi-quoc-gia-12948.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-06-2006-TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP-huong-dan-quan-ly-cong-tac-do-dac-ban-do-dia-gioi-hanh-chinh-bien-gioi-quoc-gia-12948.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-06-2007-TTLT-BGTVT-BNV-huong-dan-xep-hang-cac-don-vi-su-nghiep-vu-cong-lap-thuoc-nganh-giao-thong-van-tai-20261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-06-2007-TTLT-BGTVT-BNV-huong-dan-xep-hang-cac-don-vi-su-nghiep-vu-cong-lap-thuoc-nganh-giao-thong-van-tai-20261.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

chịu trách nhiệm cāa tổ 
chăc khoa học và công 
nghệ công lập 

 

107.  
Thông tư 
liên tịch 

02/2008/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 

05/06/2008 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chā, tự chịu trách nhiệm về 
thực hiện nhiệm vÿ, tổ chăc bộ máy, biên chế đối với đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tài nguyên và môi 
trường. 

10/07/2008 

 
 

108.  
Thông tư 
liên tịch 

06/2008/TTLT-

KHCN-BNV ngày 

18/6/2008 

Hướng dẫn Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ 

18/6/2008 

-Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư liên 
tịch số 17/2012/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV 

ngày  10/09/2012 Sửa 
đổi Thông tư liên tịch 
06/2008/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV 

hướng dẫn thực hiện 
Nghị định 80/2007/NĐ-

CP về doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ. 

109.  
Thông tư 
liên tịch 

08/2008/TTLT-

BTP-BNV ngày 

07/11/2008 

Hướng dẫn tổ chăc và biên chế cāa Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước. 

13/12/2008 

 
 

110.  
Thông tư 
liên tịch 

12/2008/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n, cơ cấu tổ chăc 
và biên chế cāa Chi cÿc an toàn vệ sinh thực phẩm trực 

07/02/2009  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BTNMT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-68074.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BTNMT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-68074.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BTNMT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-68074.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BTNMT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-68074.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2008-TTLT-BTP-BNV-huong-dan-ve-to-chuc-va-bien-che-cua-Trung-tam-tro-giup-phap-ly-nha-nuoc-81238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2008-TTLT-BTP-BNV-huong-dan-ve-to-chuc-va-bien-che-cua-Trung-tam-tro-giup-phap-ly-nha-nuoc-81238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-12-2008-TTLT-BYT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-bien-che-cua-Chi-cuc-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-83391.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-12-2008-TTLT-BYT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-bien-che-cua-Chi-cuc-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-83391.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

30/12/2008 thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

111.  
Thông tư 
liên tịch 

07/2009/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 

15/04/2009 

Hướng dẫn quyền tự chā, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vÿ, tổ chăc bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập giáo dÿc và đào t¿o. 

30/05/2009 

 
 

112.  
Thông tư 
liên tịch 

79/2009/TTLT-

BNNPTNT-BNV 

ngày 14/12/2009 

Hướng dẫn xếp h¿ng các đơn vị sự nghiệp, dịch vÿ công lập 
thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

28/01/2010 

 
 

113.  
Thông tư 
liên tịch 

02/2010/TTLT-

BTP-BNV ngày 

11/02/2010 

Hướng dẫn xếp h¿ng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành Tư pháp. 

28/03/2010 

 
 

114.  
Thông tư 
liên tịch 

28/2010/TTLT- 

LĐTBXH-BNV 

ngày 16/09/2010 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n, cơ cấu tổ chăc 
và biên chế cāa Trung tâm quÁn lý sau cai nghiện ma tuý. 

31/10/2010 

 
 

115.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2011/TTLT-

VPCP-BNV ngày 

26/01/2011 

Hướng dẫn về chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n, tổ chăc và 
biên chế cāa bộ phận kiểm soát thā tÿc hành chính thuộc 
Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Āy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

15/03/2011 

 
 

116.  
Thông tư 
liên tịch 

16/2011/TTLT-CT-

BNV ngày 

05/04/2011 

Về hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n, cơ cấu tổ 
chăc và biên chế cāa Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương. 

20/05/2011 

 
 

117.  
Thông tư 
liên tịch 

36/2011/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV 

Sửa đổi Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-

BNV hướng dẫn Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ 
15/03/2012 

NĐ 115/2005/ hết hiệu 
lực 25/6/2012 +> 
106/2020/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2009-TTLT-BGDDT-BNV-huong-dan-thuc-hien-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-GDDT-87326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2009-TTLT-BGDDT-BNV-huong-dan-thuc-hien-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-GDDT-87326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2009-TTLT-BGDDT-BNV-huong-dan-thuc-hien-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-GDDT-87326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-79-2009-TTLT-BNNPTNT-BNV-huong-dan-xep-hang-cac-don-vi-su-nghiep-dich-vu-cong-lap-nganh-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-98822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-79-2009-TTLT-BNNPTNT-BNV-huong-dan-xep-hang-cac-don-vi-su-nghiep-dich-vu-cong-lap-nganh-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-98822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-02-2010-TTLT-BTP-BNV-huong-dan-xep-hang-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-nganh-tu-phap-101329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-02-2010-TTLT-BTP-BNV-huong-dan-xep-hang-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-nganh-tu-phap-101329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-28-2010-TTLT-BLDTBXH-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-111752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-28-2010-TTLT-BLDTBXH-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-111752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-VPCP-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-118380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-VPCP-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-118380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-VPCP-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-118380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-VPCP-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-118380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-16-2011-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-121634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-16-2011-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-121634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-16-2011-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-121634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-36-2011-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-12-138202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-36-2011-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-12-138202.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

ngày 26/12/2011 chế tự chā, tự chịu trách nhiệm cāa tổ chăc khoa học và 
công nghệ công lập. 

 

118.  
Thông tư 
liên tịch 

17/2012/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV 

ngày 10/09/2012 

Sửa đổi Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-

BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP về 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

01/11/2012 

 

NĐ 80 hết hiệu lực từ 
20/3/2019 

119.  
Thông tư 
liên tịch 

06/2014/TTLT-

BXD-BNV ngày 

14/05/2014 

Hướng dẫn về chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ 
chăc cāa Thanh tra Sở Xây dựng. 

01/07/2014 

 
 

120.  
Thông tư 
liên tịch 

71/2014/TTLT-

BTC-BNV ngày 

30/05/2014 

Về chế độ tự chā, tự chịu trách nhiệm về sử dÿng kinh phí 
quÁn lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

18/07/2014 

 
 

121.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2014/TTLT-

TTCP-BNV ngày 

08/09/2014 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ 
chăc cāa Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

01/11/2014 

 

Có hiệu lực đến  ngày 
09/02/2024 

122.  
Thông tư 
liên tịch 

15/2015/TTLT-

BTNMT-BNV-BTC 

ngày 04/04/2015 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n, cơ cấu tổ chăc 
và cơ chế ho¿t động cāa Văn phòng đăng ký đất đai trực 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

19/05/2015 

 
 

123.  
Thông tư 
liên tịch 

16/2015/TTLT-

BTNMT-BNV-BTC 

ngày 04/04/2015 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n, cơ cấu tổ chăc 
và cơ chế ho¿t động cāa Trung tâm phát triển quỹ đất trực 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

19/05/2015 

 
 

124.  Thông tư 04/2015/TTLT- Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chăc năng trên địa 31/07/2015  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-17-2012-TTLT-BKHCN-BTC-BNV-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-06-2008-175001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-06-2014-TTLT-BXD-BNV-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Thanh-tra-So-Xay-dung-230183.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-06-2014-TTLT-BXD-BNV-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Thanh-tra-So-Xay-dung-230183.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-71-2014-TTLT-BTC-BNV-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-su-dung-kinh-phi-nha-nuoc-235366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-71-2014-TTLT-BTC-BNV-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-su-dung-kinh-phi-nha-nuoc-235366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-TTCP-BNV-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-Thanh-tra-tinh-huyen-thanh-pho-249345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-TTCP-BNV-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-Thanh-tra-tinh-huyen-thanh-pho-249345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-TTCP-BNV-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-Thanh-tra-tinh-huyen-thanh-pho-249345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-huong-dan-co-cau-to-chuc-Van-phong-dang-ky-dat-dai-275558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-huong-dan-co-cau-to-chuc-Van-phong-dang-ky-dat-dai-275558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-huong-dan-co-cau-to-chuc-Van-phong-dang-ky-dat-dai-275558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-16-2015-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-chuc-nang-to-chuc-Trung-tam-phat-trien-quy-dat-275954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-16-2015-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-chuc-nang-to-chuc-Trung-tam-phat-trien-quy-dat-275954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-lien-tich-16-2015-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-chuc-nang-to-chuc-Trung-tam-phat-trien-quy-dat-275954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-04-2015-TTLT-BKHDT-BTC-BNV-Quy-che-phoi-hop-doanh-nghiep-sau-dang-ly-thanh-lap-276259.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

liên tịch BKHĐT-BTC-BNV 

ngày 28/05/2015 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quÁn lý 
Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập. 

 

125.  
Thông tư 
liên tịch 

39/2015/TTLT-

BLĐTBXH-

BGDĐT-BNV 

ngày 19/10/2015 

Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm d¿y nghề, Trung tâm 
giáo dÿc thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - 

hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo 
dÿc nghề nghiệp - Giáo dÿc thường xuyên; chăc năng, 
nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chăc cāa Trung tâm Giáo 
dÿc nghề nghiệp - Giáo dÿc thường xuyên. 

02/12/2015 

 
 

II. LĨNH VþC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

126.  Luật 77/2015/QH13 

ngày 19/06/ 2015 
Luật Tổ chăc chính quyền địa phương 01/01/2016 

- Hết hiệu lực một 
phần 
- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Luật số 
47/2019/QH14  ngày 

22/11/2019 cāa Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa Luật Tổ chăc 
Chính phā và Luật Tổ 
chăc chính quyền địa 
phương. 
 

127.  Nghị quyết 97/2019/QH14 

ngày 27/11/2019 

Nghị quyết cāa Quốc hội về thí điểm tổ chăc mô hình chính 

quyền đô thị t¿i thành phố Hà Nội 01/01/2021  

128.  Nghị quyết 119/2020/QH14 

ngày 19/6/2020 

Nghị quyết cāa Quốc hội về thí điểm tổ chăc mô hình chính 
quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
thành phố Đà Nẵng 

01/01/2021  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-39-2015-TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV-to-chuc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-thuong-xuyen-294489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-39-2015-TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV-to-chuc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-thuong-xuyen-294489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-39-2015-TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV-to-chuc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-thuong-xuyen-294489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-39-2015-TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV-to-chuc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-thuong-xuyen-294489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-39-2015-TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV-to-chuc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-thuong-xuyen-294489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-39-2015-TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV-to-chuc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-thuong-xuyen-294489.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

129.  Nghị quyết 131/2020/QH14 

ngày 16/11/2020 

Nghị quyết cāa Quốc hội về tổ chăc chính quyền đô thị t¿i 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01/01/2021  

130.  Nghị quyết 160/2021/QH14 

ngày 08/4/2021 

Nghị quyết cāa Quốc hội về việc thí điểm bố trí chăc danh 
đ¿i biểu ho¿t động chuyên trách cāa Hội đồng nhân dân 
thành phố Hà Nội 

08/4/2021  

131.  Nghị quyết 98/2023/QH15 

ngày 24/6/2023 

Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01/8/2023  

132.  Nghị quyết 
725/2009UBTVQH

12 

ngày 16/01/2009 

Về điều chỉnh nhiệm vÿ, quyền h¿n cāa HĐND, UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm 
vÿ, quyền h¿n, tổ chăc bộ máy cāa UBND huyện, quận, 
phường nơi không tổ chăc HĐND huyện, quận, phường 

01/4/2009  

133.  Nghị quyết 
1130/2016/UBTVQH

13 

ngày 14/01/2016 

Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc cāa Hội 
đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã, thành phố thuộc tỉnh 

14/02/2016  

134.  Nghị quyết 
1132/2016/UBTVQH

13 

ngày 16/01/2016 

Hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ 
số lượng người được giới thiệu ăng cử đ¿i biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

16/01/206  

135.  Nghị quyết 
1134/2016/UBTVQH

13 

ngày 18/01/2016 

Quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chăc hội nghị cử tri; 
việc giới thiệu người ăng cử đ¿i biểu Hội đồng nhân dân 
cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu 
người ăng cử đ¿i biểu Quốc hội, đ¿i biểu Hội đồng nhân 
dân trong bầu cử bổ sung 

 

18/01/2016 
 

136.  Nghị quyết 
1211/2016/UBTVQ

H13 

ngày 25/5/2016 

Nghị quyết cāa Āy ban thường vÿ Quốc hội về tiêu chuẩn 
cāa đơn  vị hành chính và phân lo¿i đơn vị hành chính 

25/5/2016 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị quyết số 
27/2022/UBTVQH15 

21/9/2022 sửa đổi, bổ 
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Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 
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Thßi điểm có 
hißu lÿc 
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sung một số điều cāa 
Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 cāa Uỷ 
ban Thường vÿ Quốc hội 
về tiêu chuẩn cāa đơn vị 
hành chính và phân lo¿i 
đơn vị hành chính 

137.  Nghị quyết 
653/2019/UBTVQH

14 

ngày 12/3/2019 

Nghị quyết cāa Āy ban thường vÿ Quốc hội về việc sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đo¿n 
2019 - 2021 

12/3/2019  

138.  Nghị quyết 
27/2022/UBTVQH1

5 

ngày 21/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cāa Uỷ ban 
Thường vÿ Quốc hội về tiêu chuẩn cāa đơn vị hành chính 
và phân lo¿i đơn vị hành chính 

01/01/2023  

139.  Nghị quyết 
35/2023/UBTVQH1

5 ngày ngày 

12/7/2023 

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 
đo¿n 2023-2030 

19/7/2023  

140.  Lệnh 
05/2015/L-CTN 

ngày 03/7/2015 
Lệnh công bố Luật Tổ chăc chính quyền địa phương 03/7/2015  

141.  Nghị định 
112/2002/NĐ-CP 

ngày 31/12/2002 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Lâm Hà, Đ¿ Huoai, 
Đ¿ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

15/01/2003 

 
 

142.  Nghị định 
113/2002/NĐ-CP 

ngày 31/12/2002 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, 
Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

15/01/2003  

143.  Nghị định 
09/2003/NĐ-CP 

ngày 10/02/2003 

Về việc thành lập thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

20/03/2003 

 
 

144.  Nghị định 
10/2003/NĐ-CP 

ngày 11/02/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, 
phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, 

20/03/2003 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2002-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Lam-Ha-Da-Huoai-Da-Teh-Cat-Tien-tinh-Lam-Dong-6647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2002-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Lam-Ha-Da-Huoai-Da-Teh-Cat-Tien-tinh-Lam-Dong-6647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-113-2002-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Cu-M-gar-Dak-R-Lap-Krong-Bong-Krong-Ana-Ea-Kar-tinh-Dak-Lak-6635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-113-2002-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Cu-M-gar-Dak-R-Lap-Krong-Bong-Krong-Ana-Ea-Kar-tinh-Dak-Lak-6635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-09-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Hop-Hoa-huyen-Tam-Duong-tinh-Vinh-Phuc-6909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-09-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Hop-Hoa-huyen-Tam-Duong-tinh-Vinh-Phuc-6909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-10-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Vinh-Thuan-Kien-Luong-Phu-Quoc-Hon-Dat-Rach-Gia-Kien-Giang-6185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-10-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Vinh-Thuan-Kien-Luong-Phu-Quoc-Hon-Dat-Rach-Gia-Kien-Giang-6185.aspx
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Sß, ký hißu; ngày, 
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Thßi điểm có 
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Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã R¿ch Giá, tỉnh Kiên Giang 

145.  Nghị định 
16/2003/NĐ-CP 

ngày 20/02/2003 

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Tân Yên và Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

04/04/2003 

 
 

146.  Nghị định 
17/2003/NĐ-CP 

ngày 20/02/2003 

Về việc thành lập các huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc 
tỉnh Bình Phước 

04/04/2003 

 
 

147.  Nghị định 
20/2003/NĐ-CP 

ngày 10/03/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Ba Liên, 
huyện Ba Tơ và xã Phổ Phong, huyện Đăc Phổ, tỉnh QuÁng 
Ngãi 

18/04/2003 

 
 

148.  Nghị định 
25/2003/NĐ-CP 

ngày 13/03/2003 

Về việc thành lập các xã Mã Đà, Hiếu Liêm thuộc huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

18/04/2003 

 
 

149.  Nghị định 
31/2003/NĐ-CP 

ngày 01/04/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc 

huyện Th¿nh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

07/05/2003 

 
 

150.  Nghị định 
32/2003/NĐ-CP 

ngày 01/04/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú 
Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ và huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

03/05/2003 

 
 

151.  Nghị định 
40/2003/NĐ-CP 

ngày 21/04/2003 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên 
Hóa, tỉnh QuÁng Bình 

26/05/2003 

 
 

152.  Nghị định 
41/2003/NĐ-CP 

ngày 22/04/2003 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và U Minh, 
tỉnh Cà Mau 

28/05/2003 

 
 

153.  Nghị định 
48/2003/NĐ-CP 

ngày 12/05/2003 

Về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện 
Châu Thành A, Ô Môn, Phÿng Hiệp và thị xã Vị Thanh, 
tỉnh Cần Thơ 

11/06/2003 

 
 

154.  Nghị định 
50/2003/NĐ-CP 

ngày 15/05/2003 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tân Hưng, Th¿nh 
Hóa, Đăc Huệ và Thā Thừa, tỉnh Long An 

16/06/2003 

 
 

155.  Nghị định 
53/2003/NĐ-CP 

ngày 19/05/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, 
phường, thị trấn thuộc các huyện Tho¿i Sơn, Phú Tân, Tân 
Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 

01/07/2003 

 
 

156.  Nghị định 56/2003/NĐ-CP Về việc thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc K¿n 02/07/2003  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-16-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Tan-Yen-Viet-Yen-tinh-Bac-Giang-6184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-16-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Tan-Yen-Viet-Yen-tinh-Bac-Giang-6184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-17-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Chon-Thanh-Bu-Dop-thuoc-tinh-Binh-Phuoc-6183.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-17-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Chon-Thanh-Bu-Dop-thuoc-tinh-Binh-Phuoc-6183.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-20-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-xa-Ba-Lien-huyen-Ba-To-Pho-Phong-Duc-Pho-tinh-Quang-Ngai-6906.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-20-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-xa-Ba-Lien-huyen-Ba-To-Pho-Phong-Duc-Pho-tinh-Quang-Ngai-6906.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-20-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-xa-Ba-Lien-huyen-Ba-To-Pho-Phong-Duc-Pho-tinh-Quang-Ngai-6906.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-25-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-Ma-Da-Hieu-Liem-thuoc-huyen-Vinh-Cuu-tinh-Dong-Nai-6904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-25-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-Ma-Da-Hieu-Liem-thuoc-huyen-Vinh-Cuu-tinh-Dong-Nai-6904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-25-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-Ma-Da-Hieu-Liem-thuoc-huyen-Vinh-Cuu-tinh-Dong-Nai-6904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-31-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Thanh-Tri-tinh-Soc-Trang-6903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-31-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Thanh-Tri-tinh-Soc-Trang-6903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-32-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Phu-Tho-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-thi-xa-Phu-Tho-huyen-Doan-Hung-tinh-Phu-Tho-6902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-32-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Phu-Tho-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-thi-xa-Phu-Tho-huyen-Doan-Hung-tinh-Phu-Tho-6902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-32-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Phu-Tho-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-thi-xa-Phu-Tho-huyen-Doan-Hung-tinh-Phu-Tho-6902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-40-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Minh-Hoa-Tuyen-Hoa-tinh-Quang-Binh-6901.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-40-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Minh-Hoa-Tuyen-Hoa-tinh-Quang-Binh-6901.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-41-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Cai-Nuoc-U-Minh-tinh-Ca-Mau-6900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-41-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Cai-Nuoc-U-Minh-tinh-Ca-Mau-6900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-48-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Chau-Thanh-A-O-Mon-Phung-Hiep-va-thi-xa-Vi-Thanh-tinh-Can-Tho-6621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-48-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Chau-Thanh-A-O-Mon-Phung-Hiep-va-thi-xa-Vi-Thanh-tinh-Can-Tho-6621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-48-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Chau-Thanh-A-O-Mon-Phung-Hiep-va-thi-xa-Vi-Thanh-tinh-Can-Tho-6621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-50-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tan-Hung-Thanh-Hoa-Duc-Hue-va-Thu-Thua-tinh-Long-An-6610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-50-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tan-Hung-Thanh-Hoa-Duc-Hue-va-Thu-Thua-tinh-Long-An-6610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-53-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Thoai-Son-Phu-Tan-Tan-Chau-Chau-Doc-tinh-An-Giang-51270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-53-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Thoai-Son-Phu-Tan-Tan-Chau-Chau-Doc-tinh-An-Giang-51270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-53-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Thoai-Son-Phu-Tan-Tan-Chau-Chau-Doc-tinh-An-Giang-51270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-56-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Pac-Nam-thuoc-tinh-Bac-Kan-51266.aspx
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ngày 28/05/2003   

157.  Nghị định 
68/2003/NĐ-CP 

13/06/2003 

Về việc thành lập thị trấn Hương Sơn thuộc huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên 

16/07/2003 

 
 

158.  Nghị định 
72/2003/NĐ-CP 

ngày 20/06/2003 

Về việc chia tách huyện Hiên thành các huyện Đông Giang 
và Tây Giang, huyện Trà My thành các huyện Bắc Trà My 
và Nam Trà My, tỉnh QuÁng Nam 

17/07/2003 

 
 

159.  Nghị định 
80/2003/NĐ-CP 

ngày 10/07/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya 
Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh 
Kon Tum 

04/08/2003 

 
 

160.  Nghị định 
84/2003/NĐ-CP 

ngày 18/07/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận 

12/08/2003 

 
 

161.  Nghị định 
95/2003/NĐ-CP 

ngày 20/08/2003 

Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, 
Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

09/09/2003 

 
 

162.  Nghị định 
97/2003/NĐ-CP 

ngày 21/08/2003 

Về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã 
trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, TrÁng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

09/09/2003 

 
 

163.  Nghị định 
98/2003/NĐ-CP 

ngày 25/08/2003 

Về việc thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đ¿i 
Phúc thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

16/09/2003 

 
 

164.  Nghị định 
100/2003/NĐ-CP 

ngày 29/08/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã 
thuộc các huyện Da H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, 
Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk 

18/09/2003 

 
 

165.  Nghị định 
107/2003/NĐ-CP 

ngày 23/09/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà 
Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng 
thị trấn Vân Đình huyện Ăng Hoà, tỉnh Hà Tây 

11/10/2003 

 
 

166.  Nghị định 
108/2003/NĐ-CP 

ngày 23/09/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, 
thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các 

phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

11/10/2003 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-68-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Huong-Son-thuoc-huyen-Phu-Binh-tinh-Thai-Nguyen-6597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-68-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Huong-Son-thuoc-huyen-Phu-Binh-tinh-Thai-Nguyen-6597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-72-2003-ND-CP-chia-tach-huyen-Hien-thanh-cac-huyen-Dong-Giang-Tay-Giang-huyen-Tra-My-thanh-huyen-Bac-Tra-My-Nam-Tra-My-Tinh-Quang-Nam-6543.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-72-2003-ND-CP-chia-tach-huyen-Hien-thanh-cac-huyen-Dong-Giang-Tay-Giang-huyen-Tra-My-thanh-huyen-Bac-Tra-My-Nam-Tra-My-Tinh-Quang-Nam-6543.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-72-2003-ND-CP-chia-tach-huyen-Hien-thanh-cac-huyen-Dong-Giang-Tay-Giang-huyen-Tra-My-thanh-huyen-Bac-Tra-My-Nam-Tra-My-Tinh-Quang-Nam-6543.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-80-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Ya-Ly-Ya-Xier-thanh-lap-cac-Ya-Tang-thuoc-huyen-Sa-Thay-tinh-Kon-Tum-51515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-80-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Ya-Ly-Ya-Xier-thanh-lap-cac-Ya-Tang-thuoc-huyen-Sa-Thay-tinh-Kon-Tum-51515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-80-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Ya-Ly-Ya-Xier-thanh-lap-cac-Ya-Tang-thuoc-huyen-Sa-Thay-tinh-Kon-Tum-51515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-84-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Tuy-Phong-Bac-Binh-va-Ham-Thuan-Bac-tinh-Binh-Thuan-51628.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-84-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Tuy-Phong-Bac-Binh-va-Ham-Thuan-Bac-tinh-Binh-Thuan-51628.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-84-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Tuy-Phong-Bac-Binh-va-Ham-Thuan-Bac-tinh-Binh-Thuan-51628.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-95-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-huyen-Song-Hinh-Phu-Hoa-thi-xa-Tuy-Hoa-tinh-Phu-Yen-51555.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-95-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-huyen-Song-Hinh-Phu-Hoa-thi-xa-Tuy-Hoa-tinh-Phu-Yen-51555.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-97-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Long-Khanh-phuong-xa-truc-thuoc-huyen-Cam-My-Trang-Bom-tinh-Dong-Nai-51556.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-97-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Long-Khanh-phuong-xa-truc-thuoc-huyen-Cam-My-Trang-Bom-tinh-Dong-Nai-51556.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-97-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Long-Khanh-phuong-xa-truc-thuoc-huyen-Cam-My-Trang-Bom-tinh-Dong-Nai-51556.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2003-ND-CP-thanh-lap-phuong-Vu-Ninh-Kinh-Bac-Dai-Phuc-thuoc-thi-xa-Bac-Ninh-tinh-Bac-Ninh-51507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2003-ND-CP-thanh-lap-phuong-Vu-Ninh-Kinh-Bac-Dai-Phuc-thuoc-thi-xa-Bac-Ninh-tinh-Bac-Ninh-51507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-cac-huyen-Da-H-Leo-Krong-Nang-Krong-Ana-Krong-No-Dak-R-Lap-tinh-Dak-Lak-53077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-cac-huyen-Da-H-Leo-Krong-Nang-Krong-Ana-Krong-No-Dak-R-Lap-tinh-Dak-Lak-53077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-cac-huyen-Da-H-Leo-Krong-Nang-Krong-Ana-Krong-No-Dak-R-Lap-tinh-Dak-Lak-53077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-107-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Ha-Dong-thanh-lap-phuong-mo-rong-thi-tran-Van-Dinh-Ung-Hoa-Ha-Tay-51526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-107-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Ha-Dong-thanh-lap-phuong-mo-rong-thi-tran-Van-Dinh-Ung-Hoa-Ha-Tay-51526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-107-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Ha-Dong-thanh-lap-phuong-mo-rong-thi-tran-Van-Dinh-Ung-Hoa-Ha-Tay-51526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-thanh-lap-phuong-thi-xa-Hung-Yen-tinh-Hung-Yen-51538.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-thanh-lap-phuong-thi-xa-Hung-Yen-tinh-Hung-Yen-51538.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-thanh-lap-phuong-thi-xa-Hung-Yen-tinh-Hung-Yen-51538.aspx
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167.  Nghị định 
110/2003/NĐ-CP 

ngày 26/09/2003 

Về việc thành lập thành phố Điện Biên Phā, điều chỉnh địa 
giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc 
thành phố Điện Biên Phā, tỉnh Lai Châu 

13/10/2003 

 
 

168.  Nghị định 
111/2003/NĐ-CP 

ngày 01/10/2003 

 Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố H¿ Long và 
thị xã Móng Cái, tỉnh QuÁng Ninh 

18/10/2003 

 
 

169.  Nghị định 
112/2003/NĐ-CP 

ngày 03/10/2003 

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và 
Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc 
huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

21/10/2003 

 
 

170.  
Nghị định 

 

119/2003/NĐ-CP 

ngày 17/10/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

05/11/2003 

 
 

171.  Nghị định 
126/2003/NĐ-CP 

ngày 31/10/2003 

Về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình 

19/11/2003 

 
 

172.  Nghị định 
127/2003/NĐ-CP 

ngày 31/10/2003 
Về việc thành lập huyện Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng 

19/11/2003 

 
 

173.  Nghị định 
130/2003/NĐ-CP 

ngày 05/11/2003 

Về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các 
phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường 
thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện 
Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

25/11/2003 

 
 

174.  Nghị định 
131/2003/NĐ-CP 

ngày 06/11/2003 

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, 
Quan Sơn và Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

25/11/2003 

 
 

175.  Nghị định 
132/2003/NĐ-CP 

ngày 06/11/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các 
quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực 
thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

25/11/2003 

 
 

176.  Nghị định 
137/2003/NĐ-CP 

ngày 14/11/2003 

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân 
Trường, Mỹ Lộc và Giao Thāy, tỉnh Nam Định 

06/12/2003 

 
 

177.  Nghị định 
138/2003/NĐ-CP 

ngày 17/11/2003 

Về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà 
Mau 

06/12/2003 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2003-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-phuong-Lai-Chau-51520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2003-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-phuong-Lai-Chau-51520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2003-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-phuong-Lai-Chau-51520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-111-2003-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Ha-Long-thi-xa-Mong-Cai-tinh-Quang-Ninh-51541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-111-2003-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Ha-Long-thi-xa-Mong-Cai-tinh-Quang-Ninh-51541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Cam-Xuyen-Vu-Quang-doi-ten-xa-Vu-Quang-thanh-Huong-Quang-thuoc-huyen-Vu-Quang-tinh-Ha-Tinh-6346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Cam-Xuyen-Vu-Quang-doi-ten-xa-Vu-Quang-thanh-Huong-Quang-thuoc-huyen-Vu-Quang-tinh-Ha-Tinh-6346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Cam-Xuyen-Vu-Quang-doi-ten-xa-Vu-Quang-thanh-Huong-Quang-thuoc-huyen-Vu-Quang-tinh-Ha-Tinh-6346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-119-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Cho-Moi-Tri-Ton-Tinh-Bien-Phu-Tan-tinh-An-Giang-6345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-119-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Cho-Moi-Tri-Ton-Tinh-Bien-Phu-Tan-tinh-An-Giang-6345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-119-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Cho-Moi-Tri-Ton-Tinh-Bien-Phu-Tan-tinh-An-Giang-6345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-126-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Thien-Ton-thuoc-huyen-Hoa-Lu-tinh-Ninh-Binh-51511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-126-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Thien-Ton-thuoc-huyen-Hoa-Lu-tinh-Ninh-Binh-51511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-127-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Nga-Nam-thuoc-tinh-Soc-Trang-51512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-130-2003-ND-CP-lap-quan-BinhTan-Phu-phuong-truc-thuoc-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-thuoc-quan-xa-thi-tran-Binh-Chanh-Can-Gio-51572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-130-2003-ND-CP-lap-quan-BinhTan-Phu-phuong-truc-thuoc-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-thuoc-quan-xa-thi-tran-Binh-Chanh-Can-Gio-51572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-130-2003-ND-CP-lap-quan-BinhTan-Phu-phuong-truc-thuoc-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-thuoc-quan-xa-thi-tran-Binh-Chanh-Can-Gio-51572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-130-2003-ND-CP-lap-quan-BinhTan-Phu-phuong-truc-thuoc-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-thuoc-quan-xa-thi-tran-Binh-Chanh-Can-Gio-51572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-131-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Muong-Lat-Quan-Son-Hoang-Hoa-tinh-Thanh-Hoa-51573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-131-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Muong-Lat-Quan-Son-Hoang-Hoa-tinh-Thanh-Hoa-51573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-132-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-quan-Long-Bien-Hoang-Mai-phuong-thuoc-quan-Hoang-Mai-Ha-Noi-51571.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-132-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-quan-Long-Bien-Hoang-Mai-phuong-thuoc-quan-Hoang-Mai-Ha-Noi-51571.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-132-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-quan-Long-Bien-Hoang-Mai-phuong-thuoc-quan-Hoang-Mai-Ha-Noi-51571.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Nam-Truc-Xuan-Truong-My-Loc-Giao-Thuy-tinh-Nam-Dinh-51594.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Nam-Truc-Xuan-Truong-My-Loc-Giao-Thuy-tinh-Nam-Dinh-51594.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-138-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Nam-Can-Phu-Tan-tinh-Ca-Mau-6311.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-138-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Nam-Can-Phu-Tan-tinh-Ca-Mau-6311.aspx


25 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

178.  Nghị định 
139/2003/NĐ-CP 

ngày 18/11/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đăc Linh, tỉnh Bình 
Thuận 

09/12/2003 

 
 

179.  Nghị định 
145/2003/NĐ-CP 

ngày 01/12/2003 

Về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành 
lập xã và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh 
QuÁng Ngãi 

23/12/2003 

 
 

180.  Nghị định 
146/2003/NĐ-CP 

ngày 01/12/2003 

Về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập 
huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

23/12/2003 

 
 

181.  
Nghị định 

 

148/2003/NĐ-CP 

ngày 02/12/2003 

Về việc thành lập huyện Sốp Cộp và điều chỉnh địa giới 
hành chính các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 
La 

23/12/2003 

 
 

182.  Nghị định 
152/2003/NĐ-CP 

ngày 09/12/2003 

Về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và 
huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long 
Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

27/12/2003 

 
 

183.  Nghị định 
153/2003/NĐ-CP 

ngày 09/12/2003 

Về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam ĐÁo, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

27/12/2003 

 
 

184.  Nghị định 
154/2003/NĐ-CP 

ngày 09/12/2003 

Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị 
xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

27/12/2003 

 
 

185.  Nghị định 
155/2003/NĐ-CP 

ngày 09/12/2003 

Về việc thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành 
lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

27/12/2003 

 
 

186.  Nghị định 
156/2003/NĐ-CP 

ngày 10/12/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, 
xã thuộc thị xã Thā Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú 
Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương 

27/12/2003 

 
 

187.  Nghị định 
157/2003/NĐ-CP 

ngày 10/12/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã 
thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và 
Trà Cú tỉnh Trà Vinh 

27/12/2003 

 
 

188.  Nghị định 
166/2003/NĐ-CP 

ngày 24/12/2003 

Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, 
Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông HÁi và thị xã B¿c 

12/01/2004 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-139-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Ham-Tan-Duc-Linh-tinh-Binh-Thuan-51598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-139-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Ham-Tan-Duc-Linh-tinh-Binh-Thuan-51598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-139-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Ham-Tan-Duc-Linh-tinh-Binh-Thuan-51598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-145-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Tay-Tra-mo-rong-thi-tran-thanh-lap-xa-doi-ten-xa-thuoc-huyen-Binh-Son-Ly-Son-tinh-Quang-Ngai-6310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-145-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Tay-Tra-mo-rong-thi-tran-thanh-lap-xa-doi-ten-xa-thuoc-huyen-Binh-Son-Ly-Son-tinh-Quang-Ngai-6310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-145-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Tay-Tra-mo-rong-thi-tran-thanh-lap-xa-doi-ten-xa-thuoc-huyen-Binh-Son-Ly-Son-tinh-Quang-Ngai-6310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-146-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Bac-Quang-thanh-lap-huyen-Quang-Binh-tinh-Ha-Giang-6309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-146-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Bac-Quang-thanh-lap-huyen-Quang-Binh-tinh-Ha-Giang-6309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-148-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Sop-Cop-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Thuan-Chau-Quynh-Nhai-tinh-Son-La-6270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-148-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Sop-Cop-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Thuan-Chau-Quynh-Nhai-tinh-Son-La-6270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-148-2003-ND-CP-thanh-lap-huyen-Sop-Cop-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Thuan-Chau-Quynh-Nhai-tinh-Son-La-6270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-152-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Tan-Thanh-chia-Long-Dat-thanh-Long-Dien-Dat-Do-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-6269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-152-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Tan-Thanh-chia-Long-Dat-thanh-Long-Dien-Dat-Do-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-6269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-152-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Tan-Thanh-chia-Long-Dat-thanh-Long-Dien-Dat-Do-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-6269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-153-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Phuc-Yen-huyen-Tam-Dao-tinh-Vinh-Phuc-53824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-153-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Phuc-Yen-huyen-Tam-Dao-tinh-Vinh-Phuc-53824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-154-2003-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-My-Tho-thi-xa-Go-Cong-huyen-Cai-Be-tinh-Tien-Giang-6266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-154-2003-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-My-Tho-thi-xa-Go-Cong-huyen-Cai-Be-tinh-Tien-Giang-6266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-155-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-An-Khe-huyen-Dak-Po-thanh-lap-xa-Dak-Po-thuoc-huyen-Dak-Po-tinh-Gia-Lai-6265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-155-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-An-Khe-huyen-Dak-Po-thanh-lap-xa-Dak-Po-thuoc-huyen-Dak-Po-tinh-Gia-Lai-6265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-156-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Thu-Dau-Mot-huyen-Dau-Tieng-Phu-Giao-Di-An-tinh-Binh-Duong-6264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-156-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Thu-Dau-Mot-huyen-Dau-Tieng-Phu-Giao-Di-An-tinh-Binh-Duong-6264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-156-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Thu-Dau-Mot-huyen-Dau-Tieng-Phu-Giao-Di-An-tinh-Binh-Duong-6264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-157-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-Cau-Ngang-Cang-Long-Tra-Cu-tinh-Tra-Vinh-6263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-157-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-Cau-Ngang-Cang-Long-Tra-Cu-tinh-Tra-Vinh-6263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-157-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-Cau-Ngang-Cang-Long-Tra-Cu-tinh-Tra-Vinh-6263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-166-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-huyen-Vinh-Loi-Phuoc-Long-Hong-Dan-Gia-Rai-Dong-Hai-va-thi-xa-Bac-Lieu-tinh-Bac-Lieu-6262.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-166-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-huyen-Vinh-Loi-Phuoc-Long-Hong-Dan-Gia-Rai-Dong-Hai-va-thi-xa-Bac-Lieu-tinh-Bac-Lieu-6262.aspx
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Liêu, tỉnh B¿c Liêu 

189.  Nghị định 
167/2003/NĐ-CP 

ngày 24/12/2003 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã 
Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế thuộc huyện Lÿc Yên, tỉnh 

Yên Bái 

12/01/2004 

 
 

190.  Nghị định 
01/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và 
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

23/01/2004 

 
 

191.  Nghị định 
02/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay 
và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên 

23/01/2004 

 
 

192.  Nghị định 
03/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và 
huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

23/01/2004 

 
 

193.  Nghị định 
04/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lắk và thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

23/01/2004 

 
 

194.  Nghị định 
05/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái 
Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Th¿ch, 
Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần 
Thơ trực thuộc Trung ương 

25/01/2004 

 
 

195.  Nghị định 
06/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc 

huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu 
Giang 

25/01/2004 

 
 

196.  Nghị định 
07/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên 
xã thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh QuÁng Bình 

25/01/2004 

 
 

197.  Nghị định 
08/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc thành lập xã, thị trấn các huyện Đakrông và Hướng 
Hoá, tỉnh QuÁng Trị 

25/01/2004 

 
 

198.  Nghị định 
09/2004/NĐ-CP 

ngày 02/01/2004 

Về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà 
Tĩnh, giÁi thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các 
huyện Th¿ch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

25/01/2004 

 
 

199.  Nghị định 12/2004/NĐ-CP Về việc sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đ¿i Nghĩa để thành 29/01/2004  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-167-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Nghia-Lo-thi-tran-Yen-The-thuoc-huyen-Luc-Yen-tinh-Yen-Bai-6261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-167-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Nghia-Lo-thi-tran-Yen-The-thuoc-huyen-Luc-Yen-tinh-Yen-Bai-6261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-167-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Nghia-Lo-thi-tran-Yen-The-thuoc-huyen-Luc-Yen-tinh-Yen-Bai-6261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Sin-Ho-Muong-Te-tinh-Lai-Chau-52401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Sin-Ho-Muong-Te-tinh-Lai-Chau-52401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-02-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Muong-Lay-thi-xa-Lai-Chau-tinh-Dien-Bien-52402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-02-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Muong-Lay-thi-xa-Lai-Chau-tinh-Dien-Bien-52402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Krong-No-Cu-Jut-tinh-Dak-Nong-52403.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Krong-No-Cu-Jut-tinh-Dak-Nong-52403.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Lak-thanh-pho-Buon-Ma-Thuot-tinh-DaK-Lak-52404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Lak-thanh-pho-Buon-Ma-Thuot-tinh-DaK-Lak-52404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-2004-ND-CP-thanh-lap-cac-quan-Ninh-Kieu-Binh-Thu-Cai-Rang-O-Mon-huyen-Phong-Dien-Co-Do-Vinh-Thach-Thot-Not-thuoc-thanh-pho-Can-Tho-52394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-2004-ND-CP-thanh-lap-cac-quan-Ninh-Kieu-Binh-Thu-Cai-Rang-O-Mon-huyen-Phong-Dien-Co-Do-Vinh-Thach-Thot-Not-thuoc-thanh-pho-Can-Tho-52394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-2004-ND-CP-thanh-lap-cac-quan-Ninh-Kieu-Binh-Thu-Cai-Rang-O-Mon-huyen-Phong-Dien-Co-Do-Vinh-Thach-Thot-Not-thuoc-thanh-pho-Can-Tho-52394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-2004-ND-CP-thanh-lap-cac-quan-Ninh-Kieu-Binh-Thu-Cai-Rang-O-Mon-huyen-Phong-Dien-Co-Do-Vinh-Thach-Thot-Not-thuoc-thanh-pho-Can-Tho-52394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-A-thuoc-tinh-Hau-Giang-52395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-A-thuoc-tinh-Hau-Giang-52395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-A-thuoc-tinh-Hau-Giang-52395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Dong-Hoi-doi-ten-xa-thuoc-huyen-Le-Thuy-tinh-Quang-Binh-52396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Dong-Hoi-doi-ten-xa-thuoc-huyen-Le-Thuy-tinh-Quang-Binh-52396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thi-tran-huyen-Dakrong-Huong-Hoa-tinh-Quang-Tri-52397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thi-tran-huyen-Dakrong-Huong-Hoa-tinh-Quang-Tri-52397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-09-2004-ND-CP-mo-rong-thi-xa-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Ha-Tinh-giai-the-thi-tran-nong-truong-xa-thuoc-huyenThach-Ha-Huong-Khe-Son-Ki-Anh-52398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-09-2004-ND-CP-mo-rong-thi-xa-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Ha-Tinh-giai-the-thi-tran-nong-truong-xa-thuoc-huyenThach-Ha-Huong-Khe-Son-Ki-Anh-52398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-09-2004-ND-CP-mo-rong-thi-xa-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Ha-Tinh-giai-the-thi-tran-nong-truong-xa-thuoc-huyenThach-Ha-Huong-Khe-Son-Ki-Anh-52398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-09-2004-ND-CP-mo-rong-thi-xa-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Ha-Tinh-giai-the-thi-tran-nong-truong-xa-thuoc-huyenThach-Ha-Huong-Khe-Son-Ki-Anh-52398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-12-2004-ND-CP-sap-nhap-thi-tran-Te-Tieu-xa-Dai-Nghia-de-thanh-lap-thi-tran-Dai-Nghia-thuoc-huyen-My-Duc-tinh-Ha-Tay-52412.aspx
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ngày 08/01/2004 lập thị trấn Đ¿i Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đăc, tỉnh Hà Tây  

200.  Nghị định 
13/2004/NĐ-CP 

ngày 08/01/2004 

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các 
huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

31/01/2004 

 
 

201.  Nghị định 
14/2004/NĐ-CP 

ngày 09/01/2004 

Về việc thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh 
Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

29/01/2004 

 
 

202.  Nghị định 
15/2004/NĐ-CP 

ngày 09/01/2004 

Về việc giÁi thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Th¿ch Thành, Cẩm Thuỷ, 
Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 

29/01/2004 

 
 

203.  Nghị định 
16/2004/NĐ-CP 

ngày 09/01/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

29/01/2004 

 
 

204.  Nghị định 
17/2004/NĐ-CP 

09/01/2004 

Về việc thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

29/01/2004 

 
 

205.  Nghị định 
18/2004/NĐ-CP 

ngày 10/01/2004 

Về việc thành lập phường thuộc quận Lê Chân, xã thuộc 
các huyện Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, thành phố HÁi Phòng 

31/01/2004 

 
 

206.  Nghị định 
20/2004/NĐ-CP 

ngày 12/01/2004 

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An và các 
huyện Đ¿i Lộc, Quế Sơn, tỉnh QuÁng Nam 

31/01/2004 

 
 

207.  Nghị định 
21/2004/NĐ-CP 

ngày 12/01/2004 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, TrÁng 
Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương 
Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

31/01/2004 

 
 

208.  Nghị định 
117/2004/NĐ-CP 

ngày 29/04/2004 
Về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình 

24/05/2004 

 
 

209.  
Nghị định 

 

131/2004/NĐ-CP 

ngày 03/06/2004 

Về việc thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thă và đổi tên 
thị trấn An Lưu thành Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh 
HÁi Dương 

30/06/2004 

 
 

210.  Nghị định 
156/2004/NĐ-CP 

ngày 16/08/2004 

Về việc thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh QuÁng 
Bình 

07/09/2004 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-13-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Kon-Tum-va-cac-huyen-Kon-Ray-Ngoc-Hoi-Kon-Plong-tinh-Kon-Tum-52430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-13-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Kon-Tum-va-cac-huyen-Kon-Ray-Ngoc-Hoi-Kon-Plong-tinh-Kon-Tum-52430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-14-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-Thinh-Dan-doi-ten-xa-Thinh-Dan-thanh-xa-Quyet-Thang-thuoc-thanh-pho-tinh-Thai-Nguyen-52413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-14-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-Thinh-Dan-doi-ten-xa-Thinh-Dan-thanh-xa-Quyet-Thang-thuoc-thanh-pho-tinh-Thai-Nguyen-52413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-14-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-Thinh-Dan-doi-ten-xa-Thinh-Dan-thanh-xa-Quyet-Thang-thuoc-thanh-pho-tinh-Thai-Nguyen-52413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-15-2004-ND-CP-giai-the-thi-tran-nong-truong-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Ngoc-Lac-Thach-Thanh-Cam-Thuy-Nhu-Xuan-Nong-Cong-Thanh-Hoa-52414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-15-2004-ND-CP-giai-the-thi-tran-nong-truong-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Ngoc-Lac-Thach-Thanh-Cam-Thuy-Nhu-Xuan-Nong-Cong-Thanh-Hoa-52414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-15-2004-ND-CP-giai-the-thi-tran-nong-truong-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Ngoc-Lac-Thach-Thanh-Cam-Thuy-Nhu-Xuan-Nong-Cong-Thanh-Hoa-52414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Ninh-Binh-tinh-Ninh-Binh-52415.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-xa-Ninh-Binh-tinh-Ninh-Binh-52415.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Nam-Dinh-tinh-Nam-Dinh-52416.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Nam-Dinh-tinh-Nam-Dinh-52416.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-18-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Le-Chan-xa-thuoc-huyen-Thuy-Nguyen-Kien-Thuy-Thanh-pho-Hai-Phong-52431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-18-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Le-Chan-xa-thuoc-huyen-Thuy-Nguyen-Kien-Thuy-Thanh-pho-Hai-Phong-52431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-20-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Hoi-An-huyen-Dai-Loc-Que-Son-tinh-Quang-Nam-52432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-20-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Hoi-An-huyen-Dai-Loc-Que-Son-tinh-Quang-Nam-52432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-21-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-Trang-Bang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Duong-Minh-Chau-Tan-Chau-tinh-Tay-Ninh-53359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-21-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-Trang-Bang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Duong-Minh-Chau-Tan-Chau-tinh-Tay-Ninh-53359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-21-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chau-Thanh-Trang-Bang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Duong-Minh-Chau-Tan-Chau-tinh-Tay-Ninh-53359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-117-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Thai-Binh-thuoc-tinh-Thai-Binh-5966.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-131-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Minh-Tan-Phu-Thu-doi-ten-thi-tran-An-Luu-thanh-Kinh-Mon-huyen-Kinh-Mon-tinh-Hai-Duong-5723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-131-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Minh-Tan-Phu-Thu-doi-ten-thi-tran-An-Luu-thanh-Kinh-Mon-huyen-Kinh-Mon-tinh-Hai-Duong-5723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-131-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Minh-Tan-Phu-Thu-doi-ten-thi-tran-An-Luu-thanh-Kinh-Mon-huyen-Kinh-Mon-tinh-Hai-Duong-5723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-156-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dong-Hoi-thuoc-tinh-Quang-Binh-5593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-156-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dong-Hoi-thuoc-tinh-Quang-Binh-5593.aspx
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211.  Nghị định 
174/2004/NĐ-CP 

ngày 01/10/2004 
Về việc thành lập huyện đÁo Cồn Cỏ thuộc tỉnh QuÁng Trị 21/10/2004 

 
 

212.  Nghị định 
176/2004/NĐ-CP 

ngày 10/10/2004 

Về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn 
thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

03/11/2004 

 
 

213.  Nghị định 
183/2004/NĐ-CP 

ngày 01/11/2004 

Về việc thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ 

16/11/2004 

 
 

214.  Nghị định 
189/2004/NĐ-CP 

ngày 17/11/2004 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện L¿c Dương, Lâm Hà 
và thành lập huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 

11/12/2004 

 
 

215.  
Nghị định 

 

190/2004/NĐ-CP 

ngày 17/11/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc 
các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình 
Dương 

11/12/2004 

 
 

216.  
Nghị định 

 

192/2004/NĐ-CP 

ngày 23/11/2004 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau 

15/12/2004 

 
 

217.  Nghị định 
193/2004/NĐ-CP 

ngày 23/11/2004 

Về việc thành lập phường Khai Quang thuộc thị xã Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

15/12/2004 

 
 

218.  Nghị định 
194/2004/NĐ-CP 

ngày 30/11/2004 

Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa 
Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp 

23/12/2004 

 
 

219.  Nghị định 
195/2004/NĐ-CP 

ngày 30/11/2004 

Về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; 
thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai 

23/12/2004 

 
 

220.  Nghị định 
212/2004/NĐ-CP 

ngày 24/12/2004 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, 
xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đăc, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

12/01/2005 

 
 

221.  Nghị định 
01/2005/NĐ-CP 

ngày 05/01/2005 

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ, điều 
chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện 
Phú Ninh, tỉnh QuÁng Nam 

29/01/2005 

 
 

222.  Nghị định 
02/2005/NĐ-CP 

ngày 05/01/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường 
thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn 

29/01/2005 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-174-2004-ND-CP-thanh-lap-huyen-dao-Con-Co-thuoc-tinh-Quang-Tri-52453.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-176-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Lai-Chau-va-thanh-lap-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Tam-Duong-Phong-Tho-tinh-Lai-Chau-5530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-176-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Lai-Chau-va-thanh-lap-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Tam-Duong-Phong-Tho-tinh-Lai-Chau-5530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-183-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Hung-Son-thuoc-huyen-Lam-Thao-tinh-Phu-Tho-5378.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-183-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Hung-Son-thuoc-huyen-Lam-Thao-tinh-Phu-Tho-5378.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-189-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Lac-Duong-Lam-Ha-huyen-Dam-Rong-tinh-Lam-Dong-5377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-189-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Lac-Duong-Lam-Ha-huyen-Dam-Rong-tinh-Lam-Dong-5377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-190-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tan-Uyen-Dau-Tieng-Phu-Giao-tinh-Binh-Duong-5376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-190-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tan-Uyen-Dau-Tieng-Phu-Giao-tinh-Binh-Duong-5376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-190-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tan-Uyen-Dau-Tieng-Phu-Giao-tinh-Binh-Duong-5376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-192-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Cai-Nuoc-Phu-Tan-tinh-Ca-Mau-5375.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-192-2004-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Cai-Nuoc-Phu-Tan-tinh-Ca-Mau-5375.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-193-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-Khai-Quang-thuoc-thi-xa-Vinh-Yen-tinh-Vinh-Phuc-5374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-193-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-Khai-Quang-thuoc-thi-xa-Vinh-Yen-tinh-Vinh-Phuc-5374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-194-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Cao-Lanh-Sa-Dec-mo-rong-thi-tran-Hong-Ngu-huyen-Hong-Ngu-tinh-Dong-Thap-5373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-194-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Cao-Lanh-Sa-Dec-mo-rong-thi-tran-Hong-Ngu-huyen-Hong-Ngu-tinh-Dong-Thap-5373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-194-2004-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Cao-Lanh-Sa-Dec-mo-rong-thi-tran-Hong-Ngu-huyen-Hong-Ngu-tinh-Dong-Thap-5373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-195-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Lao-Cai-thuoc-tinh-Lao-Cai-phuong-5372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-195-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Lao-Cai-thuoc-tinh-Lao-Cai-phuong-5372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-212-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Chau-Duc-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-52704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-212-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Chau-Duc-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-52704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-212-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Chau-Duc-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-52704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Tam-Ky-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-huyen-Phu-Ninh-tinh-Quang-Nam-52952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Tam-Ky-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-huyen-Phu-Ninh-tinh-Quang-Nam-52952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Tam-Ky-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-huyen-Phu-Ninh-tinh-Quang-Nam-52952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-02-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Ba-Dinh-Cau-Giay-thanh-lap-thi-tran-Trau-Quy-Gia-Lam-Ha-Noi-52953.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-02-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Ba-Dinh-Cau-Giay-thanh-lap-thi-tran-Trau-Quy-Gia-Lam-Ha-Noi-52953.aspx
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Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

223.  Nghị định 
03/2005/NĐ-CP 

ngày 05/01/2005 

Về việc thành lập thành phố Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, 
điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy 
Hoà và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy 
Hoà 

29/01/2005 

 
 

224.  Nghị định 
17/2005/NĐ-CP 

ngày 16/02/2005 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, 
Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

05/03/2005 

 
 

225.  
Nghị định 

 

23/2005/NĐ-CP 

ngày 02/03/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn 
Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây 

19/03/2005 

 
 

226.  Nghị định 
24/2005/NĐ-CP 

ngày 02/03/2005 

Về việc thành lập phường thuộc các quận HÁi Châu, Liên 
Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

23/03/2005 

 
 

227.  Nghị định 
25/2005/NĐ-CP 

ngày 02/03/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai 
Châu thành thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay 
và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn 
Mường Chà, tỉnh Điện Biên 

23/03/2005 

 
 

228.  Nghị định 
39/2005/NĐ-CP 

ngày 23/03/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, 
xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, 
tỉnh Nghệ An 

12/04/2005 

 
 

229.  Nghị định 
40/2005/NĐ-CP 

ngày 23/03/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc 
các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

12/04/2005 

 
 

230.  Nghị định 
52/2005/NĐ-CP 

ngày 12/04/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 
phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các 
huyện Tịnh Biên, An Phú, Tho¿i Sơn, Tân Châu, tỉnh An 
Giang 

03/05/2005 

 
 

231.  Nghị định 
58/2005/NĐ-CP 

ngày 28/04/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành 
lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

18/05/2005 

 
 

232.  Nghị định 
60/2005/NĐ-CP 

ngày 16/05/2005 

Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, 
Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình 

05/06/2005 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tuy-Hoa-thuoc-tinh-Phu-Yen-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-Tuy-Hoa-phuong-Phu-Lam-52954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tuy-Hoa-thuoc-tinh-Phu-Yen-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-Tuy-Hoa-phuong-Phu-Lam-52954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tuy-Hoa-thuoc-tinh-Phu-Yen-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-Tuy-Hoa-phuong-Phu-Lam-52954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tuy-Hoa-thuoc-tinh-Phu-Yen-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-Tuy-Hoa-phuong-Phu-Lam-52954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chu-Se-Kong-Chro-Dak-Doa-Ia-Grai-tinh-Gia-Lai-52956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chu-Se-Kong-Chro-Dak-Doa-Ia-Grai-tinh-Gia-Lai-52956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-tran-Chuc-Son-huyen-Chuong-My-tinh-Ha-Tay-52957.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-thi-tran-Chuc-Son-huyen-Chuong-My-tinh-Ha-Tay-52957.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-24-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Hai-Chau-Lien-Chieu-va-Ngu-Hanh-Son-thanh-pho-Da-Nang-52958.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-24-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Hai-Chau-Lien-Chieu-va-Ngu-Hanh-Son-thanh-pho-Da-Nang-52958.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-doi-ten-thi-xa-Lai-Chau-thanh-thi-xa-Muong-Lay-Muong-Cha-thi-tran-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-52959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-doi-ten-thi-xa-Lai-Chau-thanh-thi-xa-Muong-Lay-Muong-Cha-thi-tran-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-52959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-doi-ten-thi-xa-Lai-Chau-thanh-thi-xa-Muong-Lay-Muong-Cha-thi-tran-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-52959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-doi-ten-thi-xa-Lai-Chau-thanh-thi-xa-Muong-Lay-Muong-Cha-thi-tran-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-52959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Vinh-huyen-Tan-Ky-Que-Phong-tinh-Nghe-An-52960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Vinh-huyen-Tan-Ky-Que-Phong-tinh-Nghe-An-52960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Vinh-huyen-Tan-Ky-Que-Phong-tinh-Nghe-An-52960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Krong-Ana-Ea-Kar-Krong-Nang-tinh-Dak-Lak-52961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Krong-Ana-Ea-Kar-Krong-Nang-tinh-Dak-Lak-52961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-52-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-phuong-xa-thi-tran-thuoc-TP-Long-Xuyen-huyen-Tinh-Bien-An-Phu-Thoai-Son-Tan-Chau-Ang-Giang-53021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-52-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-phuong-xa-thi-tran-thuoc-TP-Long-Xuyen-huyen-Tinh-Bien-An-Phu-Thoai-Son-Tan-Chau-Ang-Giang-53021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-52-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-phuong-xa-thi-tran-thuoc-TP-Long-Xuyen-huyen-Tinh-Bien-An-Phu-Thoai-Son-Tan-Chau-Ang-Giang-53021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-52-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-phuong-xa-thi-tran-thuoc-TP-Long-Xuyen-huyen-Tinh-Bien-An-Phu-Thoai-Son-Tan-Chau-Ang-Giang-53021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-58-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-xa-va-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Ninh-Binh-tinh-Ninh-Binh-53346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-58-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-xa-va-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Ninh-Binh-tinh-Ninh-Binh-53346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-60-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Chon-Thanh-Binh-Long-Loc-Ninh-Bu-Dang-Bu-Dop-tinh-Binh-Phuoc-2606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-60-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Chon-Thanh-Binh-Long-Loc-Ninh-Bu-Dang-Bu-Dop-tinh-Binh-Phuoc-2606.aspx
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Phước 

233.  Nghị định 
61/2005/NĐ-CP 

ngày 16/05/2005 

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phÿ, 
Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình 

05/06/2005 

 
 

234.  Nghị định 
62/2005/NĐ-CP 

ngày 16/05/2005 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu 
và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

05/06/2005 

 
 

235.  Nghị định 
70/2005/NĐ-CP 

ngày 06/06/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên 
xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và 
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

02/07/2005 

 
 

236.  Nghị định 
72/2005/NĐ-CP 

ngày 06/06/2005 

Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và 
Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 

02/07/2005 

 
 

237.  Nghị định 
75/2005/NĐ-CP 

ngày 07/06/2005 

Về việc thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc 
Giang 

03/07/2005 

 
 

238.  Nghị định 
76/2005/NĐ-CP 

ngày 09/06/2005 

Về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

03/07/2005 

 
 

239.  Nghị định 
82/2005/NĐ-CP 

ngày 27/06/2005 

Về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, 
xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành 
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 

18/07/2005 

 
 

240.  Nghị định 
83/2005/NĐ-CP 

ngày 27/06/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Thành và 
thị xã Bà Rịa, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập 
phường, xã thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

18/07/2005 

 
 

241.  Nghị định 
84/2005/NĐ-CP 

ngày 07/07/2005 

Về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh HÁi và thành lập 
huyện Thuận Bắc, tỉnh Nỉnh Thuận 

30/07/2005 

 
 

242.  Nghị định 
85/2005/NĐ-CP 

ngày 07/07/2005 

Về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, 
tỉnh QuÁng Nam 

30/07/2005 

 
 

243.  Nghị định 
96/2005/NĐ-CP 

ngày 26/07/2005 
Về việc thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh B¿c Liêu 

17/08/2005 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-61-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Quynh-Phu-Hung-Ha-chia-xa-Binh-Lang-thuoc-huyen-Hung-Ha-tinh-Thai-Binh-2505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-61-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Quynh-Phu-Hung-Ha-chia-xa-Binh-Lang-thuoc-huyen-Hung-Ha-tinh-Thai-Binh-2505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-61-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Quynh-Phu-Hung-Ha-chia-xa-Binh-Lang-thuoc-huyen-Hung-Ha-tinh-Thai-Binh-2505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-62-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tuy-Hoa-Song-Cau-chia-Tuy-Hoa-thanh-Dong-Hoa-Tay-Hoa-tinh-Phu-Yen-4654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-62-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tuy-Hoa-Song-Cau-chia-Tuy-Hoa-thanh-Dong-Hoa-Tay-Hoa-tinh-Phu-Yen-4654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-62-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Tuy-Hoa-Song-Cau-chia-Tuy-Hoa-thanh-Dong-Hoa-Tay-Hoa-tinh-Phu-Yen-4654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-70-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-doi-ten-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Dak-Song-Dak-Mil-Krong-No-tinh-Dak-Nong-2226.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-70-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-doi-ten-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Dak-Song-Dak-Mil-Krong-No-tinh-Dak-Nong-2226.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-70-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-doi-ten-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Dak-Song-Dak-Mil-Krong-No-tinh-Dak-Nong-2226.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-72-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Dien-Bien-Dong-tinh-Dien-Bien-2227.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-72-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Dien-Bien-Dong-tinh-Dien-Bien-2227.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-75-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Bac-Giang-thuoc-tinh-Bac-Giang-2228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-75-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Bac-Giang-thuoc-tinh-Bac-Giang-2228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-76-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Dak-To-huyen-Tu-Mo-Rong-tinh-Kon-Tum-2241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-76-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Dak-To-huyen-Tu-Mo-Rong-tinh-Kon-Tum-2241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-82-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thi-xa-Gia-Nghia-va-doi-ten-huyen-Dak-Nong-thanh-huyen-Dak-Glong-tinh-Dak-Nong-2482.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-82-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thi-xa-Gia-Nghia-va-doi-ten-huyen-Dak-Nong-thanh-huyen-Dak-Glong-tinh-Dak-Nong-2482.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-82-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thi-xa-Gia-Nghia-va-doi-ten-huyen-Dak-Nong-thanh-huyen-Dak-Glong-tinh-Dak-Nong-2482.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-83-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Tan-Thanh-thi-xa-Ba-Ria-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Ba-Ria-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-2484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-83-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Tan-Thanh-thi-xa-Ba-Ria-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Ba-Ria-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-2484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-83-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Tan-Thanh-thi-xa-Ba-Ria-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Ba-Ria-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-2484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-84-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Ninh-Hai-Thuan-Bac-tinh-Ninh-Thuan-9280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-84-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Ninh-Hai-Thuan-Bac-tinh-Ninh-Thuan-9280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-85-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Nui-Thanh-Dien-Ban-tinh-Quang-Nam-9281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-85-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Nui-Thanh-Dien-Ban-tinh-Quang-Nam-9281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-96-2005-ND-CP-thanh-lap-huyen-Hoa-Binh-tinh-Bac-Lieu-2564.aspx
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244.  Nghị định 
98/2005/NĐ-CP 

ngày 26/07/2005 

Về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành 
lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp 

17/08/2005 

 
 

245.  Nghị định 
102/2005/NĐ-CP 

ngày 05/08/2005 

Về việc thành lập phường, xã thuộc quận thanh khê và 
huyện Hoà Vang thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

26/08/2005 

 
 

246.  Nghị định 
103/2005/NĐ-CP 

ngày 09/08/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn 
Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh QuÁng Trị 

31/08/2005 

 
 

247.  Nghị định 
104/2005/NĐ-CP 

ngày 09/08/2005 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, 
xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo V¿c, tỉnh Hà Giang 

31/08/2005 

 
 

248.  Nghị định 
112/2005/NĐ-CP 

ngày 26/08/2005 

Về việc thành lập Thành phố QuÁng Ngãi thuộc tỉnh QuÁng 
Ngãi 

20/09/2005 

 
 

249.  Nghị định 
113/2005/NĐ-CP 

ngày 05/09/2005 

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn 
Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

27/09/2005 

 
 

250.  Nghị định 
114/2005/NĐ-CP 

ngày 05/09/2005 

Về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

 

29/09/2005 

 
 

251.  Nghị định 
14/2006/NĐ-CP 

ngày 25/01/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn 
thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

22/02/2006 

 
 

252.  Nghị định 
15/2006/NĐ-CP 

ngày 25/01/2006 

Về việc thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh 

 

22/02/2006 

 
 

253.  Nghị định 
27/2006/NĐ-CP 

ngày 21/03/2006 

Về việc thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 
Biên 

13/04/2006 

 
 

254.  Nghị định 
28/2006/NĐ-CP 

ngày 22/03/2006 

Về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa 
Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành 
chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa 
Thầy, tỉnh Kon Tum 

13/04/2006 

 
 

255.  Nghị định 
29/2006/NĐ-CP 

ngày 23/03/2006 

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

15/04/2006 

 
 

256.  Nghị định 33/2006/NĐ-CP Bãi bỏ Nghị định 19/1998/NĐ-CP về thành lập xã Giao 25/04/2006  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-98-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Tan-Hiep-tinh-Hau-Giang-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-Tan-Hiep-2569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-98-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Tan-Hiep-tinh-Hau-Giang-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-Tan-Hiep-2569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-quan-thanh-khe-huyen-Hoa-Vang-thanh-lap-quan-Cam-Le-thanh-pho-Da-Nang-2725.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-quan-thanh-khe-huyen-Hoa-Vang-thanh-lap-quan-Cam-Le-thanh-pho-Da-Nang-2725.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-quan-thanh-khe-huyen-Hoa-Vang-thanh-lap-quan-Cam-Le-thanh-pho-Da-Nang-2725.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-103-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-thi-tran-Cua-Viet-thuoc-huyen-Gio-Linh-tinh-Quang-Tri-3467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-103-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-thi-tran-Cua-Viet-thuoc-huyen-Gio-Linh-tinh-Quang-Tri-3467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-104-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Ha-Giang-huyen-Meo-Vac-tinh-Ha-Giang-3468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-104-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Ha-Giang-huyen-Meo-Vac-tinh-Ha-Giang-3468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2005-ND-CP-thanh-lap-Thanh-pho-Quang-ngai-thuoc-tinh-Quang-ngai-3039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2005-ND-CP-thanh-lap-Thanh-pho-Quang-ngai-thuoc-tinh-Quang-ngai-3039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-113-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Dam-Doi-Tran-Van-Thoi-Thoi-Binh-Nam-Can-tinh-Ca-Mau-3365.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-113-2005-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Dam-Doi-Tran-Van-Thoi-Thoi-Binh-Nam-Can-tinh-Ca-Mau-3365.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-114-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-La-Gi-tinh-Binh-Thuan-3289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-14-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Na-Hang-tinh-Tuyen-Quang-8903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-14-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Na-Hang-tinh-Tuyen-Quang-8903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-15-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Bac-Ninh-thuoc-tinh-Bac-Ninh-8895.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2006-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Muong-Nhe-tinh-Dien-Bien-10286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2006-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Muong-Nhe-tinh-Dien-Bien-10286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-28-2006-ND-CP-dieu-chinh-nhan-khau-xa-thuoc-huyen-Sa-Thay-Dak-Ha-thi-xa-Kon-Tum-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Sa-Nhon-Ho-Moong-Kon-Tum-10289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-28-2006-ND-CP-dieu-chinh-nhan-khau-xa-thuoc-huyen-Sa-Thay-Dak-Ha-thi-xa-Kon-Tum-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Sa-Nhon-Ho-Moong-Kon-Tum-10289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-28-2006-ND-CP-dieu-chinh-nhan-khau-xa-thuoc-huyen-Sa-Thay-Dak-Ha-thi-xa-Kon-Tum-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Sa-Nhon-Ho-Moong-Kon-Tum-10289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-28-2006-ND-CP-dieu-chinh-nhan-khau-xa-thuoc-huyen-Sa-Thay-Dak-Ha-thi-xa-Kon-Tum-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Sa-Nhon-Ho-Moong-Kon-Tum-10289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2006-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Son-La-tinh-Son-La-10845.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-33-2006-ND-CP-thanh-lap-xa-Giao-hung-bai-bo-Nghi-dinh-19-1998-ND-CP-10825.aspx
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ngày 31/03/2006 Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định  

257.  Nghị định 
34/2006/NĐ-CP 

ngày 31/03/2006 

Về việc thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định 

25/04/2006 

 
 

258.  Nghị định 
39/2006/NĐ-CP 

Ngày 21/4/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã 

thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và 
KBang, tỉnh Gia Lai 

15/05/2006 

 
 

259.  Nghị định 
40/2006/NĐ-CP 

ngày 21/04/2006 

Về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá 

15/05/2006 

 
 

260.  Nghị định 
41/2006/NĐ-CP 

ngày 21/04/2006 

Về thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An 

15/05/2006 

 
 

261.  
Nghị định 

 

47/2006/NĐ-CP 

ngày 16/05/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc 
các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh 
Đắk Lắk 

10/06/2006 

 
 

262.  Nghị định 

58/2006/NĐ-CP 

ngày 12/06/2006 

 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, 
huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên 
Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, HÁi Hà, thị xã Uông Bí và thành 
phố H¿ Long, tỉnh QuÁng Ninh 

07/07/2006 

 
 

263.  Nghị định 
60/2006/NĐ-CP 

ngày 19/06/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành 
lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An 

13/07/2006 

 
 

264.  Nghị định 
64/2006/NĐ-CP 

ngày 23/06/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường cāa thị 
xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

16/07/2006 

 
 

265.  Nghị định 
98/2006/NĐ-CP 

ngày 15/09/2006 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã 
thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang 
Yang, tỉnh Gia Lai 

15/10/2006 

 
 

266.  Nghị định 
113/2006/NĐ-CP 

ngày 29/09/2006 

Về việc thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh QuÁng 
Nam 

 

27/10/2006 

 
 

267.  Nghị định 124/2006/NĐ-CP Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị 25/11/2006  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2006-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Cat-Thanh-thuoc-huyen-Truc-Ninh-tinh-Nam-Dinh-11014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2006-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Cat-Thanh-thuoc-huyen-Truc-Ninh-tinh-Nam-Dinh-11014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chu-Se-Kong-Chro-Dak-Doa-Ia-Grai-KBang-tinh-Gia-Lai-11592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chu-Se-Kong-Chro-Dak-Doa-Ia-Grai-KBang-tinh-Gia-Lai-11592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chu-Se-Kong-Chro-Dak-Doa-Ia-Grai-KBang-tinh-Gia-Lai-11592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2006-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Nhoi-thuoc-huyen-Dong-Son-tinh-Thanh-Hoa-11265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2006-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Nhoi-thuoc-huyen-Dong-Son-tinh-Thanh-Hoa-11265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-41-2006-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Hoang-Mai-thuoc-huyen-Quynh-Luu-tinh-Nghe-An-11263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-41-2006-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Hoang-Mai-thuoc-huyen-Quynh-Luu-tinh-Nghe-An-11263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-47-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Ea-Sup-Ea-H-Leo-KRong-Buk-Cu-M-Ga-tinh-Dak-Lak-11777.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-47-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Ea-Sup-Ea-H-Leo-KRong-Buk-Cu-M-Ga-tinh-Dak-Lak-11777.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-47-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Ea-Sup-Ea-H-Leo-KRong-Buk-Cu-M-Ga-tinh-Dak-Lak-11777.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-58-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-phuong-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-thi-tran-thuoc-Yen-Hung-Tien-Yen-Dam-Ha-Hai-Ha-Ha-Long-Quang-Ninh-12557.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-58-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-phuong-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-thi-tran-thuoc-Yen-Hung-Tien-Yen-Dam-Ha-Hai-Ha-Ha-Long-Quang-Ninh-12557.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-58-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-phuong-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-thi-tran-thuoc-Yen-Hung-Tien-Yen-Dam-Ha-Hai-Ha-Ha-Long-Quang-Ninh-12557.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-58-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-phuong-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-thi-tran-thuoc-Yen-Hung-Tien-Yen-Dam-Ha-Hai-Ha-Ha-Long-Quang-Ninh-12557.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-60-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Tan-An-tinh-Long-An-12579.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-60-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Tan-An-tinh-Long-An-12579.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-64-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thi-xa-Ha-Giang-huyen-Vi-Xuyen-tinh-Ha-Giang-12776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-64-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thi-xa-Ha-Giang-huyen-Vi-Xuyen-tinh-Ha-Giang-12776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Pleiku-huyen-Ayun-Pa-Mang-Yang-tinh-Gia-Lai-53377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Pleiku-huyen-Ayun-Pa-Mang-Yang-tinh-Gia-Lai-53377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Pleiku-huyen-Ayun-Pa-Mang-Yang-tinh-Gia-Lai-53377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-113-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tam-Ky-thuoc-tinh-Quang-Nam-14493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-113-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tam-Ky-thuoc-tinh-Quang-Nam-14493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-124-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-thi-xa-Vi-Thanh-huyen-Long-My-doi-ten-Tan-Hiep-Nga-Bay-Hau-Giang-14846.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

ngày 27/10/2006 trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã 
Tân Hiệp thành thị xã Ngã BÁy, tỉnh Hậu Giang 

 

268.  Nghị định 
125/2006/NĐ-CP 

ngày 27/10/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện Hà QuÁng, BÁo Lâm và H¿ Lang, tỉnh 
Cao B¿ng 

25/11/2006 

 
 

269.  Nghị định 
126/2006/NĐ-CP 

ngày 27/10/2006 

Về việc thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình 

 

27/11/2006 

 
 

270.  Nghị định 
132/2006/NĐ-CP 

ngày 10/11/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị 
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh HÁi Dương 

07/12/2006 

 
 

271.  Nghị định 
133/2006/NĐ-CP 

ngày 10/11/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm 
Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 

07/12/2006 

 
 

272.  Nghị định 
135/2006/NĐ-CP 

ngày 14/11/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập 
xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Àng thuộc huyện 
Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường 
Àng, tỉnh Điện Biên 

10/12/2006 

 
 

273.  Nghị định 
142/2006/NĐ-CP 

ngày 22/11/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập 
xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và 
thành lập huyện Tuy Đăc thuộc tỉnh Đắk Nông 

18/12/2006 

 
 

274.  Nghị định 
143/2006/NĐ-CP 

ngày 23/11/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành 
lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

18/12/2006 

 
 

275.  Nghị định 
146/2006/NĐ-CP 

ngày 01/12/2006 

Về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

24/12/2006 

 
 

276.  Nghị định 
149/2006/NĐ-CP 

ngày 11/12/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; 
thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước HÁi thuộc huyện 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

04/01/2007 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-125-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Ha-Quang-Bao-Lam-Ha-Lang-tinh-Cao-Bang-14847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-125-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Ha-Quang-Bao-Lam-Ha-Lang-tinh-Cao-Bang-14847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-125-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Ha-Quang-Bao-Lam-Ha-Lang-tinh-Cao-Bang-14847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-126-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hoa-Binh-thuoc-tinh-Hoa-Binh-14848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-132-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-mo-rong-thi-tran-Nam-Sach-huyen-Nam-Sach-tinh-Hai-Duong-15444.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-132-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-mo-rong-thi-tran-Nam-Sach-huyen-Nam-Sach-tinh-Hai-Duong-15444.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-133-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Lam-Thao-huyen-Phu-Ninh-de-mo-rong-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-15445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-133-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Lam-Thao-huyen-Phu-Ninh-de-mo-rong-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-15445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-133-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Lam-Thao-huyen-Phu-Ninh-de-mo-rong-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-15445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-135-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-doi-ten-thi-tran-Muong-Ang-Tuan-Giao-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-15447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-135-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-doi-ten-thi-tran-Muong-Ang-Tuan-Giao-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-15447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-135-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-doi-ten-thi-tran-Muong-Ang-Tuan-Giao-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-15447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-135-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-huyen-thanh-lap-xa-mo-rong-doi-ten-thi-tran-Muong-Ang-Tuan-Giao-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-15447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-142-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-huyen-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Song-Mil-thanh-lap-Tuy-Duc-thuoc-Dak-Nong-15650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-142-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-huyen-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Song-Mil-thanh-lap-Tuy-Duc-thuoc-Dak-Nong-15650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-142-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-huyen-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Song-Mil-thanh-lap-Tuy-Duc-thuoc-Dak-Nong-15650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-143-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-quan-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Go-Vap-quan-12-Tan-Binh-TP-HCM-15651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-143-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-quan-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Go-Vap-quan-12-Tan-Binh-TP-HCM-15651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-143-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-quan-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Go-Vap-quan-12-Tan-Binh-TP-HCM-15651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-146-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Vinh-Yen-thuoc-tinh-Vinh-Phuc-15762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-146-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Vinh-Yen-thuoc-tinh-Vinh-Phuc-15762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-149-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-Phuoc-Long-Tho-thanh-lap-thi-tran-Dat-Do-Phuoc-Hai-thuoc-huyen-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-15861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-149-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-Phuoc-Long-Tho-thanh-lap-thi-tran-Dat-Do-Phuoc-Hai-thuoc-huyen-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-15861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-149-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-Phuoc-Long-Tho-thanh-lap-thi-tran-Dat-Do-Phuoc-Hai-thuoc-huyen-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-15861.aspx
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277.  Nghị định 
155/2006/NĐ-CP 

ngày 27/12/2006 
Về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây 

19/01/2007 

 
 

278.  Nghị định 
156/2006/NĐ-CP 

ngày 27/12/2006 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập 
xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và 
Than Uyên, tỉnh Lai Châu 

19/01/2007 

 
 

279.  Nghị định 
03/2007/NĐ-CP 

ngày 08/01/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La 

02/02/2007 

 
 

280.  Nghị định 
10/2007/NĐ-CP 

ngày 16/01/2007 

Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng 
tháp 

 

08/02/2007 

 
 

281.  Nghị định 
11/2007/NĐ-CP 

ngày 16/01/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành 
lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và 
các huyện Phong Điền, Vĩnh Th¿nh, thành phố Cần Thơ 

08/02/2007 

 
 

282.  Nghị định 
19/2007/NĐ-CP 

ngày 07/02/2007 

Về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh 

Bình 

08/03/2007 

 
 

283.  Nghị định 
20/2007/NĐ-CP 

ngày 07/02/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; 
thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

01/03/2007 

 
 

284.  Nghị định 
21/2007/NĐ-CP 

ngày 08/02/2007 

Về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc 
tỉnh Ninh Thuận 

08/03/2007 

 
 

285.  Nghị định 
22/2007/NĐ-CP 

ngày 08/02/2007 

Về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc 
Trăng 

08/03/2007 

 
 

286.  Nghị định 
33/2007/NĐ-CP 

ngày 08/03/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn;thành lập 
xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đ¿i Lộc,Bắc 
Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh QuÁng Nam 

04/04/2007 

 
 

287.  Nghị định 
34/2007/NĐ-CP 

ngày 08/03/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Th¿nh 
Xuân,Tân Phú Th¿nh để thành lập thị trấn R¿ch Gòi,thị trấn 

04/04/2007 
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Ghi chú 

Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

288.  Nghị định 
44/2007/NĐ-CP 

ngày 27/03/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã 
Thāy An để thành lập các phường An Hòa, Hương Sơ, An 
Đông và An Tây thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

18/04/2007 

 
 

289.  Nghị định 
49/2007/NĐ-CP 

ngày 28/03/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành 
lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước 
Long,Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

29/04/2007 

 
 

290.  Nghị định 
50/2007/NĐ-CP 

ngày 30/03/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun 
Pa;thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện;thành lập 
các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ 

27/04/2007 

 
 

291.  Nghị định 
51/2007/NĐ-CP 

ngày 02/04/2007 

Về thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị 
trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

27/04/2007 

 
 

292.  Nghị định 
52/2007/NĐ-CP 

ngày 02/04/2007 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng 
thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên 
Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

27/04/2007 

 
 

293.  
Nghị định 

 

54/2007/NĐ-CP 

ngày 05/04/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành 
lập phường, thị trấn thuộc các quận HÁi An, Lê Chân, Kiến 
An và huyện An Lão, thành phố HÁi Phòng 

27/04/2007 

 
 

294.  Nghị định 
56/2007/NĐ-CP 

ngày 06/04/2007 

Về việc thành lập phường HÁi Hoà và phường HÁi Yên 
thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh QuÁng Ninh 

09/05/2007 

 
 

295.  Nghị định 
57/2007/NĐ-CP 

ngày 06/04/2007 

Về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh 
Lợi, tỉnh B¿c Liêu 

09/05/2007 

 
 

296.  Nghị định 
58/2007/NĐ-CP 

ngày 06/04/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện; thành lập 
huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện 
Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

09/05/2007 

 
 

297.  Nghị định 60/2007/NĐ-CP Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Phong, 09/04/2007  
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-60-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Yen-Phong-Que-Vo-Tien-Du-de-mo-rong-thanh-pho-Bac-Ninh-Vo-Cuong-55985.aspx
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Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

ngày 09/04/2007 huyện Quế Võ, huyện Tiên Du để mở rộng thành phố Bắc 
Ninh; thành lập phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

298.  Nghị định 
61/2007/NĐ-CP 

ngày 09/04/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để 
thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

06/05/2007 

 
 

299.  Nghị định 
62/2007/NĐ-CP 

ngày 09/04/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc 
Sơn,phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để 
thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị 
xã Tam Diệp, tỉnh Ninh Bình 

06/05/2007 

 
 

300.  Nghị định 
65/2007/NĐ-CP 

ngày 11/04/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và 
huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều 
chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các 
huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam 
Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

06/05/2007 

 
 

301.  Nghị định 
66 /2007/NĐ-CP 

ngày 11/04/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị 
trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 

06/05/2007 

 
 

302.  Nghị định 
89/2007/NĐ-CP 

ngày 28/05/2007 

Về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh 

 

08/07/2007 

 
 

303.  Nghị định 
118/2007/NĐ-CP 

ngày 12/07/2007 

Về việc giÁi thể thị trấn nông trường Cam Bố H¿, huyện 
L¿ng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để 
thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

12/08/2007 

 
 

304.  Nghị định 
125/2007/NĐ-CP 

ngày 31/07/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để 
thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

29/08/2007 

 
 

305.  Nghị định 
130/2007/NĐ-CP 

ngày 02/08/2007 
Vê việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây 

27/08/2007 

 
 

306.  Nghị định 
137/2007/NĐ-CP 

ngày 27/08/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã 
thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M'Drắk, 

18/09/2007 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-61-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Thanh-Son-de-thanh-lap-huyen-Tan-Son-tinh-Phu-Tho-18026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-61-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Thanh-Son-de-thanh-lap-huyen-Tan-Son-tinh-Phu-Tho-18026.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-65-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thi-xa-Cam-Ranh-Truong-Sa-Cam-Nghia-huyen-Dien-Khanh-lap-huyen-xa-tinh-khanh-Hoa-18319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-65-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thi-xa-Cam-Ranh-Truong-Sa-Cam-Nghia-huyen-Dien-Khanh-lap-huyen-xa-tinh-khanh-Hoa-18319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-65-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thi-xa-Cam-Ranh-Truong-Sa-Cam-Nghia-huyen-Dien-Khanh-lap-huyen-xa-tinh-khanh-Hoa-18319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-65-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thi-xa-Cam-Ranh-Truong-Sa-Cam-Nghia-huyen-Dien-Khanh-lap-huyen-xa-tinh-khanh-Hoa-18319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-65-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thi-xa-Cam-Ranh-Truong-Sa-Cam-Nghia-huyen-Dien-Khanh-lap-huyen-xa-tinh-khanh-Hoa-18319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-66-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Hoai-An-An-Lao-tinh-Binh-Dinh-18607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-66-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Hoai-An-An-Lao-tinh-Binh-Dinh-18607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ha-Tinh-thuoc-tinh-Ha-Tinh-20499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2007-ND-CP-giai-the-thi-tran-nong-truong-Cam-Bo-Ha-huyen-Lang-Giang-dieu-chinh-dia-chinh-xa-Tan-An-thanh-lap-Tan-Dan-Yen-Dung-Bac-Giang-53715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2007-ND-CP-giai-the-thi-tran-nong-truong-Cam-Bo-Ha-huyen-Lang-Giang-dieu-chinh-dia-chinh-xa-Tan-An-thanh-lap-Tan-Dan-Yen-Dung-Bac-Giang-53715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2007-ND-CP-giai-the-thi-tran-nong-truong-Cam-Bo-Ha-huyen-Lang-Giang-dieu-chinh-dia-chinh-xa-Tan-An-thanh-lap-Tan-Dan-Yen-Dung-Bac-Giang-53715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2007-ND-CP-giai-the-thi-tran-nong-truong-Cam-Bo-Ha-huyen-Lang-Giang-dieu-chinh-dia-chinh-xa-Tan-An-thanh-lap-Tan-Dan-Yen-Dung-Bac-Giang-53715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-125-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Binh-Minh-de-thanh-lap-huyen-Binh-Tan-tinh-Vinh-Long-54111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-125-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Binh-Minh-de-thanh-lap-huyen-Binh-Tan-tinh-Vinh-Long-54111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-130-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Son-Tay-thuoc-tinh-Ha-Tay-54146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Krong-Ana-Ea-Kar-Krong-Buk-M-Drak-Ea-H-Leo-54828.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Krong-Ana-Ea-Kar-Krong-Buk-M-Drak-Ea-H-Leo-54828.aspx
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Ghi chú 

Ea H'Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana 
để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

307.  Nghị định 

145/2007/NĐ-CP 

ngày 12/09/2007 

 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thÿy để 
thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành 
lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành 
phố HÁi Phòng 

07/10/2007 

 
 

308.  Nghị định 
147/2007/NĐ-CP 

ngày 21/09/2007 

Về việc giÁi thể Xã phước Thắng, điều chỉnh địa giới hành 
chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đ¿i, Thành 
lập xã Phước Thắng (mới ) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 
Thuận 

15/10/2007 

 
 

309.  Nghị định 
155/2007/NĐ-CP 

ngày 18/10/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện: Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Glong và 
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

12/11/2007 

 
 

310.  Nghị định 
162/2007/NĐ-CP 

ngày 06/11/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành 

lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện 
Thốt Nốt và huyện Vĩnh Th¿nh, thành phố Cần Thơ 

30/11/2007 

 
 

311.  Nghị định 
164/2007/NĐ-CP 

ngày 15/11/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để 
thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị 
xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

10/12/2007 

 
 

312.  Nghị định 
171/2007/NĐ-CP 

ngày 19/11/2007 

Về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

11/12/2007 

 
 

313.  Nghị định 
175/2007/NĐ-CP 

ngày 03/12/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành 
lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

26/12/2007 

 
 

314.  Nghị định 
176/2007/NĐ-CP 

ngày 03/12/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị 
trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận 

24/12/2007 

 
 

315.  Nghị định 177/2007/NĐ-CP Về việc thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh 26/12/2007  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Kien-Thuy-thanh-lap-quan-Duong-Kinh-Do-Son-quan-Duong-Kinh-Do-Son-thanh-pho-Hai-Phong-55320.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Kien-Thuy-thanh-lap-quan-Duong-Kinh-Do-Son-quan-Duong-Kinh-Do-Son-thanh-pho-Hai-Phong-55320.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-147-2007-ND-CP-giai-the-Xa-phuoc-Thang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Phuoc-Tien-Chinh-Dai-Thang-Ninh-Thuan-56076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-147-2007-ND-CP-giai-the-Xa-phuoc-Thang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Phuoc-Tien-Chinh-Dai-Thang-Ninh-Thuan-56076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-147-2007-ND-CP-giai-the-Xa-phuoc-Thang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Phuoc-Tien-Chinh-Dai-Thang-Ninh-Thuan-56076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-147-2007-ND-CP-giai-the-Xa-phuoc-Thang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Phuoc-Tien-Chinh-Dai-Thang-Ninh-Thuan-56076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Dak-Song-Dak-Glong-Krong-No-tinh-Dak-Nong-56980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Dak-Song-Dak-Glong-Krong-No-tinh-Dak-Nong-56980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Dak-R-Lap-Dak-Song-Dak-Glong-Krong-No-tinh-Dak-Nong-56980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-162-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-thuoc-quan-Binh-Thuy-O-Mon-huyen-Thot-Not-Vinh-Thanh-TP-Can-Tho-57882.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-162-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-thuoc-quan-Binh-Thuy-O-Mon-huyen-Thot-Not-Vinh-Thanh-TP-Can-Tho-57882.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-162-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-thuoc-quan-Binh-Thuy-O-Mon-huyen-Thot-Not-Vinh-Thanh-TP-Can-Tho-57882.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-164-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Nghia-Dan-thanh-lap-thi-xa-Thai-Hoa-phuong-thuoc-thi-xa-Thai-Hoa-tinh-Nghe-An-58662.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-164-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Nghia-Dan-thanh-lap-thi-xa-Thai-Hoa-phuong-thuoc-thi-xa-Thai-Hoa-tinh-Nghe-An-58662.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-164-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Nghia-Dan-thanh-lap-thi-xa-Thai-Hoa-phuong-thuoc-thi-xa-Thai-Hoa-tinh-Nghe-An-58662.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-171-2007-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Quy-Nhat-thuoc-huyen-Nghia-Hung-tinh-Nam-Dinh-58982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-171-2007-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-Quy-Nhat-thuoc-huyen-Nghia-Hung-tinh-Nam-Dinh-58982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-175-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Phu-Hoa-thanh-pho-Tuy-Hoa-tinh-Phu-Yen-59552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-175-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Phu-Hoa-thanh-pho-Tuy-Hoa-tinh-Phu-Yen-59552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-175-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Phu-Hoa-thanh-pho-Tuy-Hoa-tinh-Phu-Yen-59552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-176-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Bac-Binh-huyen-Ham-Tan-tinh-Binh-Thuan-59553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-176-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Bac-Binh-huyen-Ham-Tan-tinh-Binh-Thuan-59553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-176-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Bac-Binh-huyen-Ham-Tan-tinh-Binh-Thuan-59553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-177-2007-ND-CP-thanh-lap-phuong-Ninh-Son-thuoc-thanh-pho-Ninh-Binh-tinh-Ninh-Binh-59625.aspx
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Tên lo¿i 
v�n bÁn 
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Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

ngày 03/12/2007 Bình, tỉnh Ninh Bình  

316.  Nghị định 
181/2007/NĐ-CP 

ngày 13/12/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, 
huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố 
Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; 
thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

07/01/2008 

 
 

317.  Nghị định 
182/2007/NĐ-CP 

ngày 13/12/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã 
Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A 

thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

07/01/2008 

 
 

318.  Nghị định 
183/2007/NĐ-CP 

ngày 13/12/2007 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị 
trấn thuộc các huyện: BÁo L¿c, Thông Nông, Trùng Khánh, 
Phÿc Hòa, tỉnh Cao B¿ng 

07/01/2008 

 
 

319.  Nghị định 
08/2008/NĐ-CP 

ngày 21/01/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành 
lập phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

16/02/2008 

 
 

320.  Nghị định 
09/2008/NĐ-CP 

ngày 21/01/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công 
Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành 
lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 

16/02/2008 

 
 

321.  Nghị định 
10/2008/NĐ-CP 

ngày 29/01/2008 
Về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh QuÁng Nam 

24/02/2008 

 
 

322.  Nghị định 
22/2008/NĐ-CP 

ngày 01/03/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã 
thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh 
Bình Phước 

23/03/2008 

 
 

323.  Nghị định 
23/2008/NĐ-CP 

ngày 01/03/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để 
thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tây 

31/03/2008 

 
 

324.  Nghị định 
30/2008/NĐ-CP 

ngày 19/03/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam 
Sách, Gia Lộc, Tă Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố 

10/04/2008 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-181-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Dong-Hung-Kien-Xuong-huyen-Vu-Thu-mo-rong-thanh-pho-Thai-Binh-tinh-Thai-Binh-60112.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-181-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Dong-Hung-Kien-Xuong-huyen-Vu-Thu-mo-rong-thanh-pho-Thai-Binh-tinh-Thai-Binh-60112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-181-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Dong-Hung-Kien-Xuong-huyen-Vu-Thu-mo-rong-thanh-pho-Thai-Binh-tinh-Thai-Binh-60112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-182-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Luong-Tam-xa-Vinh-Vien-de-thanh-lap-xa-Luong-Nghia-Vinh-Vien-A-thuoc-Long-My-tinh-Hau-Giang-60113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-182-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Luong-Tam-xa-Vinh-Vien-de-thanh-lap-xa-Luong-Nghia-Vinh-Vien-A-thuoc-Long-My-tinh-Hau-Giang-60113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-182-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Luong-Tam-xa-Vinh-Vien-de-thanh-lap-xa-Luong-Nghia-Vinh-Vien-A-thuoc-Long-My-tinh-Hau-Giang-60113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-183-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Bao-Lac-Thong-Nong-Trung-Khanh-Phuc-Hoa-tinh-Cao-Bang-60116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-183-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Bao-Lac-Thong-Nong-Trung-Khanh-Phuc-Hoa-tinh-Cao-Bang-60116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-183-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Bao-Lac-Thong-Nong-Trung-Khanh-Phuc-Hoa-tinh-Cao-Bang-60116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Phan-Rang-Thap-Cham-tinh-Ninh-Thuan-62098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Phan-Rang-Thap-Cham-tinh-Ninh-Thuan-62098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Phan-Rang-Thap-Cham-tinh-Ninh-Thuan-62098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang-62099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang-62099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang-62099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-2008-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hoi-An-thuoc-tinh-Quang-Nam-62315.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-22-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-thanh-lap-thuoc-huyen-Loc-Ninh-Phuoc-Long-Bu-Dang-tinh-Binh-Phuoc-63235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-22-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-thanh-lap-thuoc-huyen-Loc-Ninh-Phuoc-Long-Bu-Dang-tinh-Binh-Phuoc-63235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-22-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-thanh-lap-thuoc-huyen-Loc-Ninh-Phuoc-Long-Bu-Dang-tinh-Binh-Phuoc-63235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-de-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Ha-Dong-Son-Tay-tinh-Ha-Tay-63236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-de-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Ha-Dong-Son-Tay-tinh-Ha-Tay-63236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-de-thanh-lap-phuong-thuoc-thanh-pho-Ha-Dong-Son-Tay-tinh-Ha-Tay-63236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-30-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-Nam-Sach-Gia-Loc-Tu-Ky-Cam-Giang-mo-rong-Hai-Duong-thanh-lap-Tu-Minh-Viet-Hoa-mo-rong-Hai-Tan-64475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-30-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-Nam-Sach-Gia-Loc-Tu-Ky-Cam-Giang-mo-rong-Hai-Duong-thanh-lap-Tu-Minh-Viet-Hoa-mo-rong-Hai-Tan-64475.aspx
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hißu lÿc 

Ghi chú 

HÁi Dương; thành lập phường Tă Minh, phường Việt Hòa 
và mở rộng địa giới hành chính phường HÁi Tân thành phố 
HÁi Dương tỉnh HÁi Dương 

325.  Nghị định 
31/2008/NĐ-CP 

ngày 19/03/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện HÁi Lăng, 
huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã 
QuÁng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để 
thành lập phường thuộc thị xã QuÁng Trị, tỉnh QuÁng Trị 

10/04/2008 

 
 

326.  Nghị định 
38/2008/NĐ-CP 

ngày 03/04/2008 

Về giÁi thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao 
(vùng lòng hồ chăa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh địa giới hành chính 
các xã giÁi thể 

30/04/2008 

 
 

327.  Nghị định 
39/2008/NĐ-CP 

ngày 04/04/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập 
thị trấn, phường thuộc các huyện: Mê Linh, Lập Th¿ch và 
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

30/04/2008 

 
 

328.  Nghị định 
41/2008/NĐ-CP 

ngày 08/04/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn 
thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường 
Tè, tỉnh Lai Châu 

03/05/2008 

 
 

329.  Nghị định 
42/2008/NĐ-CP 

ngày 08/04/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc 
huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành 
chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh 
QuÁng Nam 

03/05/2008 

 
 

330.  Nghị định 
45/2008/NĐ-CP 

ngày 17/04/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng 
Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành 
phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

16/05/2008 

 
 

331.  Nghị định 
46/2008/NĐ-CP 

ngày 17/04/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, 
phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư 
Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

16/05/2008 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-31-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-Hai-Lang-Trieu-Phong-mo-rong-hanh-chinh-Quang-Tri-thanh-lap-phuong-64476.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-38-2008-ND-CP-giai-the-xa-Xuan-My-Lien-Khao-vung-long-ho-chua-nuoc-Cua-Dat-thuoc-huyen-Thuong-Xuan-Thanh-Hoa-dieu-chinh-dia-gioi-xa-giai-the-64902.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-38-2008-ND-CP-giai-the-xa-Xuan-My-Lien-Khao-vung-long-ho-chua-nuoc-Cua-Dat-thuoc-huyen-Thuong-Xuan-Thanh-Hoa-dieu-chinh-dia-gioi-xa-giai-the-64902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-39-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-thi-tran-phuong-thuoc-huyen-Me-Linh-Lap-Thach-Phuc-Yen-tinh-Vinh-Phuc-64903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-39-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-thi-tran-phuong-thuoc-huyen-Me-Linh-Lap-Thach-Phuc-Yen-tinh-Vinh-Phuc-64903.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-41-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thanh-lap-thi-tran-thuoc-huyen-Than-Uyen-Tam-Duong-Muong-Te-tinh-Lai-Chau-64925.aspx
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332.  Nghị định 
47/2008/NĐ-CP 

ngày 17/04/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện: 
Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

16/05/2008 

 
 

333.  Nghị định 
73/2008/NĐ-CP 

ngày 09/06/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập 
phường thuộc thị xã Thā Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

03/07/2008 

 
 

334.  Nghị định 
74/2008/NĐ-CP 

ngày 09/06/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc 
huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

03/07/2008 

 
 

335.  Nghị định 
72/2008/NĐ-CP 

ngày 09/06/2008 
Về việc thành lập thành phố Phā Lý thuộc tỉnh Hà Nam 

03/07/2008 

 
 

336.  Nghị định 
84/2008/NĐ-CP 

ngày 31/07/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để 
mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

29/08/2008  

337.  Nghị định 
86/2008/NĐ-CP 

ngày 01/08/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thị 
trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

29/08/2008 

 
 

338.  Nghị định 
85/2008/NĐ-CP 

ngày 01/08/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã 

thuộc huyện Đông HÁi, huyện Hồng Dân, tỉnh B¿c Liêu 

29/08/2008 

 
 

339.  Nghị định 
87/2008/NĐ-CP 

ngày 04/08/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để 
mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên 
Bái 

29/08/2008 

 
 

340.  Nghị định 
98/2008/NĐ-CP 

ngày 03/09/2008 
Về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La 

02/10/2008 

 
 

341.  Nghị định 
99/2008/NĐ-CP 

ngày 03/09/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để 
mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường 
thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

02/10/2008 

 
 

342.  Nghị định 
01/NĐ-CP 

ngày 24/09/2008 

Về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường 
thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

23/10/2008 

 
 

343.  Nghị định 
02/NĐ-CP 

ngày 24/09/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị 
trấn thuộc huyện Mỹ Tú; điều chỉnh địa giới hành chính 

huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

10/10/2008 
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Trăng 

344.  Nghị định 
03/NĐ-CP 

ngày 24/09/2008 

Về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh QuÁng 
Ninh 

23/10/2008  

345.  Nghị định 
04/NĐ-CP 

ngày 30/10/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên 
để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 

29/11/2008 

 
 

346.  Nghị định 
05/NĐ-CP 

ngày 02/12/2008 

Về việc giÁi thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên 
Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị 
trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 
Giang 

02/12/2008 

 
 

347.  Nghị định 
06/NĐ-CP 

ngày 06/11/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị 
trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và thị trấn Me thuộc 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

02/12/2008 

 
 

348.  Nghị định 
07/NĐ-CP 

ngày 23/12/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện 
Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông 
Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường 
trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

18/01/2009 

 
 

349.  Nghị định 
08/NĐ-CP 

ngày 23/12/2008 

Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng 
Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự; thành lập phường thuộc 
thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

18/01/2009 

 
 

350.  Nghị định 
09/NĐ-CP 

ngày 23/12/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Th¿ch  
để thành lập huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

18/01/2009  

351.  Nghị định 
10/NĐ-CP 

ngày 23/12/2008 

 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã 
thuộc huyện ba tơ, huyện Sơn Tây, tỉnh QuÁng Ngãi 

18/01/2009 

 
 

352.  Nghị định 
11/NĐ-CP 

ngày 23/12/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã 
thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

18/01/2009  

353.  Nghị định 
12/NĐ-CP 

ngày 23/12/2008 

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc 
huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Th¿nh, huyện Cờ Đỏ; thành 
lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa 

18/01/2009 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-08-ND-CP-de-nghi-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Hong-Ngu-thanh-lap-phuong-thuoc-tinh-Dong-Thap-84046.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-ba-to-huyen-Son-Tay-tinh-Quang-Ngai-84048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-ba-to-huyen-Son-Tay-tinh-Quang-Ngai-84048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-11-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Muong-Lat-Quan-Son-tinh-Thanh-Hoa-84049.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-11-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Muong-Lat-Quan-Son-tinh-Thanh-Hoa-84049.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-12-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Thot-Not-Vinh-Thanh-Co-Do-quan-Thoi-Lai-thanh-pho-Can-Tho-84050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-12-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Thot-Not-Vinh-Thanh-Co-Do-quan-Thoi-Lai-thanh-pho-Can-Tho-84050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-12-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Thot-Not-Vinh-Thanh-Co-Do-quan-Thoi-Lai-thanh-pho-Can-Tho-84050.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai 
thuộc thành phố Cần Thơ 

354.  Nghị định 
02/NĐ-CP 

ngày 19/01/2009 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, 
phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 16/02/2009  

355.  Nghị định 
03/NĐ-CP 

ngày 19/01/2009 

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều 
chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương 
Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

16/02/2009  

356.  Nghị định 
04/NĐ-CP 

ngày 19/01/2009 

Về việc thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng 
Yên 

05/03/2009  

357.  Nghị định 
05/NĐ-CP 

ngày 19/01/2009 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã 
thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh B¿; xác định địa giới 
hành chính xã Tân Đăc thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

05/03/2009  

358.  Nghị định 
07/NĐ-CP 

ngày 09/02/2009 

Về việc giÁi thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, 
thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh 
Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ 
An 

26/03/2009 

 
 

359.  Nghị định 

08/NĐ-CP 

ngày 09/02/2009 

 

Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, 
phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến 
Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện 
Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến 
Tre 

26/03/2009 

 
 

360.  Nghị định 
10/NĐ-CP 

ngày 6/03/2009 

Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành 
phố Đà L¿t, huyện Đăc Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm 
Đồng 

21/03/2009 

 
 

361.  Nghị định 
11/NĐ-CP 

ngày 31/03/2009 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn 
huyện lỵ t¿i các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần 
thuộc tỉnh Hà Giang 

31/03/2009 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-02-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-An-Khe-huyen-Chu-Pah-tinh-Gia-Lai-85561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-02-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-An-Khe-huyen-Chu-Pah-tinh-Gia-Lai-85561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Hong-Linh-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-mo-rong-thi-tran-Huong-Khe-thuoc-huyen-tinh-Ha-Tinh-85562.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Hong-Linh-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-mo-rong-thi-tran-Huong-Khe-thuoc-huyen-tinh-Ha-Tinh-85562.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Hong-Linh-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-de-mo-rong-thi-tran-Huong-Khe-thuoc-huyen-tinh-Ha-Tinh-85562.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hung-Yen-thuoc-tinh-85563.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hung-Yen-thuoc-tinh-85563.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Phu-Ninh-huyen-Thanh-Ba-Tan-Duc-thuoc-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-85564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Phu-Ninh-huyen-Thanh-Ba-Tan-Duc-thuoc-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-85564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Phu-Ninh-huyen-Thanh-Ba-Tan-Duc-thuoc-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-85564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Phu-Ninh-huyen-Thanh-Ba-Tan-Duc-thuoc-thanh-pho-Viet-Tri-tinh-Phu-Tho-85564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-ND-CP-giai-the-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Tuong-Duong-Thanh-Chuong-Anh-Son-Yen-Thanh-Hung-Nguyen-Nghe-An-85066.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-ND-CP-giai-the-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Tuong-Duong-Thanh-Chuong-Anh-Son-Yen-Thanh-Hung-Nguyen-Nghe-An-85066.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-ND-CP-giai-the-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Tuong-Duong-Thanh-Chuong-Anh-Son-Yen-Thanh-Hung-Nguyen-Nghe-An-85066.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-ND-CP-giai-the-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-Tuong-Duong-Thanh-Chuong-Anh-Son-Yen-Thanh-Hung-Nguyen-Nghe-An-85066.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Mo-Cay-Cho-Lach-thi-xa-Ben-Tre-Mo-Cay-Bac-thuoc-tinh-Ben-Tre-85067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Mo-Cay-Cho-Lach-thi-xa-Ben-Tre-Mo-Cay-Bac-thuoc-tinh-Ben-Tre-85067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Mo-Cay-Cho-Lach-thi-xa-Ben-Tre-Mo-Cay-Bac-thuoc-tinh-Ben-Tre-85067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Mo-Cay-Cho-Lach-thi-xa-Ben-Tre-Mo-Cay-Bac-thuoc-tinh-Ben-Tre-85067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Mo-Cay-Cho-Lach-thi-xa-Ben-Tre-Mo-Cay-Bac-thuoc-tinh-Ben-Tre-85067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-thanh-pho-Da-Lat-huyen-Duc-Trong-Di-Linh-tinh-Lam-Dong-86130.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-thanh-pho-Da-Lat-huyen-Duc-Trong-Di-Linh-tinh-Lam-Dong-86130.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-thanh-pho-Da-Lat-huyen-Duc-Trong-Di-Linh-tinh-Lam-Dong-86130.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-11-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-tai-cac-huyen-Dong-Van-Bac-Me-Xin-Man-thuoc-tinh-Ha-Giang-86889.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-11-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-tai-cac-huyen-Dong-Van-Bac-Me-Xin-Man-thuoc-tinh-Ha-Giang-86889.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-11-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-tai-cac-huyen-Dong-Van-Bac-Me-Xin-Man-thuoc-tinh-Ha-Giang-86889.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

362.  Nghị định 
17/NĐ-CP 

ngày 16/04/2009 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành 
lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên 
Phā, tỉnh Điện Biên 

16/04/2009  

363.  
Nghị định 

 

08/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 

Quy định số lượng Phó Chā tịch Āy ban nhân dân và quy 
trình, thā tÿc bầu, từ chăc, miễn, bãi nhiệm, điều động, 
cách chăc thành viên Āy ban nhân dân 

10/3/2016 

 

 - Hết hiệu lực một phần 

 - Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
69/2020/NĐ-CP ngày 

24/6/2020 cāa Chính 
phā Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 08/2016/NĐ-

CP ngày 25/01/2016 cāa 
Chính phā quy định số 
lượng Phó Chā tịch Āy 
ban nhân dân và quy 

trình, thā tÿc bầu, từ 
chăc, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm, điều động, cách 
chăc thành viên Āy ban 
nhân dân; Nghị định số 
115/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Nghị định 
số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 cāa Chính 
phā quy định số lượng 
Phó Chā tịch Āy ban 
nhân dân và quy trình, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Muong-Nhe-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-tinh-87353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Muong-Nhe-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-tinh-87353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Muong-Nhe-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-tinh-87353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-08-2016-nd-cp-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-08-2016-nd-cp-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-08-2016-nd-cp-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx


44 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 
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thā tÿc bầu, từ chăc, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, 
điều động, cách chăc 
thành viên Āy ban nhân 
dân. 

364.  Nghị định 
54/2018/NĐ-CP 

ngày 16/04/2018 

Về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giÁi thể, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 

16/04/2018 

 

- Hết hiệu lực một phần 

     - Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
66/2023/NĐ-CP 

24/8/2023 cāa Chính 
phā Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 54/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 4 năm 
2018 cāa Chính phā 
hướng dẫn việc lây ý 
kiến cử tri về thành lập, 
giÁi thể, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới đơn vị 
hành chính 

365.  Nghị định 
69/2020/NĐ-CP 

ngày 24/6/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 cāa Chính phā quy 
định số lượng Phó Chā tịch Āy ban nhân dân và quy trình, 
thā tÿc bầu, từ chăc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, 
cách chăc thành viên Āy ban nhân dân 

01/7/2020  

366.  Nghị định 
115/2021/NĐ-CP 

ngày 16/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 cāa Chính phā quy 
định số lượng Phó Chā tịch Āy ban nhân dân và quy trình, 
thā tÿc bầu, từ chăc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, 

16/12/2021  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-54-2018-ND-CP-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-54-2018-ND-CP-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-54-2018-nd-cp-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-54-2018-nd-cp-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-08-2016-nd-cp-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-08-2016-nd-cp-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

cách chăc thành viên Āy ban nhân dân 

367.  Nghị định 
32/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 
97/2019/QH14 ngày 16/11/2020 cāa Quốc hội về thí điểm 
tổ chăc mô hình chính quyền đô thị t¿i TP Hà Nội 

29/3/2021  

368.  Nghị định 
33/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 
131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 cāa Quốc hội về tổ chăc 
chính quyền đô thị t¿i Thành phố Hồ Chí Minh 

29/3/2021  

369.  Nghị định 
34/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 
119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cāa Quốc hội về thí điểm 
tổ chăc mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 
sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 

29/3/2021  

370.  Nghị định 
68/2021/NĐ-CP 

ngày 15/7/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 cāa Quốc hội thí điểm bố 
trí chăc danh đ¿i biểu ho¿t động chuyên trách cāa Hội đồng 
nhân dân thành phố Hà Nội 

15/7/2021  

371.  Nghị định 
33/2023/NĐ-CP 

ngày 10/6/2023 

Quy định về cán bộ, công chăc cấp xã và người ho¿t động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

01/8/2023  

372.  Nghị định 
66/2023/NĐ-CP 

ngày 24/8/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 54/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 cāa Chính phā hướng dẫn việc lây 
ý kiến cử tri về thành lập, giÁi thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới 
đơn vị hành chính 

25/8/2023 

 
 

373.  Quyết định 
209/2005/QĐ-TTg 

ngày 24/8/2005 

Công nhận thành phố Huế là đô thị lo¿i I trực thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 19/9/2005  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-54-2018-nd-cp-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-54-2018-nd-cp-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

374.  Quyết định 
11/2008/QĐ-TTg 

ngày 16/01/2008 

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quÁn lý, phát 
triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huể (đô thị lo¿i I) 

trưc thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế 

12/02/2008  

375.  Thông tư 
04/2012/TT-BNV 

ngày 31/08/2012 
Hướng dẫn về tổ chăc và ho¿t động cāa thôn, tổ dân phố  15/10/2012 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
14/2018/TT-BNV ngày 

03/12/2018 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Thông tư số 
04/2012/TT-BNV ngày 

31/08/2012 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ hướng 
dẫn về tổ chăc và họat 
động cāa thôn, tổ dân 
phố 

376.  Thông tư 
14/2018/TT-BNV 

ngày 03/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 04/2012/TT-

BNV ngày 31/08/2012 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ hướng dẫn 
về tổ chăc và ho¿t động cāa thôn, tổ dân phố 

20/01/2019 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư 
05/2022/TT-BNV ngày 

23/5/2022 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Thông tư số 
04/2012/TT-BNV ngày 

31/08/2012 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ hướng 
dẫn về tổ chăc và họat 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2012-TT-BNV-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

động cāa thôn, tổ dân 
phố 

377.  Thông tư 
13/2019/TT-BNV 

ngày 06/11/2019 

Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chăc cấp xã và 
người ho¿t động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố 

25/12/2019 

- Hết hiệu lực một phần 

 - Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư 
04/2022/TT-BNV 

ngày  23/5/2022 Sửa 
đổi, bổ sung điểm c 
khoÁn 1 Điều 1 cāa 
Thông tư số 
13/2019/TT-

BNV ngày 06 tháng 11 

năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ 
hướng dẫn một số quy 
định về cán bộ, công 
chăc cấp xã và người 
ho¿t động không 
chuyên trách ở cấp xã, 
ở thôn, tổ dân phố 

378.  Thông tư 
01/2021/TT-BNV 

ngày 11/01/2021 

Hướng dẫn nghiệp vÿ công tác tổ chăc bầu cử đ¿i biểu 
Quốc hội khóa XV và đ¿i biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

11/01/2021  

379.  Thông tư 
04/2022/TT-BNV 

ngày 23/5/2022 

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoÁn 1 Điều 1 cāa Thông tư số 
13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, 
công chăc cấp xã và người ho¿t động không chuyên trách ở 

23/5/2022  
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

380.  Thông tư 
05/2022/TT-BNV 

ngày 23/5/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 04/2012/TT-

BNV ngày 31/08/2012 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ hướng dẫn 
về tổ chăc và họat động cāa thôn, tổ dân phố 

23/5/2022  

381.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2010/TTLT-

BNV-BTC-

BLĐTBXH ngày 

27/05/2010 

Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chăc danh, số 
lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chăc ở xã, 
phường, thị trấn và những người ho¿t động không chuyên 
trách ở cấp xã do Bộ Nội vÿ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành 

11/07/2010 

 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông số 
13/2019/TT-BNV ngày 

06 tháng 11 năm 2019 
cāa Bộ trưởng Bộ Nội 
vÿ hướng dẫn một số 
quy định về cán bộ, công 
chăc cấp xã và người 
ho¿t động không chuyên 
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố  (điểm b khoÁn 
2 Điều 15) 

382.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2010/TTLT-BNV-

BTC-BLĐTBXH 
ngày 27/05/2010 

Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chăc danh, số lượng, chế 
độ, chính sách đối với cán bộ, công chăc ở xã, phường, thị trấn 
và những người ho¿t động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ 
Nội vÿ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành 

11/07/2010 

 
 

383.  
Thông tư 
liên tịch 

20/2013/TTLT-BXD-

BNV 

ngày 21/11/2013 

 Hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quÁn lý đầu tư phát 
triển đô thị  

05/01/2014 

 

- Hết hiệu lực một phần 

 - Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông số 
05/2021/TT-BXD ngày 

30/6/2021 cāa Bộ trưởng 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BNV-BTC-BLDTB-XH-huong-dan-Nghi-dinh-92-2009-ND-106746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-20-2013-TTLT-BXD-BNV-huong-dan-quan-ly-dau-tu-phat-trien-do-thi-214462.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-20-2013-TTLT-BXD-BNV-huong-dan-quan-ly-dau-tu-phat-trien-do-thi-214462.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

Bộ Xây dựng bãi bỏ các 
văn bÁn quy ph¿m pháp 
luật do Bộ truưởng Bộ 
Xây dựng ban hành hoặc 
liên tịch ban hành 
(khoÁn 3 Điều 2 ) 

III. LĨNH VþC CÔNG CHĂC - VIÊN CHĂC 

384.  Luật 22/2008/QH12 

ngày 13/11/2008 
Luật cán bộ, công chăc 2008 01/01/2010 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Luật số 
59/2019/QH14 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 

cāa Luật Cán bộ, công 
chăc và Luật Viên chăc. 

385.  Luật 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010 
Luật viên chăc 2010 01/01/2012 

- Hết hiệu lực một phần 

 - Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Luật số 
59/2019/QH14 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
cāa Luật Cán bộ, công 
chăc và Luật Viên chăc. 

386.  Luật 59/2019/QH14 

ngày 25/11/2019 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Cán bộ, công 
chăc và Luật Viên chăc. 01/7/2020  

387.  Lệnh 
20/2008/L-CTN 

ngày 28/11/2008 
Lệnh công bố Luật cán bộ, công chăc 28/11/2008  

388.  Lệnh 
ngày 15/2010/L-

CTN 29/11/2010 
Lệnh công bố Luật viên chăc 29/11/2010  
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

389.  Lệnh 
13/2019/L-CTN 

ngày 03/12/2019 

Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật 
Cán bộ, công chăc và Luật Viên chăc 

03/12/2019  

390.  Nghị định 
35/2005/NĐ-CP 

ngày 17/3/2005 
Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chăc 06/4/2005  

391.  Nghị định 
103/2007/NĐ-CP 

ngày 14/06/2007 

Quy định trách nhiệm cāa người đăng đầu cơ quan, tổ 
chăc, đơn vị và trách nhiệm cāa cán bộ, công chăc, viên 
chăc trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

23/07/2007 Hết hiệu lực một phần 

392.  Nghị định 
143/2007/NĐ-CP 

ngày 10/09/2007 

Về thā tÿc thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chăc đā 
điều kiện nghỉ hưu 

05/10/2007 

 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
46/2010/NĐ-CP 

27/04/2010 Quy định 
về thôi việc và thā tÿc 
nghỉ hưu đối với công 
chăc 

393.  Nghị định 
157/2007/NĐ-CP 

ngày 27/10/2007 

Chế độ trách nhiệm đối với người đăng đầu cơ quan, tổ 
chăc, đơn vị cāa Nhà nước trong thi hành nhiệm vÿ, công 
vÿ 

22/11/2007  

394.  Nghị định 
06/2010/NĐ-CP 

ngày 25/01/2010 
Quy định những người là công chăc 15/3/2010 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 Quy định về 
tuyển dÿng, sử dÿng và 
quÁn lý công chăc 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-103-2007-ND-CP-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-trach-nhiem-cua-can-bo-cong-vien-chuc-trong-tiet-kiem-chong-lang-phi-21298.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-103-2007-ND-CP-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-trach-nhiem-cua-can-bo-cong-vien-chuc-trong-tiet-kiem-chong-lang-phi-21298.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-103-2007-ND-CP-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-trach-nhiem-cua-can-bo-cong-vien-chuc-trong-tiet-kiem-chong-lang-phi-21298.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-143-2007-ND-CP-thu-tuc-thuc-hien-nghi-huu-doi-voi-can-bo-cong-chuc-du-dieu-kien-nghi-huu-55070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-143-2007-ND-CP-thu-tuc-thuc-hien-nghi-huu-doi-voi-can-bo-cong-chuc-du-dieu-kien-nghi-huu-55070.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-157-2007-ND-CP-che-do-trach-nhiem-doi-voi-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-cua-Nha-nuoc-trong-thi-hanh-nhiem-vu-cong-vu/57267/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-157-2007-ND-CP-che-do-trach-nhiem-doi-voi-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-cua-Nha-nuoc-trong-thi-hanh-nhiem-vu-cong-vu/57267/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-157-2007-ND-CP-che-do-trach-nhiem-doi-voi-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-cua-Nha-nuoc-trong-thi-hanh-nhiem-vu-cong-vu/57267/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2010-ND-CP-quy-dinh-nhung-nguoi-la-cong-chuc/100704/noi-dung.aspx
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Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

395.  Nghị định 
46/2010/NĐ-CP 

ngày 27/04/2010 

Quy định về thôi việc và thā tÿc nghỉ hưu đối với công 
chăc 

01/7/2010  

396.  Nghị định 
27/2012/NĐ-CP 

ngày 06/04/2012 

Quy định về xử lý kỷ luật viên chăc và trách nhiệm bồi 
thường, hoàn trÁ cāa viên chăc 

25/05/2012 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
112/2020/NĐ-CP  ngày 

18/9/2020 Về xử lý kỷ 
luật cán bộ, công chăc, 
viên chăc.(khoÁn 2 Điều 
44) 

397.  Nghị định 
26/2015/NĐ-CP 

ngày 09/03/2015 

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đā điều 
kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chăc vÿ, chăc danh 
theo nhiệm kỳ trong cơ quan cāa ĐÁng Cộng sÁn Việt Nam, 
Nhà nước, tổ chăc chính trị - xã hội 

01/05/2015 

 
 

398.  Nghị định 
101/2017/NĐ-CP 

ngày 01/09/2017 

Về đào t¿o, bồi dưỡng cán bộ, công chăc, viên chăc 

 

21/10/2017 

 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2017 cāa 
Chính phā về đào t¿o, 
bồi dưỡng cán bộ, công 
chăc, viên chăc. 
 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2012-ND-CP-xu-ly-ky-luat-vien-chuc-va-trach-nhiem-boi-thuong-137795.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2012-ND-CP-xu-ly-ky-luat-vien-chuc-va-trach-nhiem-boi-thuong-137795.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-26-2015-ND-CP-che-do-doi-voi-can-bo-khong-du-dieu-kien-ve-tuoi-tai-cu-tai-bo-nhiem-267682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-26-2015-ND-CP-che-do-doi-voi-can-bo-khong-du-dieu-kien-ve-tuoi-tai-cu-tai-bo-nhiem-267682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-26-2015-ND-CP-che-do-doi-voi-can-bo-khong-du-dieu-kien-ve-tuoi-tai-cu-tai-bo-nhiem-267682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-26-2015-ND-CP-che-do-doi-voi-can-bo-khong-du-dieu-kien-ve-tuoi-tai-cu-tai-bo-nhiem-267682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
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hißu lÿc 

Ghi chú 

399.  Nghị định 
140/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, t¿o 
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 20/01/2018  

400.  Nghị định 
161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 

Sửa đổi quy định về tuyển dÿng công chăc, viên chăc, nâng 
ng¿ch công chăc, thăng h¿ng viên chăc và thực hiện chế độ 
hợp đồng một số lo¿i công việc trong cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

15/01/2019 

Đề nghị công bố hết 
hiệu lực từ ngày 
22/02/2023 theo quy 

định t¿i: Điểm a khoÁn 
4 Điều 78 Nghị định 
số 138/2020/NĐ-CP; 

điểm b khoÁn 3 Điều 
67 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP và 

điểm b khoÁn 2 Điều 
14 Nghị định 
111/2022/NĐ-CP. 

401.  Nghị định 
90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 

Về đánh giá, xếp lo¿i chất lượng cán bộ, công chăc, viên 
chăc 

20//8/2020 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Nghị định 
số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 về đánh giá, 
xếp lo¿i chất lượng cán 
bộ, công chăc, viên 
chăc. 
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tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 
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Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

402.  Nghị định 
112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 
Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chăc, viên chăc. 20/9/2020 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
71/2023/NĐ-CP ngày 

20/9/2023 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Nghị định 
số 112/2020/NĐ-

CP ngày 18/9/  2020 về 
xử lý kỷ luật cán bộ, 
công chăc, viên chăc. 

403.  Nghị định 
115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 
Quy định về tuyển dÿng, sử dÿng và quÁn lý viên chăc. 29/9/2020 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ một 
phần: Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 về 
tuyển dÿng, sử dÿng và 
quÁn lý viên chăc 

404.  Nghị định 
138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 
Quy định về tuyển dÿng, sử dÿng và quÁn lý công chăc. 01/12/2020  

405.  Nghị định 
159/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 

Về quÁn lý người giữ chăc danh, chăc vÿ và người đ¿i diện 
phần vốn nhà nước 

31/12/2020 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-112-2020-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-453227.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-112-2020-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-453227.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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69/2023/NĐ-CP 

14/9/2023 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Nghị định 
số 159/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 về 
quÁn lý người giữ chăc 
danh, chăc vÿ và người 
đ¿i diện phần vốn nhà 
nước t¿i doanh nghiệp. 

406.  Nghị định 
89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 cāa Chính phā 
về đào t¿o, bồi dưỡng cán bộ, công chăc, viên chăc. 

10/12/2021  

407.  Nghị định 
 83/2022/NĐ-CP 

ngày 18/10/2022 

Quy định về tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với cán bộ, công 
chăc giữ chăc vÿ lãnh đ¿o, quÁn lý 

20/10/2022  

408.  Nghị định 
50/2022/NĐ-CP 

ngày 02/8/2022 

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chăc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập 

15/8/2022  

409.  Nghị định 
 111/2022/NĐ-CP 

ngày 30/12/2022 

Về hợp đồng đối với một số lo¿i công việc trong cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

22/02/2023  

410.  Nghị định  
06/2023/NĐ-CP 

ngày 21/02/2023 
Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chăc 10/4/2023  

411.  Nghị định 
48/2023/NĐ-CP 

ngày 17/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, 
xếp lo¿i chất lượng cán bộ, công chăc, viên chăc. 

15/9/2023  

412.  Nghị định 
69/2023/NĐ-CP 

ngày 14/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quÁn lý 
người giữ chăc danh, chăc vÿ và người đ¿i diện phần vốn 
nhà nước t¿i doanh nghiệp. 
 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-159-2020-ND-CP-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-doanh-nghiep-100-von-Nha-nuoc-461728.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-159-2020-ND-CP-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-doanh-nghiep-100-von-Nha-nuoc-461728.aspx
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=156397
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=158651
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=159394
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-159-2020-ND-CP-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-doanh-nghiep-100-von-Nha-nuoc-461728.aspx
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413.  Nghị định 
71/2023/NĐ-CP 

ngày 20/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ 
luật cán bộ, công chăc, viên chăc. 

20/9/2023  

414.  Nghị định 
73/2023/NĐ-CP 

29/9/2023 

Quy định về khuyến khích, bÁo vệ cán bộ năng động, sáng 
t¿o, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích 
chung. 

29/9/2023  

415.  Nghị định 
85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển 
dÿng, sử dÿng và quÁn lý viên chăc 

07/12/2023  

416.  Quyết định 
180/2001/QĐ-TTg 

ngày 16/11/2001 

Về nhân sự Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc 
các đơn vị thành viên các Tổng công ty có 100% vốn Nhà 
nước 

16/11/2001  

417.  Quyết định 
03/2004/QĐ-TTg 

ngày 07/01/2004 

Phê duyệt Định hướng quy ho¿ch đào t¿o, bồi dưỡng cán 
bộ, công chăc xã, phường, thị trấn đến năm 2010 

29/01/2004  

418.  Quyết định 

34/2006/QĐ-TTg 

ngày 08/02/2006 

 

Phê duyệt Đề án Đào t¿o, bồi dưỡng cán bộ, công chăc xã, 
phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đo¿n 2006 - 

2010 

21/02/2006  

419.  Quyết định 
40/2006/QĐ-TTg 

ngày 15/02/2006 

Phê duyệt Kế ho¿ch đào t¿o, bồi dưỡng cán bộ, công chăc 
giai đo¿n 2006 – 2010 

15/3/2006  

420.  Quyết định 
56/2006/QĐ-TTg 

ngày 13/03/2006 

Về việc tăng cường có thời h¿n cán bộ, công chăc về các 
huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số  09/04/2006  

421.  Quyết định 
45/2007/QĐ-TTg 

ngày 03/4/2007 

Quy định thẩm quyền quÁn lý cán bộ các Ban quÁn lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
và các ban quÁn lý có tên gọi khác thộc Bộ và UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

Sau 15 ngày 

đăng công báo 
 

422.  Chỉ thị 38/2004/CT-TTg 

ngày 09/11/2004 

Về đẩy m¿nh đào t¿o, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối 
với cán bộ, công chăc công tác ở vùng dân tộc, miền núi 06/12/2004  

423.  Thông tư 19/2001/TT- Hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài 09/12/2000  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-112-2020-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-453227.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-56-2006-QD-TTg-tang-cuong-co-thoi-han-can-bo-cong-chuc-ve-huyen-xa-trong-diem-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/9915/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-56-2006-QD-TTg-tang-cuong-co-thoi-han-can-bo-cong-chuc-ve-huyen-xa-trong-diem-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/9915/noi-dung.aspx
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BTCCBCP ngày 

25/04/2001 

thời gian công tác cāa cán bộ, công chăc đến độ tuổi nghỉ hưu 
do Ban Tổ chăc, cán bộ Chính phā ban hành 

424.  Thông tư 

10/2002/TT-

BTCCBCP ngày 

18/02/2002 

Hướng dẫn Quyết định 180/2001/QĐ-TTg về nhân sự Phó 

tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành 
viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước 

01/01/2002  

425.  Quyết định 
23/2004/QĐ-BNV 

ngày 07/04/2004 
Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vÿ  04/05/2004  

426.  Quyết định 
78/2004/QĐ-BNV 

ngày 03/11/2004 

Ban hành Danh mÿc các ng¿ch công chăc và ng¿ch viên 
chăc  
 

06/12/2004  

427.  Quyết định 
40/2005/QĐ-BNV  

ngày 20/04/2005 

Về Chương trình khung, Chương trình các môn cơ sở và 
các môn chuyên môn đào t¿o trung học chuyên nghiệp 
chương trình Hành chính  

26/05/2005  

428.  Quyết định 
93/2005/QĐ-BNV 

ngày 30/08/2005 
Về danh mÿc mã số các cơ quan nhà nước  02/10/2005  

429.  Thông tư 
130/2005/TT-BNV 

ngày 07/12/2005 

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ 

thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào t¿o đối với cán bộ, 
công chăc 

31/12/2005 

 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
03/2011/TT-BNV ngày 

25/11/2011 hướng dẫn 
thực hiện một số điều cāa 
Nghị định số 
18/2010/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2010 cāa 
Chính phā về đào t¿o, bồi 
dưỡng công chăc; Thông 
tư số 15/2012/TT-BNV 

ngày 25/12/2012 hướng 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-23-2004-QD-BNV-Tieu-chuan-Giam-doc-So-Noi-vu/55150/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-78-2004-QD-BNV-Danh-muc-cac-ngach-cong-chuc-vien-chuc-53204.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-78-2004-QD-BNV-Danh-muc-cac-ngach-cong-chuc-vien-chuc-53204.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-40-2005-QD-BNV-Chuong-trinh-khung-mon-co-so-chuyen-mon-dao-tao-trung-hoc-chuyen-nghiep-chuong-trinh-Hanh-chinh-4785.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-40-2005-QD-BNV-Chuong-trinh-khung-mon-co-so-chuyen-mon-dao-tao-trung-hoc-chuyen-nghiep-chuong-trinh-Hanh-chinh-4785.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-40-2005-QD-BNV-Chuong-trinh-khung-mon-co-so-chuyen-mon-dao-tao-trung-hoc-chuyen-nghiep-chuong-trinh-Hanh-chinh-4785.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-93-2005-QD-BNV-danh-muc-ma-so-co-quan-nha-nuoc/3660/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-130-2005-TT-BNV-che-do-thoi-viec-boi-thuong-chi-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-54-2005-ND-CP-7140.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-130-2005-TT-BNV-che-do-thoi-viec-boi-thuong-chi-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-54-2005-ND-CP-7140.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-130-2005-TT-BNV-che-do-thoi-viec-boi-thuong-chi-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-54-2005-ND-CP-7140.aspx
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dẫn về tuyển dÿng, ký kết 
hợp đồng làm việc và 
đền bù chi phí đào t¿o, 
bồi dưỡng đối với viên 
chăc. 

430.  Thông tư 
03/2006/TT-BNV 

ngày 08/02/2006 

Hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ 
luật cán bộ, công chăc  11/03/2006  

431.  Quyết định 
06/2006/QĐ-BNV 

ngày 21/03/2006 

Ban hành quy chế đánh giá, xếp lo¿i giáo viên mầm non và 
giáo viên phổ thông công lập 

16/04/2006  

432.  Quyết định 
03/2007/QĐ-BNV 

ngày 26/02/2007 

Ban hành Quy tắc ăng xử cāa cán bộ, công chăc, viên chăc 
làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương  28/07/2007  

433.  Quyết định 
06/2007/QĐ-BNV 

ngày 18/06/2007 

Ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chăc và mẫu biểu 
quÁn lý hồ sơ cán bộ, công chăc  23/08/2007 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Quyết định số 
02/2008/QĐ-BNV về 
mẫu biểu quÁn lý hồ sơ 
cán bộ, công chăc  

434.  Thông tư 
08/2007/TT-BNV 

ngày 01/10/2007 

Hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý 
trách nhiệm cāa người đăng đầu cơ quan, tổ chăc, đơn vị 
khi để xÁy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chăc, đơn vị do 
mình quÁn lý, phÿ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp cāa nhà nước và các tổ chăc xã hội, xã hội – 

nghề nghiệp có sử dÿng ngân sách, tài sÁn cāa nhà nước 

31/10/2007  

435.  Quyết định 
02/2008/QĐ-BNV 

ngày 06/10/2008 
Về mẫu biểu quÁn lý hồ sơ cán bộ, công chăc  21/10/2008  

436.  Quyết định 
03/2008/QĐ-BNV 

ngày 12/11/2008 

Về chăc danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vÿ các ng¿ch 
công chăc ngành thống kê 

 

16/12/2008  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2006-TT-BNV-huong-dan-thi-hanh-Nghi-dinh-35-2005-ND-CP-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc/9154/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2006-TT-BNV-huong-dan-thi-hanh-Nghi-dinh-35-2005-ND-CP-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc/9154/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-2006-QD-BNV-quy-che-danh-gia-xep-loai-giao-vien-mam-non-giao-vien-pho-thong-cong-lap/10949/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-2006-QD-BNV-quy-che-danh-gia-xep-loai-giao-vien-mam-non-giao-vien-pho-thong-cong-lap/10949/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-03-2007-QD-BNV-Quy-tac-ung-xu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-bo-may-chinh-quyen-dia-phuong/17976/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-03-2007-QD-BNV-Quy-tac-ung-xu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-bo-may-chinh-quyen-dia-phuong/17976/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-2007-QD-BNV-thanh-phan-ho-so-can-bo-cong-chuc-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-54380.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-2007-QD-BNV-thanh-phan-ho-so-can-bo-cong-chuc-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-54380.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-02-2008-QD-BNV-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-81897.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-02-2008-QD-BNV-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-81897.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-02-2008-QD-BNV-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-81897.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-02-2008-QD-BNV-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-81897.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-02-2008-QD-BNV-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-81897.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-03-2008-QD-BNV-chuc-danh-ma-so-va-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-nganh-thong-ke/81710/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-03-2008-QD-BNV-chuc-danh-ma-so-va-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-nganh-thong-ke/81710/noi-dung.aspx


58 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

437.  Quyết định 
06/2008/QĐ-BNV 

ngày 22/12/2008 

Về mẫu thẻ và việc quÁn lý, sử dÿng thẻ đối với cán bộ, 
công chăc, viên chăc 

22/01/2009  

438.  Thông tư 
10/2009/TT-BNV 

ngày 21/10/2009 

Quy định chăc danh, mã số ng¿ch và tiêu chuẩn 
nghiệp vÿ các ng¿ch công chăc chuyên ngành kiểm soát 
chất lượng sÁn phẩm, hàng hóa  

05/12/2009  

439.  Thông tư 
08/2011/TT-BNV 

ngày 02/6/2011 

Hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những 
người là công chăc  20/7/2011  

440.  Thông tư 
11/2012/TT-BNV 

ngày 17/12/2012 

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quÁn lý hồ sơ công 
chăc 

03/02/2013 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ một 
phần: Thông tư số 
02/2023/TT-BNV  quy 

định chế độ báo cáo thống 

kê ngành Nội vÿ;Thông tư 
số 06/2019/TT-BNV  

ngày 01 tháng 06 năm 
2019 sửa đổi, bổ sung TT 
số 11/2012 

441.  Thông tư 
14/2012/TT-BNV 

ngày 18/12/2012 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định 
về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập  05/02/2013  

442.  Thông tư 
05/2013/TT-BNV 

ngày 25/06/2013 

Hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và 
cơ cấu ng¿ch công chăc  10/08/2013  

443.  Thông tư 
06/2014/TT-BNV 

ngày 09/08/2014 

Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về ho¿t động 
đào t¿o, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chăc cāa trường 
trong cơ quan nhà nước, tổ chăc chính trị, tổ chăc chính trị 
- xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. 

25/09/2014 

 
 

444.  Thông tư 
07/2015/TT-BNV 

ngày 11/12/2015 

Quy định chăc danh, mã số ng¿ch, tiêu chuẩn nghiệp vÿ 
chuyên môn các ng¿ch công chăc chuyên ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

24/01/2016 

 
 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-06-2008-QD-BNV-quy-dinh-mau-the-va-viec-quan-ly-su-dung-the-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/83429/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-06-2008-QD-BNV-quy-dinh-mau-the-va-viec-quan-ly-su-dung-the-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/83429/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2011-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-06-2010-ND-CP/125146/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2011-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-06-2010-ND-CP/125146/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2013-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-36-2013-ND-CP-co-cau-ngach-cong-chuc-199111.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2013-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-36-2013-ND-CP-co-cau-ngach-cong-chuc-199111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2014-TT-BNV-bao-cao-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-cua-truong-co-quan-nha-nuoc-248320.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2014-TT-BNV-bao-cao-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-cua-truong-co-quan-nha-nuoc-248320.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2014-TT-BNV-bao-cao-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-cua-truong-co-quan-nha-nuoc-248320.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2014-TT-BNV-bao-cao-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-cua-truong-co-quan-nha-nuoc-248320.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2015-TT-BNV-chuc-danh-ma-so-tieu-chuan-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-299855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2015-TT-BNV-chuc-danh-ma-so-tieu-chuan-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-299855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2015-TT-BNV-chuc-danh-ma-so-tieu-chuan-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-299855.aspx
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445.  Thông tư 
06/2017/TT-BNV 

ngày 27/09/2017 

Quy định mã số chăc danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đ¿i 
học. 

15/11/2017 

 
 

446.  Thông tư 
02/2018/TT-BNV 

08/01/2018 

Quy định mã số chăc danh nghề nghiệp viên chăc chuyên 
ngành công nghệ thông tin. 

15/02/2018 

 
 

447.  Thông tư 
04/2018/TT-BNV 

ngày 27/03/2018 

Hướng dẫn thẩm quyền, thā tÿc bổ nhiệm, bổ nhiệm l¿i, 
miễn nhiệm, thay thế và phÿ cấp trách nhiệm công việc cāa 
kế toán trưởng, phÿ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong 
lĩnh vực kế toán nhà nước. 

15/05/2018 

 
 

448.  Thông tư 
05/2018/TT-BNV 

ngày 09/05/2018 

Quy định về mã số chăc danh nghề nghiệp viên chăc Âm 
thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay 

phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông . 

01/07/2018 

 
 

449.  Thông tư 
07/2018/TT-BNV 

ngày 15/6/2018 

Quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chăc danh nghề 
nghiệp giáo viên dự bị đ¿i học 

01/8/2018  

450.  Thông tư 
09/2018/TT-BNV 

ngày 13/9/2018 
Quy định mã số ng¿ch công chăc quÁn lý thị trường 01/11/2018  

451.  Thông tư 
10/2018/TT-BNV 

ngày 13/9/2018 

Quy định mã số chăc danh nghề nghiệp viên chăc chuyên 
ngành giáo dÿc nghề nghiệp 

01/11/2018  

452.  Thông tư 
06/2019/TT-BNV 

ngày 01/6/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 11/2012/TT-

BNV ngày 17/12/2012 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ quy định 
về chế độ báo cáo thống kê và quÁn lý hồ sơ công chăc. 

15/7/2019  

453.  Thông tư 
07/2019/TT-BNV 

ngày 01/6/2019 

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quÁn lý hồ sơ viên 
chăc. 15/7/2019 

- Hết hiệu lực một phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
02/2023/TT-BNV  quy 

định chế độ báo cáo 
thống kê ngành Nội vÿ 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2017-TT-BNV-quy-dinh-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-du-bi-dai-hoc-353753.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2017-TT-BNV-quy-dinh-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-du-bi-dai-hoc-353753.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-02-2018-TT-BNV-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-cong-nghe-thong-tin-373559.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-02-2018-TT-BNV-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-cong-nghe-thong-tin-373559.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-04-2018-TT-BNV-huong-dan-tham-quyen-thu-tuc-bo-nhiem-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan-355047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-04-2018-TT-BNV-huong-dan-tham-quyen-thu-tuc-bo-nhiem-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan-355047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-04-2018-TT-BNV-huong-dan-tham-quyen-thu-tuc-bo-nhiem-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan-355047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-04-2018-TT-BNV-huong-dan-tham-quyen-thu-tuc-bo-nhiem-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan-355047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2018-TT-BNV-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-Am-thanh-vien-Phat-thanh-vien-381914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2018-TT-BNV-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-Am-thanh-vien-Phat-thanh-vien-381914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2018-TT-BNV-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-Am-thanh-vien-Phat-thanh-vien-381914.aspx
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v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
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Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

454.  Thông tư 
03/2020/TT-BNV 

ngày 21/7/2020 

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thā tÿc, biện pháp 

bÁo vệ vị trí công tác cāa người tố cáo là cán bộ, công chăc, 
viên chăc 

05//9/2020  

455.  Thông tư 
06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 

Ban hành Quy chế tổ chăc thi tuyển, xét tuyển công chăc, 
viên chăc, thi nâng ng¿ch công chăc, thi hoặc xét thăng 
h¿ng chăc danh nghề nghiệp viên chăc; Nội quy thi tuyển, 
xét tuyển công chăc, viên chăc, thi nâng ng¿ch công chăc, 
thi hoặc xét thăng h¿ng chăc danh nghề nghiệp viên chăc. 

20/6/2021  

456.  Thông tư 
02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vÿ và xếp 
lương đối với các ng¿ch công chăc chuyên ngành hành 
chính và công chăc chuyên ngành văn thư. 

01/8/2021  

457.  Thông tư 
03/2022/TT-BNV 

ngày 12/3/2022 

Quy định danh mÿc và thời h¿n định kỳ chuyển đổi vị trí 
công tác đối với công chăc, viên chăc trực tiếp tiếp xúc và 
giÁi quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chăc cán bộ ở địa 
phương 

01/6/2023  

458.  Thông tư 
06/2022/TT-BNV 

ngày 22/62022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 02/2021/TT-

BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ 
quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vÿ và xếp 
lương đối với các ng¿ch công chăc chuyên ngành hành 
chính và công chăc chuyên ngành văn thư 

 

15/8/2022 
 

459.  Thông tư  
07/2022/TT-BNV 

ngày 31/08/2022 

Quy định chăc danh, mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp, thi hoặc xét thăng h¿ng, bổ nhiệm và xếp lương 
viên chăc chuyên ngành lưu trữ 

15/10/2022  

460.  Thông tư 
13/2022/TT-BNV 

ngày 31/12/2022 
Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ng¿ch công chăc 15/02/2023  

461.  Thông tư 
14/2022/TT-BNV 

ngày 31/12/2022 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đ¿o, quÁn lý và chăc 
danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp 
thuộc lĩnh vực lưu trữ 

15/02/2023  

https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=155900
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v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 
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462.  Thông tư  
03/2023/TT-BNV 

ngày 30/4/2023 

Hướng dẫn một số quy định cāa Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 cāa Chính phā về đào 
t¿o, bồi dưỡng cán bộ, công chăc,viên chăc và Nghị định 
số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 cāa Chính phā sửa 
đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 101/2017/NĐ-

CP cāa Chính phā về đào t¿o, bồi dưỡng cán bộ, công chăc, 
viên chăc 

15/6/2023  

463.  Thông tư  
04/2023/TT-BNV 

ngày 03/05/2023 

Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT- BNV ngày 03 tháng 6 năm 
2008 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ về việc hướng dẫn thực hiện 
xét nâng ng¿ch không qua thi đối với cán bộ, công chăc 
viên chăc đã có thông báo nghỉ hưu. 

25/6/2023  

464.  Thông tư  
05/2023/TT-BNV 

ngày 03/05/2023 

Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vÿ và mẫu hợp đồng lao 
động đối với một số lo¿i công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

20/6/2023  

465.  Thông tư  
06/2023/TT-BNV 

ngày 04/05/2023 

Ban hành Quy chế cập nhật, sử dÿng, khai thác dữ liệu, 
thông tin cāa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chăc, 
viên chăc trong các cơ quan nhà nước 

05/5/2023  

466.  Thông tư  
07/2023/TT-BNV 

ngày 31/05/2023 

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và 
nghiệm thu dịch vÿ sự nghiệp công sử dÿng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực Nội vÿ về bồi dưỡng cán bộ, công 
chăc, viên chăc. 

01/8/2023  

467.  Thông tư  
09/2023/TT-BNV 

ngày 03/6//2023 

Quy định định măc kinh tế - kỹ thuật dịch vÿ sự nghiệp 
công sử dÿng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vÿ về 
bồi dưỡng cán bộ, công chăc, viên chăc. 

01/8/2023  

468.  
 

Thông tư  

12/2023/TT-BNV 

ngày 08/8/2023 

Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vÿ ban hành 
quy định về tuyển dÿng công chăc, viên chăc, nâng ng¿ch 
công chăc, thăng h¿ng viên chăc và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số lo¿i công việc trong cơ quan hành chính nhà 

01/10/2023  

https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=155900
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=160212
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=160212
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=160223
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=160223
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=160223
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=160223
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nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

469.  Thông tư 
17/2023/TT-BNV 

ngày 29/11/2023 

Quy định Nội quy và Quy chế tổ chăc kiểm định chất lượng 
đầu vào công chăc. 15/01/2024  

470.  
Thông tư 
liên tịch 

65/2004/TTLT-BQP-

BNV ngày 3/05/2004 

Hướng dẫn Nghị định 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan 

quân đội nhân dân Việt Nam. 
22/06/2004 

 
 

471.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2007/TTLT-

BNV-BNN 

ngày 19/10/2007 

Hướng dẫn chuyển xếp ng¿ch công chăc ngành Kiểm lâm 
do Bộ Nội vÿ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
ban hành 

16/11/2007  

472.  
Thông 

tư liên tịch 

02/2008/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 20/05/2008 

Hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách 
nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chăc  24/06/2008  

473.  
Thông tư 
liên tịch 

13/2008/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC-BNV-UBDT 

ngày 07/04/2008 

Hướng dẫn Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử 
tuyển vào các cơ sở giáo dÿc trình độ đ¿i học, cao đÁng, trung 
cấp thuộc hệ thống giáo dÿc quốc dân. 

05/05/2008 

 
 

474.  
Thông 

tư liên tịch 

02/2008/TTLT-BNV-

BTC 

ngày 20/05/2008 

Hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách 
nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chăc  24/06/2008  

475.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2011/TTLT-

BNV-BKHCN 

ngày 07/4/2011 

Hướng dẫn việc chuyển xếp ng¿ch và xếp lương đối với 
công chăc chuyên ngành kiểm soát chất lượng sÁn phẩm, 
hàng hóa 

sau 45 ngày kể 
từ ngày ký ban 

hành 

 

476.  
Thông tư 

liên tịch 

02/2011/TTLT-BNV-

BTP 

ngày 15/04/2011 

Về hướng dẫn việc chuyển xếp ng¿ch và xếp lương đối với công 
chăc ng¿ch chấp hành viên thi hành án dân sự. 

01/06/2011 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-65-2004-TTLT-BQP-BNV-biet-phai-si-quan-quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-52120.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-65-2004-TTLT-BQP-BNV-biet-phai-si-quan-quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-52120.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2007-TTLT-BNV-BNN-huong-dan-thuc-hien-chuyen-xep-ngach-cong-chuc-nganh-Kiem-lam/57772/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2007-TTLT-BNV-BNN-huong-dan-thuc-hien-chuyen-xep-ngach-cong-chuc-nganh-Kiem-lam/57772/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2007-TTLT-BNV-BNN-huong-dan-thuc-hien-chuyen-xep-ngach-cong-chuc-nganh-Kiem-lam/57772/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BNV-BTC-xu-ly-trach-nhiem-vat-chat-doi-voi-can-bo-cong-chuc/66282/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BNV-BTC-xu-ly-trach-nhiem-vat-chat-doi-voi-can-bo-cong-chuc/66282/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-13-2008-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-BNV-UBDT-quy-dinh-che-do-cu-tuyen-vao-cac-co-so-giao-duc-trinh-do-DH-CD-Trung-cap-64793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-13-2008-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-BNV-UBDT-quy-dinh-che-do-cu-tuyen-vao-cac-co-so-giao-duc-trinh-do-DH-CD-Trung-cap-64793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-13-2008-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-BNV-UBDT-quy-dinh-che-do-cu-tuyen-vao-cac-co-so-giao-duc-trinh-do-DH-CD-Trung-cap-64793.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BNV-BTC-xu-ly-trach-nhiem-vat-chat-doi-voi-can-bo-cong-chuc/66282/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-BNV-BTC-xu-ly-trach-nhiem-vat-chat-doi-voi-can-bo-cong-chuc/66282/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2011-TTLT-BNV-BTP-huong-dan-chuyen-xep-ngach-124027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2011-TTLT-BNV-BTP-huong-dan-chuyen-xep-ngach-124027.aspx
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477.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2012/TTLT-BNG-

BNV 

ngày 5/08/2012 

Hướng dẫn về quÁn lý, điều hành ho¿t động cāa cán bộ biệt phái 
t¿i các cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài. 

01/10/2012 

 
 

478.  
Thông tư 

liên tịch 

01/2013/TTLT-

BNV-BQP 

ngày 10/4/2013 

Hướng dẫn việc quy ho¿ch đào t¿o, bồi dưỡng và bố trí sử 
dÿng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, 
phường, thị trấn 

25/5/2013  

479.  
Thông tư 
liên tịch 

02/2014/TTLT-BNV-

UBDT 

ngày 11/09/2014 

  Hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công, viên chăc người 
dân tộc thiểu số quy định t¿i Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP 

về công tác dân tộc. 

01/11/2014 

 
 

480.  
Thông tư 
liên tịch 

24/2014/TTLT-

BKHCN-BNV 

ngày 01/10/2014 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
chuyên ngành khoa học và công nghệ. 

01/12/2014 

 
 

481.  
Thông tư 
liên tịch 

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 28/11/2014 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
giÁng d¿y trong cơ sở giáo dÿc đ¿i học công lập. 

01/02/2015 

 
 

482.  
Thông tư 
liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ 
y học dự phòng, y sĩ 

16/07/2015 

 
 

483.  
Thông tư 
liên tịch 

11/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp y tế công 
cộng. 

16/07/2015 

 
 

484.  
Thông tư 
liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y. 

20/11/2015 

 
 

485.  
Thông tư 
liên tịch 

27/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp dược. 20/11/2015 

 
 

486.  
Thông tư 
liên tịch 

28/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp dinh dưỡng. 20/11/2015 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-03-2012-TTLT-BNG-BNV-quan-ly-hoat-dong-cua-can-bo-biet-phai-192268.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-03-2012-TTLT-BNG-BNV-quan-ly-hoat-dong-cua-can-bo-biet-phai-192268.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-02-2014-TTLT-BNV-UBDT-huong-dan-chinh-sach-can-bo-05-2011-ND-CP-cong-tac-dan-toc-252932.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-02-2014-TTLT-BNV-UBDT-huong-dan-chinh-sach-can-bo-05-2011-ND-CP-cong-tac-dan-toc-252932.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-02-2014-TTLT-BNV-UBDT-huong-dan-chinh-sach-can-bo-05-2011-ND-CP-cong-tac-dan-toc-252932.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-36-2014-TTLT-BGDDT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-giang-day-dai-hoc-cong-lap-259826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-36-2014-TTLT-BGDDT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-giang-day-dai-hoc-cong-lap-259826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-10-2015-TTLT-BYT-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-10-2015-TTLT-BYT-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-11-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-y-te-cong-cong-276100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-11-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-y-te-cong-cong-276100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-26-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-26-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-27-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-28-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

07/10/2015 

487.  
Thông tư 
liên tịch 

36/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV 

ngày 20/10/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
chuyên ngành trồng trọt và bÁo vệ thực vật . 

05/12/2015 

 
 

488.  
Thông tư 
liên tịch 

37/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV 

ngày 20/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp cāa viên 
chăc chuyên ngành chăn nuôi và thú y. 05/12/2015  

489.  
Thông tư 
liên tịch 

38/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV 

ngày 20/10/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp cāa viên 

chăc chuyên ngành kiểm nghiệm thāy sÁn. 
05/12/2015 

 
 

490.  
Thông tư 
liên tịch 

21/2015/TTLT-

BKHCN-BNV-BTC 

ngày 06/11/2015 

Hướng dẫn thực hiện sử dÿng, trọng dÿng cá nhân ho¿t động 
khoa học và công nghệ. 

01/01/2016 

 
 

491.  
Thông tư 
liên tịch 

52/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
chuyên ngành địa chính. 

01/02/2016 

 
 

492.  
Thông tư 
liên tịch 

53/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
chuyên ngành điều tra tài nguyên và môi trường. 

01/02/2016 

 
 

493.  
Thông tư 
liên tịch 

54/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
chuyên ngành dự báo khí tượng thāy văn. 

01/02/2016 

 
 

494.  
Thông tư 
liên tịch 

55/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
chuyên ngành kiểm soát khí tượng thāy văn. 

01/02/2016 

 
 

495.  
Thông tư 
liên tịch 

56/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 
chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường . 

01/02/2016 

 
 

496.  Thông tư 57/2015/TTLT- Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp viên chăc 01/02/2016  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-37-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-37-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-38-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-kiem-nghiem-thuy-san-294605.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-38-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-kiem-nghiem-thuy-san-294605.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-21-2015-TTLT-BKHCN-BNV-BTC-huong-dan-trong-dung-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-299796.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-21-2015-TTLT-BKHCN-BNV-BTC-huong-dan-trong-dung-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-299796.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-52-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-dia-chinh-302020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-52-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-dia-chinh-302020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-53-2015-TTLT-BTNMT-BNV-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-53-2015-TTLT-BTNMT-BNV-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-54-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-dieu-tra-tai-nguyen-302022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-54-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-dieu-tra-tai-nguyen-302022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-55-2015-TTLT-BTNMT-BNV-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-khi-tuong-thuy-van-302023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-55-2015-TTLT-BTNMT-BNV-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-khi-tuong-thuy-van-302023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-56-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-302024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-56-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-302024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-57-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-do-dac-ban-do-302025.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

liên tịch BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 

chuyên ngành đo đ¿c bÁn đồ.  

497.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2016/TTLT-

BKHCN-BNV ngày 

11/01/2016 

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chăc 
danh nghề nghiệp đối với viên chăc chuyên ngành khoa học và 
công nghệ 

01/03/2016 

 
 

498.  
Thông tư 
liên tịch 

08/2016/TTLT-BYT-

BNV ngày 

15/04/2016 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp dân số. 01/06/2016  

499.  
Thông tư 
liên tịch 

11/2016/TTLT-BXD-

BNV ngày 

29/06/2016 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp cāa viên 
chăc chuyên ngành xây dựng. 

12/08/2016 

 
 

500.  
Thông tư 
liên tịch 

13/2016/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 

30/06/2016 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thăc, nội dung thi thăng 
h¿ng chăc danh nghề nghiệp viên chăc chuyên ngành tài nguyên 
và môi trường. 

01/09/2016 

 
 

IV. LĨNH VþC TIỀN LƯƠNG 

501.  Nghị quyết 
730/2004/NQ-

UBTVQH11 ngày 

30/9/2004 

Phê chuẩn bÁng lương chăc vÿ, bÁng phÿ cấp chăc vÿ đối 
với cán bộ lãnh đ¿o cāa nhà nước bÁng lương chuyên môn, 

nghiệp vÿ ngành Tòa án, Kiểm sát 
01/10/2004 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị quyết số 
823/2009/NQ-UBTVQH 

12 ngày 03/10/2009 

502.  Nghị quyết 
823/2009/NQ-

UBTVQH 12 

ngày 03/10/2009 

Sửa đổi, bổ sung mÿc III BÁng phÿ cấp chăc vÿ đối với cán 
bộ lãnh đ¿o cāa nhà nước và đ¿i biểu Quốc hội ho¿t động 
chuyên trách kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-

UBTVQH11 Phê chuẩn bÁng lương chăc vÿ, bÁng phÿ cấp 
chăc vÿ đối với cán bộ lãnh đ¿o cāa nhà nước bÁng lương 
chuyên môn, nghiệp vÿ ngành Tòa án, Kiểm sát 
 

01/11/2009  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2016-TTLT-BKHCN-BNV-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-2016-302944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2016-TTLT-BKHCN-BNV-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-2016-302944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2016-TTLT-BKHCN-BNV-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-2016-302944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2016-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dan-so-311269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-11-2016-TTLT-BXD-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-xay-dung-293846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-11-2016-TTLT-BXD-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-xay-dung-293846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-13-2016-TTLT-BTNMT-BNV-dieu-kien-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-317451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-13-2016-TTLT-BTNMT-BNV-dieu-kien-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-317451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-13-2016-TTLT-BTNMT-BNV-dieu-kien-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-317451.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

503.  Nghị quyết 
1206/2016/UBTVQ

H13 

ngày 13/5/2016 

Quy định chế độ, chính sách và điều kiện bÁo đÁm ho¿t 
động cāa đ¿i biểu Hội đồng nhân dân 

01/7/2016  

504.  Nghị định 
23/1999/NĐ-CP 

ngày 15/04/1999 

Về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, 
K trong thời kỳ chống Mỹ cău nước không có thân nhân 
phÁi trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân cán bộ được ĐÁng 
cử ở l¿i miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 

30/04/1999  

505.  Nghị định 
03/2003/NĐ-CP 

ngày 15/01/2003 

 Về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một 
bước cơ chế quÁn lý tiền lương 

30/01/2003 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 Về chế độ 
tiền lương đối với cán 
bộ, công chăc, viên 
chăc và lực lượng vũ 
trang 

506.  Nghị định 
204/2004/NĐ-CP 

ngày 14/12/2004 

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chăc, viên chăc 
và lực lượng vũ trang 

04/01/2005 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định số 
76/2009/NĐ-CP 

 15/09/2009 ngày 

15/9/2009 Sửa đổi Nghị 
định 204/2004/NĐ-CP 

về chế độ tiền lương đối 
với cán bộ, công chăc, 
viên chăc và lực 
lượng vũ trang; Nghị 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-1999-ND-CP-che-do-quan-nhan-can-bo-di-chien-truong-B-C-K-trong-thoi-ky-chong-My-cuu-nuoc-khong-co-than-nhan/45188/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-1999-ND-CP-che-do-quan-nhan-can-bo-di-chien-truong-B-C-K-trong-thoi-ky-chong-My-cuu-nuoc-khong-co-than-nhan/45188/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-1999-ND-CP-che-do-quan-nhan-can-bo-di-chien-truong-B-C-K-trong-thoi-ky-chong-My-cuu-nuoc-khong-co-than-nhan/45188/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-23-1999-ND-CP-che-do-quan-nhan-can-bo-di-chien-truong-B-C-K-trong-thoi-ky-chong-My-cuu-nuoc-khong-co-than-nhan/45188/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-03-2003-ND-CP-dieu-chinh-tien-luong-tro-cap-xa-hoi-doi-moi-co-che-quan-ly-tien-luong-50422.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-03-2003-ND-CP-dieu-chinh-tien-luong-tro-cap-xa-hoi-doi-moi-co-che-quan-ly-tien-luong-50422.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

định số 14/2012/NĐ-CP 

ngày 07/3/2012 sửa 
đổi Điều 7 Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 

14 tháng 12 năm 2004 
cāa Chính phā về chế độ 
tiền lương đối với cán 
bộ, công chăc, viên chăc 
và lực lượng vũ trang và 
Mÿc I BÁng phÿ cấp 
chăc vÿ lãnh đ¿o (bầu 
cử, bổ nhiệm) trong các 

cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp cāa Nhà 
nước; cơ quan, đơn vị 
thuộc Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân 

ban hành kèm theo Nghị 
định số 204/2004/NĐ-

CP; Nghị định số 
17/2013/NĐ-CP 

19/02/2013 và   Nghị 
định số 117/2016/NĐ-

CP ngày 21/7/2016 sửa 
đổi, bổ sung một số Điều 
cāa Nghị định 
số 204/2004/NĐ-

CP ngày 14 tháng 12 

năm 2004 cāa Chính phā 
về chế độ tiền lương đối 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-204-2004-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-204-2004-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

với cán bộ, công chăc, 
viên chăc và lực lượng 
vũ trang; 

507.  Nghị định 
19/2008/NĐ-CP 

ngày 14/02/2008 

Quy định chế độ phÿ cấp trách nhiệm trong ho¿t động 
phòng, chống tham nhũng 

03/3/2008  

508.  Nghị định 
76/2009/NĐ-CP 

ngày 15/09/2009 

Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công chăc, viên chăc và lực lượng vũ trang 

01/11/2009  

509.  Nghị định 
14/2012/NĐ-CP 

ngày 07/03/2012 

Sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền 
lương đối với cán bộ, công, viên chăc và lực lượng vũ trang 
và Mÿc I BÁng phÿ cấp chăc vÿ lãnh đ¿o (bầu cử, bổ 
nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cāa Nhà 
nước cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân 

01/05/2012  

510.  Nghị định 
34/2012/NĐ-CP 

ngày 15/04/2012 
Về chế độ phÿ cấp công vÿ 01/06/2012  

511.  Nghị định 
17/2013/NĐ-CP 

ngày 19/02/2013 

Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công, viên chăc và lực lượng vũ trang 

10/04/2013  

512.  
Nghị định 

 

117/2016/NĐ-CP 

ngày 21/07/2016 

Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công, viên chăc và lực lượng vũ trang 

15/09/2016  

513.  Nghị định 
76/2019/NĐ-CP 

ngày 08/10/2019 

Về chính sách đối với cán bộ, công chăc, viên chăc, người 
lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang 
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn 

01/12/2019  

514.  Nghị định 
24/2023/NĐ-CP 

ngày 14/05/2023 

Quy định về măc lương cơ sở đối với cán bộ, công chăc, 
viên chăc và lực lượng vũ trang 

01/7/2023  

515.  Quyết định 
07/2007/QĐ-TTg 

ngày 12/01/2007 

Về chế độ phÿ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chăc HÁi 
quan cāa Tổng cÿc HÁi quan 

06/02/2007  

516.  Quyết định 
70/2009/QĐ-TTg 

ngày 27/4/2009 

Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chā chốt cho 
các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, 12/6/2009  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2009-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP/94740/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-34-2012-ND-CP-che-do-phu-cap-cong-vu-138075.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-17-2013-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP-che-do-tien-luong-172938.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-17-2013-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-204-2004-ND-CP-che-do-tien-luong-172938.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2016-ND-CP-sua-doi-204-2004-ND-CP-tien-luong-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-318278.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2016-ND-CP-sua-doi-204-2004-ND-CP-tien-luong-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-318278.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-72-2018-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-72-2018-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

khuyến khích thu hút trí thăc trẻ, cán bộ kỹ thuật về tham 
gia tổ công tác t¿i các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo 
theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 cāa 
Chính phā 

517.  Quyết định 
30/2011/QĐ-TTg 

ngày 01/6/2011 

Về chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu giữ chăc danh 
lãnh đ¿o chuyên trách t¿i các hội 01/8/2011  

518.  Quyết định 
27/2012/QĐ-TTg 

ngày 11/06/2012 

Quy định chế độ phÿ cấp trách nhiệm theo nghề đối với 
Chấp hành viên, Công chăng viên, Thẩm tra viên và Thư 
ký thi hành án 

01/08/2012  

519.  Quyết định 
04/2016/QĐ-TTg 

ngày 04/02/2016 

Áp dÿng hệ số điều chỉnh măc lương cơ sở tăng thêm đối 
với cán bộ, công chăc, viên chăc và người lao động làm 
việc t¿i Ban QuÁn lý khu công nghệ cao Hòa L¿c thuộc Bộ 
Khoa học và công nghệ 

20/3/2016  

520.  Quyết định 
3902/QĐ-BNV 

ngày 19/10/2005 

Đính chính thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC 

hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới 
đối với một số ng¿ch công chăc, viên chăc mới được bổ 
sung có thay đổi về phân lo¿i công chăc, viên chăc thuộc 
ngành Thāy lợi, Giáo dÿc và đào t¿o, Văn hóa – Thông tin, 

Y tế và QuÁn lý thị trường  

15/11/2005  

521.  Thông tư 
02/2005/TT-BNV 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phÿ cấp chăc vÿ lãnh đ¿o đối 
với cán bộ, công chăc, viên chăc  25/01/2005 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ một phần: 
Thông tư số 
83/2005/TT-BNV 

ngày 10/08/2005 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ 
sung chế độ nâng bậc 
lương và các chế độ 
phÿ cấp lương đối với 

http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10106
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10106
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10106
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10106
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10106
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3902-QD-BNV-huong-dan-chuyen-xep-luong-cu-len-moi-ngach-cong-vien-chuc-bo-sung-co-thay-doi-phan-loai-dinh-chinh-TTLT-81-2005-TTLT-BNV-BTC/5099/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3902-QD-BNV-huong-dan-chuyen-xep-luong-cu-len-moi-ngach-cong-vien-chuc-bo-sung-co-thay-doi-phan-loai-dinh-chinh-TTLT-81-2005-TTLT-BNV-BTC/5099/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3902-QD-BNV-huong-dan-chuyen-xep-luong-cu-len-moi-ngach-cong-vien-chuc-bo-sung-co-thay-doi-phan-loai-dinh-chinh-TTLT-81-2005-TTLT-BNV-BTC/5099/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3902-QD-BNV-huong-dan-chuyen-xep-luong-cu-len-moi-ngach-cong-vien-chuc-bo-sung-co-thay-doi-phan-loai-dinh-chinh-TTLT-81-2005-TTLT-BNV-BTC/5099/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3902-QD-BNV-huong-dan-chuyen-xep-luong-cu-len-moi-ngach-cong-vien-chuc-bo-sung-co-thay-doi-phan-loai-dinh-chinh-TTLT-81-2005-TTLT-BNV-BTC/5099/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3902-QD-BNV-huong-dan-chuyen-xep-luong-cu-len-moi-ngach-cong-vien-chuc-bo-sung-co-thay-doi-phan-loai-dinh-chinh-TTLT-81-2005-TTLT-BNV-BTC/5099/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-chuc-vu-lanh-dao-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52773.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-chuc-vu-lanh-dao-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52773.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

cán bộ, công chăc, 
viên chăc. 

522.  Thông tư 
04/2005/TT-BNV 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phÿ cấp thâm niên vượt khung 
đối với cán bộ, công chăc, viên chăc. 25/01/2005 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ một phần: 
Thông tư số 03/2021/TT-

BNV ngày29/6/2021 sửa 
đổi, bổ sung chế độ nâng 
bậc lương thường xuyên, 
nâng bậc lương trước thời 
h¿n và chế độ phÿ cấp 
thâm niên vượt khung đối 
với cán bộ, công chăc, viên 
chăc và người lao động. 

523.  Thông tư 
05/2005/TT-BNV 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phÿ cấp trách nhiệm công việc 
đối với cán bộ, công chăc, viên chăc. 25/01/2005  

524.  Thông tư 
06/2005/TT-BNV 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phÿ cấp lưu động đối với cán 
bộ, công chăc, viên chăc. 25/01/2005  

525.  Thông tư 
07/2005/TT-BNV 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phÿ cấp độc h¿i nguy hiểm đối 
với cán bộ, công chăc, viên chăc  25/01/2005  

526.  Thông tư 
09/2005/TT-BNV 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn chế độ phÿ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công 
chăc, viên chăc và lực lượng vũ trang do  

25/01/2005  

527.  Thông tư 
78/2005/TT-BNV 

ngày 10/08/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phÿ cấp kiêm nhiệm đối với 
cán bộ, công chăc, viên chăc kiêm nhiệm chăc danh lãnh 
đ¿o đăng đầu cơ quan, đơn vị khác. 

10/09/2005  

528.  Thông tư 
79/2005/TT-BNV 

ngày 10/8/2005 

Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chăc, 
viên chăc khi thay đổi công việc và các trường hợp được 
chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty 
nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các 
đơn vị sự nghiệp cāa Nhà nước 

10/9/2005 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
13/2018/TT-BNV ngày 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-niem-vuot-khung-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/52775/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-niem-vuot-khung-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/52775/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52776.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52776.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-luu-dong-CBCNVC/52777/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-luu-dong-CBCNVC/52777/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-doc-hai-nguy-hiem-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/52778/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-doc-hai-nguy-hiem-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/52778/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-dac-biet-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang/52780/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-dac-biet-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang/52780/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

19/10/2018 Sửa đổi 
khoÁn 8 Mÿc III Thông 
tư số 79/2005/TT-BNV 

Hướng dẫn chuyển xếp 
lương đối với cán bộ, 
công chăc, viên chăc khi 
thay đổi công việc và 
các trường hợp được 
chuyển công tác từ lực 
lượng vũ trang, cơ yếu 
và công ty nhà nước vào 
làm việc trong các cơ 
quan nhà nước và các 
đơn vị sự nghiệp cāa 
Nhà nước 

529.  Thông tư 
83/2005/TT-BNV 

ngày 10/08/2005 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các 
chế độ phÿ cấp lương đối với cán bộ, công chăc, viên chăc. 10/09/2005 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số  
08/2013/TT-BNV ngày  

31/07/2013 Hướng dẫn 
thực hiện chế độ nâng 
bậc lương thường xuyên 
và trước thời h¿n đối với 
cán bộ, công, viên chăc 
và người lao động. 

530.  Thông tư 
130/2005/TT-BNV 

ngày 07/12/2005 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ 
thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào t¿o đối với cán bộ, 
công chăc  

31/12/2005 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-130-2005-TT-BNV-che-do-thoi-viec-boi-thuong-chi-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-54-2005-ND-CP-7140.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-130-2005-TT-BNV-che-do-thoi-viec-boi-thuong-chi-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-54-2005-ND-CP-7140.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-130-2005-TT-BNV-che-do-thoi-viec-boi-thuong-chi-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-54-2005-ND-CP-7140.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

03/2011/TT-BNV ngày 

25/01/2011 hướng dẫn 
thực hiện một số điều 
cāa Nghị định số 
18/2010/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2010 cāa 
Chính phā về đào t¿o, 
bồi dưỡng công chăc; 
Thông tư số 
15/2012/TT-BNV ngày 

25/12/2012 hướng dẫn 
về tuyển dÿng, ký kết 
hợp đồng làm việc và 
đền bù chi phí đào t¿o, 
bồi dưỡng đối với viên 
chăc. 

531.  Thông tư 
02/2007/TT-BNV 

ngày 25/05/2007 

Hướng dẫn xếp lương khi nâng ng¿ch, chuyển ng¿ch, 
chuyển lo¿i công chăc, viên chăc 

06/07/2007  

532.  Thông tư 
08/2013/TT-BNV 

ngày 31/07/2013 

 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên 
và trước thời h¿n đối với cán bộ, công, viên chăc và người 
lao động. 

15/09/2013 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ một phần: 
Thông tư số 03/2021/TT-

BNV ngày29/6/2021 sửa 
đổi, bổ sung chế độ nâng 
bậc lương thường xuyên, 
nâng bậc lương trước thời 
h¿n và chế độ phÿ cấp 
thâm niên vượt khung đối 
với cán bộ, công chăc, viên 
chăc và người lao động. 

533.  Thông tư 01/2017/TT-BNV Hướng dẫn về phÿ cấp chăc vÿ lãnh đ¿o đối với chăc danh 01/04/2017  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2007-TT-BNV-huong-dan-xep-luong-nang-ngach-chuyen-ngach-chuyen-loai-cong-chuc-vien-chuc/20779/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2007-TT-BNV-huong-dan-xep-luong-nang-ngach-chuyen-ngach-chuyen-loai-cong-chuc-vien-chuc/20779/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2013-TT-BNV-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2013-TT-BNV-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2013-TT-BNV-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-01-2017-TT-BNV-phu-cap-chuc-vu-lanh-dao-doi-Doi-truong-Pho-Doi-nghiep-vu-thanh-tra-Giao-thong-338886.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

ngày 24/01/2017 Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vÿ thanh tra ngành 
Giao thông vận tÁi. 

 

534.  Thông tư 
07/2017/TT-BNV 

ngày 10/10/2017 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm 
việc trong tổ chăc cơ yếu hưởng lương và phÿ cấp từ ngân 
sách nhà nước. 

01/12/2017 

 
 

535.  Thông tư 
13/2018/TT-BNV 

ngày 19/10/2018 

Sửa đổi khoÁn 8 Mÿc III Thông tư số 79/2005/TT-BNV 

Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chăc, 
viên chăc khi thay đổi công việc và các trường hợp được 
chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty 
nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các 
đơn vị sự nghiệp cāa Nhà nước 

05/12/2018  

536.  Thông tư 
03/2021/TT-BNV 

ngày 29/6/2021 

Sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 
lương trước thời h¿n và chế độ phÿ cấp thâm niên vượt 
khung đối với cán bộ, công chăc, viên chăc và người lao 

động 

15/8/2021  

537.  Thông tư 
02/2022/TT-BNV 

ngày 29/01/2022 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh măc trợ cấp h¿ng tháng từ 
ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ 
việc theo Quyết định số 130-HBT ngày 20/6/1975 cāa Hội 
đồng Chính phā và Quyết định số 111-HĐBT ngày 
13/10/1981 cāa Hội đồng Bộ trưởng 

15/12/2022  

538.  Thông tư 
10/2023/TT-BNV 

ngày 26/6/2023 

Hướng dẫn thực hiện măc lương cơ sở đối với các đối 
đượng hưởng lương, phÿ cấp trong các cơ quan, tổ chăc, 
đơn vị sự nghiệp công lập cāa ĐÁng, Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, tổ chăc chính trị xã hội và hội 

01/7/2023  

539.  Thông tư 
11/2023/TT-BNV 

ngày 01/8/2023 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh măc trợ cấp h¿ng tháng 
đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc 

15/9/2023  

540.  
Thông tư 
liên tịch 

23/TTLN ngày 

15/01/1996 

Hướng dẫn chế độ công tác và phÿ cấp trách nhiệm đối với 
giáo viên làm tổng phÿ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong 

01/01/1996 

 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2017-TT-BNV-huong-dan-che-do-tien-luong-nguoi-lam-viec-trong-to-chuc-co-yeu-336615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2017-TT-BNV-huong-dan-che-do-tien-luong-nguoi-lam-viec-trong-to-chuc-co-yeu-336615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2017-TT-BNV-huong-dan-che-do-tien-luong-nguoi-lam-viec-trong-to-chuc-co-yeu-336615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-23-TTLN-huong-dan-cong-tac-phu-cap-trach-nhiem-giao-vien-lam-tong-phu-trach-Doi-TNTP-Ho-Chi-Minh-truong-pho-thong-42572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-23-TTLN-huong-dan-cong-tac-phu-cap-trach-nhiem-giao-vien-lam-tong-phu-trach-Doi-TNTP-Ho-Chi-Minh-truong-pho-thong-42572.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

trường phổ thông.  sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
27/2017/TT-BGDĐT 
08/11/2017 quy định tiêu 

chuẩn, nhiệm vÿ, quyền 
h¿n và cử giáo viên làm 
Tổng phÿ trách Đội 
Thiếu niên Tiền phong 
Hồ Chí Minh trong các 
cơ sở giáo dÿc phổ thông 
công lập. 

541.  
Thông tư 
liên tịch 

247/1998/TTLT-

BTCCBCP-BTC-

BTS 05/05/1998 

Chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát 
viên bÁo vệ nguồn lợi thuỷ sÁn 

01/01/1998  

542.  
Thông tư 
liên tịch 

17/1999/TTLT-

BLĐTBXH- BTC-

BTCCBCP 

ngày 21/07/1999 

Hướng dẫn Nghị định 23/1999/NĐ-CP về chế độ đối với quân 
nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống mỹ 
cău nước không có thân nhân phÁi trực tiếp nuôi dưỡng và quân 
nhân, cán bộ được ĐÁng cử l¿i miền Nam ho¿t động sau Hiệp 
định Giơnevơ năm 1954. 

01/05/1999 

 
 

543.  
Thông tư 
liên tịch 

18/1999/TTLT-

BTCCP-BTC-

BNN&PTNT ngày 

28/06/1999 

Hướng dẫn Quyết định 93/1999/QĐ-TTg về chế độ bồi 
dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử 
lý sự cố khi có báo động lÿt bão  

20/04/1999  

544.  
Thông Tư 
liên tịch 

01/2005/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới 
đối với cán bộ, công chăc, viên chăc 

25/01/2005 

-Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ một 
phần: Thông tư  liên tịch 
số 82/2005/TTLT-BNV-

BTC ngày 10/8/2005  sửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-17-1999-TTLT-BLDTBXH-BTC-BTCCBCP-che-do-quan-nhan-can-bo-chong-my-cu-lai-mien-Nam-sau-Hiep-dinh-Gionevo-huong-dan-23-1999-ND-CP-45483.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-17-1999-TTLT-BLDTBXH-BTC-BTCCBCP-che-do-quan-nhan-can-bo-chong-my-cu-lai-mien-Nam-sau-Hiep-dinh-Gionevo-huong-dan-23-1999-ND-CP-45483.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-17-1999-TTLT-BLDTBXH-BTC-BTCCBCP-che-do-quan-nhan-can-bo-chong-my-cu-lai-mien-Nam-sau-Hiep-dinh-Gionevo-huong-dan-23-1999-ND-CP-45483.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-17-1999-TTLT-BLDTBXH-BTC-BTCCBCP-che-do-quan-nhan-can-bo-chong-my-cu-lai-mien-Nam-sau-Hiep-dinh-Gionevo-huong-dan-23-1999-ND-CP-45483.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-17-1999-TTLT-BLDTBXH-BTC-BTCCBCP-che-do-quan-nhan-can-bo-chong-my-cu-lai-mien-Nam-sau-Hiep-dinh-Gionevo-huong-dan-23-1999-ND-CP-45483.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-18-1999-TTLT-BTCCP-BTC-BNN-PTNT-boi-duong-kiem-soat-vien-de-dieu-xu-ly-su-co-khi-co-bao-dong-lut-bao-huong-dan-Quyet-dinh-93-199/45508/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-18-1999-TTLT-BTCCP-BTC-BNN-PTNT-boi-duong-kiem-soat-vien-de-dieu-xu-ly-su-co-khi-co-bao-dong-lut-bao-huong-dan-Quyet-dinh-93-199/45508/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-18-1999-TTLT-BTCCP-BTC-BNN-PTNT-boi-duong-kiem-soat-vien-de-dieu-xu-ly-su-co-khi-co-bao-dong-lut-bao-huong-dan-Quyet-dinh-93-199/45508/noi-dung.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

đổi, bổ sung một số điều 
cāa  Thông tư liên tịch số 
01/2005/TTLT-BNV-

BTC ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện 
chuyển xếp lương cũ sang 
lương mới đối với cán bộ, 
công chăc, viên chăc 

545.  
Thông tư 
liên tịch 

08/2005/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 05/01/2005 

Hướng dẫn chế độ trÁ lương làm việc vào ban đêm, làm 
thêm giờ đối với cán bộ, công chăc, viên chăc 

25/01/2005  

546.  
Thông tư 
liên tịch 

11/2005/TTLT-

BNV-BLĐTBXH-

BTC-UBDT ngày 

05/01/2005 

Hướng dẫn chế độ phÿ cấp khu vực 25/01/2005  

547.  
Thông tư 
liên tịch 

81/2005/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 10/08/2005 

 Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với 
một số ng¿ch công chăc, viên chăc mới được bổ sung hoặc 
có thay đổi về phân lo¿i công chăc, viên chăc thuộc ngành 
thāy lợi, giáo dÿc và đào t¿o, văn hóa – thông tin, y tế và 
quÁn lý thị trường mới 

10/09/2005 

- Hết hiệu lực một phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư  số 
 03/2018/TT-BLĐTBXH  
ngày 15/6/2018  quy 

định tiêu chuẩn chăc 
danh nghề nghiệp viên 
chăc chuyên ngành giáo 
dÿc nghề nghiệp. 

548.  
Thông tư 
liên tịch 

82/2005/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 10/08/2005 

Sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC 

hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới 
đối với cán bộ, công chăc, viên chăc  

10/09/2005  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2005-TT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-lam-viec-vao-ban-dem-them-gio-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52779.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2005-TT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-lam-viec-vao-ban-dem-them-gio-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52779.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-11-2005-TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDT-huong-dan-che-do-phu-cap-khu-vuc-52859.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-81-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-moi-ngach-cong-vien-chuc-moi-nganh-thuy-loi-giao-duc-van-hoa-y-te-quan-ly-thi-truong-2787.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-81-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-moi-ngach-cong-vien-chuc-moi-nganh-thuy-loi-giao-duc-van-hoa-y-te-quan-ly-thi-truong-2787.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-81-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-moi-ngach-cong-vien-chuc-moi-nganh-thuy-loi-giao-duc-van-hoa-y-te-quan-ly-thi-truong-2787.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-81-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-moi-ngach-cong-vien-chuc-moi-nganh-thuy-loi-giao-duc-van-hoa-y-te-quan-ly-thi-truong-2787.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-81-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-moi-ngach-cong-vien-chuc-moi-nganh-thuy-loi-giao-duc-van-hoa-y-te-quan-ly-thi-truong-2787.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-len-tich-82-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-luong-moi-can-bo-vien-chuc-sua-doi-Thong-Tu-Lien-Tich-so-01-2005-TTLT-BNV-BTC-2784.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-len-tich-82-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-luong-moi-can-bo-vien-chuc-sua-doi-Thong-Tu-Lien-Tich-so-01-2005-TTLT-BNV-BTC-2784.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-len-tich-82-2005-TTLT-BNV-BTC-chuyen-xep-luong-cu-sang-luong-moi-can-bo-vien-chuc-sua-doi-Thong-Tu-Lien-Tich-so-01-2005-TTLT-BNV-BTC-2784.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

549.  
Thông tư 
liên tịch 

10/2005/TTLT-

BNV-BLĐTBXH-

BTC ngày 

05/01/2005 

Hướng dẫn chế độ phÿ cấp thu hút 25/01/2005  

550.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2006/TTLT-

VKSTC-BNV-BTC 

ngày 19/01/2006 

Hướng dẫn Quyết định 138/2005/QĐ-TTg về chế độ phÿ 
cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm 
tra viên ngành Kiểm sát. 

20/02/2006  

551.  
Thông tư 
liên tịch 

191/2006/TTLT-

TTCP-BNV-BTC 

ngày 19/01/2006 

Hướng dẫn Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phÿ 
cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên. 16/02/2006  

552.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2006/TTLT-

BGD&ĐT-BNV-

BTC 

ngày 23/01/2006 

 Thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phÿ 
cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giÁng d¿y trong 
các cơ sở giáo dÿc công lập. 

24/02/2006 

 

- Hết hiệu lực một 
phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư  
số  27/2018/TT-

BGDĐT ngày 
25/10/2018  sửa đổi, 
bổ sung điểm a khoÁn 
3 Điều 1 Thông tư liên 
tịch số 68/2011/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2011 cāa Bộ 
Giáo dÿc và Đào t¿o, 
Bộ Nội vÿ, Bộ Tài 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-10-2005-TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-thu-hut-53239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2006-TTLT-VKSTC-BNV-BTC-huong-dan-QD138-2005-QD-TTg-che-do-phu-cap-trach-nhiem-Kiem-sat-Dieu-tra-vien-nganh-Kiem-sat-8869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2006-TTLT-VKSTC-BNV-BTC-huong-dan-QD138-2005-QD-TTg-che-do-phu-cap-trach-nhiem-Kiem-sat-Dieu-tra-vien-nganh-Kiem-sat-8869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2006-TTLT-VKSTC-BNV-BTC-huong-dan-QD138-2005-QD-TTg-che-do-phu-cap-trach-nhiem-Kiem-sat-Dieu-tra-vien-nganh-Kiem-sat-8869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-so-191-2006-TTLT-TTCP-BNV-BTC-che-do-phu-cap-trach-nhiem-theo-nghe-doi-voi-Thanh-tra-vien-8866.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-so-191-2006-TTLT-TTCP-BNV-BTC-che-do-phu-cap-trach-nhiem-theo-nghe-doi-voi-Thanh-tra-vien-8866.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2006-TTLT-BGD-DT-BNV-BTC-phu-cap-uu-dai-nha-giao-dang-giang-day-trong-co-so-giao-duc-cong-lap-huong-dan-QD-244-2005-QD-TTg-8867.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2006-TTLT-BGD-DT-BNV-BTC-phu-cap-uu-dai-nha-giao-dang-giang-day-trong-co-so-giao-duc-cong-lap-huong-dan-QD-244-2005-QD-TTg-8867.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2006-TTLT-BGD-DT-BNV-BTC-phu-cap-uu-dai-nha-giao-dang-giang-day-trong-co-so-giao-duc-cong-lap-huong-dan-QD-244-2005-QD-TTg-8867.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-68-2011-ttlt-bgddt-bnv-btc-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-54-134823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-68-2011-ttlt-bgddt-bnv-btc-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-54-134823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-68-2011-ttlt-bgddt-bnv-btc-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-54-134823.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực 
hiện một số điều cāa 
Nghị định 
số 54/2011/NĐ-

CP ngày 04/7/2011 

cāa Chính phā về chế 
độ phÿ cấp thâm niên 
đối với nhà giáo và 
điểm a khoÁn 2 Mÿc I 
Thông tư liên tịch số 
01/2006/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC 

ngày 23/01/2006 cāa 
Bộ Giáo dÿc và Đào 
t¿o, Bộ Nội vÿ, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực 
hiện Quyết định số 
244/QĐ-TTg ngày 

06/10/2005 cāa Thā 
tướng Chính phā về 
chế độ phÿ cấp ưu đãi 
đối với nhà giáo đang 
trực tiếp giÁng d¿y 
trong các cơ sở giáo 
dục công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-54-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-tham-nien-nha-giao-126113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-54-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-tham-nien-nha-giao-126113.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

553.  
Thông tư 
liên tịch 

07/2006/TTLT-

BTNMT-BNV-BTC 

ngày 02/08/2006 

Hướng dẫn Quyết định 83/2006/QĐ-TTg về chế độ phÿ cấp 
ưu đãi nghề khí tượng thāy văn thuộc ngành Tài nguyên và 
Môi trường. 

03/09/2006 

 
 

554.  
Thông tư 
liên tịch 

64/2006/TTLT-

BNN-BNV-BTC 

ngày 25/08/2006 

Hướng dẫn Quyết định 132 /2006/QĐ-TTg quy định chế độ 
phÿ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chăc, viên chăc 
ngành Kiểm lâm, BÁo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê 
điều. 

24/09/2006 

 
 

555.  
Thông tư 
liên tịch 

84/2006/TTLT-

BTC-BNV ngày 

15/09/2006 

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương vào ng¿ch công chăc 
ngành Dự trữ quốc gia quy định t¿i Quyết định 
136/2005/QĐ – BNV. 

16/10/2006 

 
 

556.  
Thông tư 
liên tịch 

12/2006/TTLT-

BTM-BNV-BTC 

ngày 02/10/2006 

Hướng dẫn chế độ phÿ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 
chăc quÁn lý thị trường về chế độ phÿ cấp trách nhiệm công 
việc đối với công chăc lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp 
phÿc vÿ công tác t¿i các đội quÁn lý thị trường. 

13/12/2006 

 
 

557.  
Thông tư 
liên tịch 

06/2006/TTLT-

BCA-BNV-BTC 

ngày 10/10/2006 

Hướng dẫn Quyết định 289/2005/QĐ-TTg về tiền lương và 
phÿ cấp đối với sĩ quan, h¿ sĩ quan hưởng lương thuộc 
Công an nhân dân chuyển ngành. 

10/11/2006  

558.  
Thông tư 
liên tịch 

06/2007/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC 

ngày 27/03/2007 

Hướng dẫn Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối 
với nhà giáo, cán bộ quÁn lý giáo dÿc công tác ở trường 
chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn. 

13/05/2007 

- Hết hiệu lực một 
phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư  
liên tịch số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2006-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-nghe-khi-tuong-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-83-2006-QD-TTg-14030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2006-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-nghe-khi-tuong-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-83-2006-QD-TTg-14030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2006-TTLT-BTNMT-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-nghe-khi-tuong-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-83-2006-QD-TTg-14030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-64-2006-TTLT-BNN-BNV-BTC-huong-dan-132-2006-QD-TTG-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-vien-chuc-nganh-Kiem-lam-Bao-ve-thuc-vat-Thu-y-13698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-64-2006-TTLT-BNN-BNV-BTC-huong-dan-132-2006-QD-TTG-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-vien-chuc-nganh-Kiem-lam-Bao-ve-thuc-vat-Thu-y-13698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-64-2006-TTLT-BNN-BNV-BTC-huong-dan-132-2006-QD-TTG-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-vien-chuc-nganh-Kiem-lam-Bao-ve-thuc-vat-Thu-y-13698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-64-2006-TTLT-BNN-BNV-BTC-huong-dan-132-2006-QD-TTG-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-vien-chuc-nganh-Kiem-lam-Bao-ve-thuc-vat-Thu-y-13698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-84-2006-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-bo-nhiem-xep-luong-vao-ngach-cong-chuc-nganh-Du-tru-quoc-gia-quy-dinh-tai-QD-136-2005-QD-BNV-14228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-84-2006-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-bo-nhiem-xep-luong-vao-ngach-cong-chuc-nganh-Du-tru-quoc-gia-quy-dinh-tai-QD-136-2005-QD-BNV-14228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-84-2006-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-bo-nhiem-xep-luong-vao-ngach-cong-chuc-nganh-Du-tru-quoc-gia-quy-dinh-tai-QD-136-2005-QD-BNV-14228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-12-2006-TTLT-BTM-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-chuc-quan-ly-thi-truong-lai-tau-lai-xe-lai-ca-no-14449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-12-2006-TTLT-BTM-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-chuc-quan-ly-thi-truong-lai-tau-lai-xe-lai-ca-no-14449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-12-2006-TTLT-BTM-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-chuc-quan-ly-thi-truong-lai-tau-lai-xe-lai-ca-no-14449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-12-2006-TTLT-BTM-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-cong-chuc-quan-ly-thi-truong-lai-tau-lai-xe-lai-ca-no-14449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-06-2006-TTLT-BCA-BNV-BTC-tien-luong-phu-cap-ha-si-quan-huong-luong-thuoc-Cong-an-nhan-dan-chuyen-nganh-huong-dan-QD-289-2005-QD-TTG-14856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-06-2006-TTLT-BCA-BNV-BTC-tien-luong-phu-cap-ha-si-quan-huong-luong-thuoc-Cong-an-nhan-dan-chuyen-nganh-huong-dan-QD-289-2005-QD-TTG-14856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-06-2006-TTLT-BCA-BNV-BTC-tien-luong-phu-cap-ha-si-quan-huong-luong-thuoc-Cong-an-nhan-dan-chuyen-nganh-huong-dan-QD-289-2005-QD-TTG-14856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-06-2007-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-chinh-sach-doi-voi-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-55826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-06-2007-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-chinh-sach-doi-voi-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-55826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-06-2007-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-chinh-sach-doi-voi-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-55826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-06-2007-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-chinh-sach-doi-voi-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-55826.aspx


79 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

35/2013/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC 

ngày 19/9/2013 hướng 
dẫn thực hiện 
KhoÁn 1 và KhoÁn 2 
Điều 1 Nghị định số 
19/2013/NĐ-CP; 

42/2020/TT-BGDĐT 
ngày 03/11/2020  Bãi 

bỏ một số văn bÁn quy 
ph¿m pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dÿc và 
Đào t¿o liên tịch ban 
bành trong lĩnh vực 
giáo dÿc 

559.  
Thông tư 
liên tịch 

07/2007/TTLT-

BLĐTBXH-BQP-

BNV ngày 

04/05/2007 

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều 
kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. 

12/06/2007 

 
 

560.  
Thông tư 
liên tịch 

94/2007/TTLT-

BTC-BNV ngày 

02/08/2007 

Hướng dẫn Quyết định 07/2007/QĐ-TTg về chế độ phÿ cấp 
ưu đãi theo nghề đối với công chăc HÁi quan cāa Tổng cÿc 
HÁi quan thuộc Bộ Tài chính. 

30/08/2007 

 
 

561.  
Thông tư 
liên tịch 

139/2007/TTLT-

BQP-BNV-BTC 

ngày 07/09/2007 

Hướng dẫn Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phÿ cấp 
đặc thù đối với một số chăc danh tư pháp và thanh tra trong 
quân đội. 

02/10/2007 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2007-TTLT-BLDTBXH-BQP-BNV-huong-dan-xac-nhan-liet-si-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-benh-binh-21931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2007-TTLT-BLDTBXH-BQP-BNV-huong-dan-xac-nhan-liet-si-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-benh-binh-21931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2007-TTLT-BLDTBXH-BQP-BNV-huong-dan-xac-nhan-liet-si-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-benh-binh-21931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-94-2007-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-thuc-hien-QD-07-2007-QD-TTg-54541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-94-2007-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-thuc-hien-QD-07-2007-QD-TTg-54541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-94-2007-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-thuc-hien-QD-07-2007-QD-TTg-54541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-139-2007-TTLT-BQP-BNV-BTC-che-do-phu-cap-dac-thu-doi-voi-chuc-danh-tu-phap-va-thanh-tra-trong-quan-doi-55071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-139-2007-TTLT-BQP-BNV-BTC-che-do-phu-cap-dac-thu-doi-voi-chuc-danh-tu-phap-va-thanh-tra-trong-quan-doi-55071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-139-2007-TTLT-BQP-BNV-BTC-che-do-phu-cap-dac-thu-doi-voi-chuc-danh-tu-phap-va-thanh-tra-trong-quan-doi-55071.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

562.  
Thông tư 
liên tịch 

04/2007/TTLT-

BNV-BTC-

BTNMT-

BLĐTBXH 

ngày 22/10/2007 

Hướng dẫn chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt 
đối với công nhân, viên chăc làm nhiệm vÿ trên biển trong 
các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và 
khí tượng thāy văn 

16/11/2007  

563.  
Thông tư 
liên tịch 

04/2007/TTLT-

BNV-BTC-

BTNMT-

BLĐTBXH 

ngày 22/10/2007 

Hướng dẫn chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt 
đối với công nhân, viên chăc làm nhiệm vÿ trên biển trong 
các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và 
khí tượng thāy văn 

16/11/2007  

564.  
Thông tư 
liên tịch 

2478/2007/TTLT-

TTCP-BNV-BTC-

BCA 

ngày 22/11/2007 

Hướng dẫn chế độ phÿ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra 
đối với Thanh tra viên Công an nhân dân. 

20/12/2007 

 
 

565.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2008/TTLT-

BCA-BLĐTBXH-

BTC-BNV ngày 

15/01/2008 

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với sĩ quan, h¿ sĩ quan 
Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phÿc vÿ 
trong Công an nhân dân; sĩ quan, h¿ sĩ quan Công an nhân 
dân chuyển sang công nhân, viên chăc Công an nhân dân. 

18/03/2008 

 

- Hết hiệu lực một 
phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư  
liên tịch  số 
03/2010/TTLT-BCA-

BLĐTBXH-BTC-

BNV ngày 15/7/2010 

hướng dẫn về chế độ, 
chính sách đối với sĩ 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2007-TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-che-do-an-dinh-luong-va-che-do-thieu-nuoc-ngot-voi-cong-nhan-vien-chuc/56970/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-2478-2007-TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-trach-nhiem-theo-nghe-Thanh-tra-doi-voi-Thanh-tra-vien-CAND-59888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-2478-2007-TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-trach-nhiem-theo-nghe-Thanh-tra-doi-voi-Thanh-tra-vien-CAND-59888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-01-2008-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-si-quan-ha-si-quan-CAND-nghi-huu-64127.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-01-2008-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-si-quan-ha-si-quan-CAND-nghi-huu-64127.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-01-2008-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-si-quan-ha-si-quan-CAND-nghi-huu-64127.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-lien-tich-01-2008-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-si-quan-ha-si-quan-CAND-nghi-huu-64127.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

quan Công an nhân 

dân nghỉ hưu trước h¿n 
tuổi phÿc vÿ cao nhất; 
sĩ quan, h¿ sĩ quan 
Công an nhân dân 

hưởng lương hy sinh, 
từ trần; quy đổi thời 
gian để tính hưởng chế 
độ khi sĩ quan, h¿ sĩ 
quan Công an nhân 

dân hưởng lương nghỉ 
hưu, chuyển ngành, 
thôi phÿc vÿ trong 
Công an nhân dân 

566.  
Thông 

tư liên tịch 

01/2008/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 13/03/2008 

Hướng dẫn Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phÿ 
cấp trách nhiệm trong ho¿t động phòng, chống tham nhũng 

12/04/2008  

567.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2009/TTLT-

BCA-BLĐTBXH-

BNV-BTC ngày 

09/04/2009 

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cá nhân ho¿t động 
khoa học và công nghệ được huy động phÿc vÿ công tác 
công an. 

24/05/2009 

 
 

568.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2009/TTLT-

BNV-BKH&ĐT  
ngày 24/06/2009 

Hướng dẫn chuyển xếp ng¿ch và xếp lương đối với công 
chăc ngành Thống kê  08/08/2009  

569.  Thông tư 03/2009/TTLT- Hướng dẫn chuyển xếp ng¿ch và xếp lương đối với công 08/08/2009  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2008-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-ND-19-2008-ND-CP-quy-dinh-che-do-phu-cap-trach-nhiem-trong-phong-chong-tham-nhung/64187/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2008-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-ND-19-2008-ND-CP-quy-dinh-che-do-phu-cap-trach-nhiem-trong-phong-chong-tham-nhung/64187/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2009-TTLT-BCA-BLDTBXH-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-88818.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2009-TTLT-BCA-BLDTBXH-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-88818.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2009-TTLT-BCA-BLDTBXH-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-88818.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2009-TTLT-BNV-BKH-DT-huong-dan-thuc-hien-chuyen-xep-ngach-va-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-nganh-thong-ke/90544/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2009-TTLT-BNV-BKH-DT-huong-dan-thuc-hien-chuyen-xep-ngach-va-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-nganh-thong-ke/90544/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-03-2009-TTLT-BNV-BKH-DT-huong-dan-thuc-hien-chuyen-xep-ngach-va-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-nganh-thong-ke/90544/noi-dung.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

liên tịch BNV-BKH&ĐT 

ngày 24/06/2009 

chăc ngành Thống kê  

570.  
Thông tư 
liên tịch 

36/2009/TTLT-

BQP-BNV-

BLĐTBXH-BTC 

ngày 21/07/2009 

 

Hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính 
sách đối với sĩ quan thôi phÿc vÿ t¿i ngũ; sĩ quan t¿i ngũ hy 
sinh, từ trần; sĩ quan t¿i ngũ chuyển sang quân nhân chuyên 
nghiệp hoặc công chăc quốc phòng. 

04/09/2009 

 
 

571.  
Thông tư 
liên tịch 

06/2009/TTLT-

BKHĐT-BNV-BTC 

ngày 09/9/2009 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg về 
chế độ phÿ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chăc 
làm công tác thống kê 

24/10/2009  

572.  
Thông tư 
liên tịch 

18/2009/TTLT-

BTNMT-BNV-BTC 

ngày 21/10/2009 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg về 
chế độ phÿ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chăc khí tượng 
thāy văn thuộc ngành Tài nguyên môi trường 

01/12/2009  

573.  
Thông tư 
liên tịch 

04/2009/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 24/12/2009 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phÿ cấp thâm niên nghề đối 
với cán bộ, công chăc đã được xếp lương theo các ng¿ch 
hoặc chăc danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, 
thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm  

07/02/2010  

574.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2011/TTLT-

BNV-BKHCN ngày 

07/04/2011 

Hướng dẫn việc chuyển xếp ng¿ch và xếp lương đối với 
công chăc chuyên ngành kiểm soát chất lượng sÁn phẩm, 
hàng hóa 

22/05/2011  

575.  
Thông tư 
liên tịch 

02/2011/TTLT-

BNV-BTP 

ngày 15/04/2011 

Hướng dẫn việc chuyển xếp ng¿ch và xếp lương đối với 
công chăc ng¿ch chấp hành viên thi hành án dân sự  01/06/2011  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2009-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-huong-dan-Luat-si-quan-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-95134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2009-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-huong-dan-Luat-si-quan-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-95134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2009-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-huong-dan-Luat-si-quan-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-95134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2009-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-huong-dan-Luat-si-quan-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-95134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2009-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-huong-dan-Luat-si-quan-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-95134.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2009-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-nghe-can-bo-cong-chuc-da-duoc-xep-luong-theo-cac-ngach/99669/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2009-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-nghe-can-bo-cong-chuc-da-duoc-xep-luong-theo-cac-ngach/99669/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2009-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-nghe-can-bo-cong-chuc-da-duoc-xep-luong-theo-cac-ngach/99669/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-04-2009-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-nghe-can-bo-cong-chuc-da-duoc-xep-luong-theo-cac-ngach/99669/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-BNV-BKHCN-huong-dan-chuyen-xep-ngach/122111/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-BNV-BKHCN-huong-dan-chuyen-xep-ngach/122111/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-BNV-BKHCN-huong-dan-chuyen-xep-ngach/122111/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2011-TTLT-BNV-BTP-huong-dan-chuyen-xep-ngach/124027/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2011-TTLT-BNV-BTP-huong-dan-chuyen-xep-ngach/124027/noi-dung.aspx


83 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

576.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2011/TTLT-

BNV-BKHCN 

07/04/2011 

Hướng dẫn việc chuyển xếp ng¿ch và xếp lương đối với 
công chăc chuyên ngành kiểm soát chất lượng sÁn phẩm, 
hàng hóa 

22/05/2011  

577.  
Thông tư 
liên tịch 

07/2011/TTLT-

BNV-BTC-

BVHTTDL ngày 

10/06/2011 

Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so 
với măc lương tối thiểu chung đối với công, viên chăc và 
người lao động làm việc t¿i Ban QuÁn lý Làng Văn hóa – 

Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 

01/08/2011  

578.  
Thông tư 
liên tịch 

08/2011/TTLT-

BNV-BTC 

ngày 31/08/2011 

Hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối 
với cán bộ, công, viên chăc và người hưởng lương trong 
lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn  

15/10/2011  

579.  
Thông tư 
liên tịch 

49/2011/TTLT-

BGTVT-BNV-BTC 

ngày 30/09/2011 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2009/QĐ-TTg về cơ 
chế tiền lương và chế độ phÿ cấp ưu đãi theo nghề đối với 
lực lượng tìm kiếm cău n¿n hàng hÁi. 

14/11/2011 

 
 

580.  
Thông tư 
liên tịch 

68/2011/TTLT-

BGDĐT-BNV-

BTC-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2011 

Hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phÿ cấp 
thâm niên đối với nhà giáo. 

20/02/2012 

 

- Hết hiệu lực một 
phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư  
số  27/2018/TT-

BGDĐT ngày 
25/10/2018  sửa đổi, 
bổ sung điểm a khoÁn 
3 Điều 1 Thông tư liên 
tịch số 68/2011/TTLT-

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-BNV-BKHCN-huong-dan-chuyen-xep-ngach/122111/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-BNV-BKHCN-huong-dan-chuyen-xep-ngach/122111/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-BNV-BKHCN-huong-dan-chuyen-xep-ngach/122111/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-01-2011-TTLT-BNV-BKHCN-huong-dan-chuyen-xep-ngach/122111/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2011-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-116-2010-ND-CP/129354/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2011-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-116-2010-ND-CP/129354/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2011-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-116-2010-ND-CP/129354/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-08-2011-TTLT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-116-2010-ND-CP/129354/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-49-2011-TTLT-BGTVT-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-129945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-49-2011-TTLT-BGTVT-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-129945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-49-2011-TTLT-BGTVT-BNV-BTC-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-129945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-68-2011-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-huong-dan-Nghi-dinh-54-134823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-68-2011-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-huong-dan-Nghi-dinh-54-134823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-68-2011-ttlt-bgddt-bnv-btc-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-54-134823.aspx
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Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

BGDĐT-BNV-BTC-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2011 cāa Bộ 
Giáo dÿc và Đào t¿o, 
Bộ Nội vÿ, Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực 
hiện một số điều cāa 
Nghị định 
số 54/2011/NĐ-

CP ngày 04/7/2011 

cāa Chính phā về chế 
độ phÿ cấp thâm niên 
đối với nhà giáo và 
điểm a khoÁn 2 Mÿc I 
Thông tư liên tịch số 
01/2006/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC 

ngày 23/01/2006 cāa 
Bộ Giáo dÿc và Đào 
t¿o, Bộ Nội vÿ, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực 
hiện Quyết định số 
244/QĐ-TTg ngày 

06/10/2005 cāa Thā 
tướng Chính phā về 
chế độ phÿ cấp ưu đãi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-54-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-tham-nien-nha-giao-126113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-54-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-tham-nien-nha-giao-126113.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

đối với nhà giáo đang 
trực tiếp giÁng d¿y 
trong các cơ sở giáo 
dục công lập. 

581.  
Thông tư 
liên tịch 

02/2012/TTLT-

BYT-BNV-BTC 

ngày 19/01/2012 

 Hướng dẫn Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ 
phÿ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chăc công tác 
t¿i cơ sở y tế công lập. 

05/03/2012 

 
 

582.  
Thông tư 
liên tịch 

07/2013/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC 

ngày 08/03/2013 

Hướng dẫn thực hiện chế độ trÁ lương d¿y thêm giờ đối với 
nhà giáo trong cơ sở giáo dÿc công lập. 

22/04/2013 

 
 

583.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2013/TTLT-

BNG-BNV-BTC-

BLĐTBXH 

ngày 08/05/2013 

 Hướng dẫn Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công 
chăc công tác nhiệm kỳ t¿i cơ quan Việt Nam ở nước ngoài  

22/06/2013 

 
 

584.  
Thông tư 
liên tịch 

35/2013/TTLT-

BGDDT-BNV-BTC 

ngày 19/09/2013 

 Hướng dẫn Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ 
quÁn lý giáo dÿc công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  

03/11/2013 

 
 

585.  
Thông tư 
liên tịch 

222/2013/TTLT-

BQP-BNV-BTC 

ngày 23/12/2013 

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở và 
người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng 
cốt quy định t¿i Điều 8 Nghị định 46/2009/NĐ-CP  

08/02/2014 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2012-TTLT-BYT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-56-2011-ND-CP-134437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2012-TTLT-BYT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-56-2011-ND-CP-134437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-02-2012-TTLT-BYT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-56-2011-ND-CP-134437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-176067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-176067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2013-TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH-huong-dan-Nghi-dinh-48-2012-ND-CP-185787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2013-TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH-huong-dan-Nghi-dinh-48-2012-ND-CP-185787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2013-TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH-huong-dan-Nghi-dinh-48-2012-ND-CP-185787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-35-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-19-2013-ND-CP-chinh-sach-nha-giao-208427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-35-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-19-2013-ND-CP-chinh-sach-nha-giao-208427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-35-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-19-2013-ND-CP-chinh-sach-nha-giao-208427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-35-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-19-2013-ND-CP-chinh-sach-nha-giao-208427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-222-2013-TTLT-BQP-BNV-BTC-che-do-chinh-sach-nguoi-lao-dong-quoc-phong-nong-cot-217903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-222-2013-TTLT-BQP-BNV-BTC-che-do-chinh-sach-nguoi-lao-dong-quoc-phong-nong-cot-217903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-222-2013-TTLT-BQP-BNV-BTC-che-do-chinh-sach-nguoi-lao-dong-quoc-phong-nong-cot-217903.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

586.  
Thông tư 
liên tịch 

10/2014/TTLT-

BYT-BNV-BTC-

BLĐTBXH ngày 

26/02/2014 

 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy 

định chế độ phÿ cấp đặc thù đối với công, viên chăc, người 
lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phÿ cấp chống 
dịch. 

05/05/2014 

 
 

587.  
Thông tư 
liên tịch 

11/2014/TTLT-

BQP-BNV-

BLĐTBXH-BTC 

ngày 05/03/2014 

 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm 
công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, 
từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chăc 
cơ yếu. 

19/04/2014 

 
 

588.  
Thông tư 
liên tịch 

15/2015/TTLT-

BGDĐT-

BLĐTBXH-BQP-

BCA-BNV-BTC 

ngày 16/07/2015 

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quÁn lý, giáo 
viên, giÁng viên giáo dÿc quốc phòng và an ninh. 

01/09/2015 

 
 

589.  
Thông tư 
liên tịch 

21/2015/TTLT-

BKHCN-BNV-BTC 

ngày 06/11/2015 

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dÿng, trọng dÿng cá 
nhân ho¿t động khoa học và công nghệ. 01/01/2016  

590.  
Thông tư 
liên tịch 

29/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV-

BTC-BLĐTBXH 
ngày 20/11/2015 

  Sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-

BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 
54/2011/NĐ-CP về chế độ phÿ cấp thâm niên đối với nhà 
giáo. 

04/01/2016 

 
 

V. LĨNH VþC HỘI, QUỸ 

591.  Nghị định 
45/2010/NĐ-CP 

ngày 21/04/2010 
Quy định về tổ chăc, ho¿t động và quÁn lý hội 01/07/2010 

- Hết hiệu lực một 
phần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-10-2014-TTLT-BYT-BNV-BTC-BLDTBXH-phu-cap-nhan-vien-y-te-chong-dich-227534.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-10-2014-TTLT-BYT-BNV-BTC-BLDTBXH-phu-cap-nhan-vien-y-te-chong-dich-227534.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-10-2014-TTLT-BYT-BNV-BTC-BLDTBXH-phu-cap-nhan-vien-y-te-chong-dich-227534.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-10-2014-TTLT-BYT-BNV-BTC-BLDTBXH-phu-cap-nhan-vien-y-te-chong-dich-227534.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-11-2014-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-che-do-nguoi-lam-cong-tac-co-yeu-nghi-huu-223440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-11-2014-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-che-do-nguoi-lam-cong-tac-co-yeu-nghi-huu-223440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-11-2014-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-che-do-nguoi-lam-cong-tac-co-yeu-nghi-huu-223440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-11-2014-TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC-che-do-nguoi-lam-cong-tac-co-yeu-nghi-huu-223440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-29-2015-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-sua-doi-68-2011-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-297285.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-29-2015-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-sua-doi-68-2011-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-297285.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-29-2015-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-sua-doi-68-2011-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-297285.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-29-2015-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-sua-doi-68-2011-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH-297285.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-45-2010-ND-CP-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
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Tên lo¿i 
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Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Nghị định 
số 33/2012/NĐ-CP 

ngày 13/04/2012 Sửa 
đổi Nghị định 
45/2010/NĐ-CP quy 

định về tổ chăc, ho¿t 
động và quÁn lý hội 

592.  Nghị định 
33/2012/NĐ-CP 

ngày 13/04/2012 

Sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chăc, 
ho¿t động và quÁn lý hội 01/06/2012  

593.  Nghị định 
03/2011/NĐ-CP 

ngày 07/01/2011 

Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Ho¿t động chữ thập 
đỏ 

25/02/2011  

594.  Nghị định 
93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 
Về tổ chăc, ho¿t động cāa quỹ xã hội, quỹ từ thiện 15/01/2020  

595.  Quyết định 
68/2010/QĐ-TTg 

ngày 01/11/2010 
Quy định hội có tính chất đặc thù 20/2/2010  

596.  Quyết định 
41/2013/QĐ-TTg 

ngày 15/7/2013 

Về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chăc 
hữu nghị Việt Nam 

01/9/2013  

597.  Thông tư 
03/2013/TT-BNV 

ngày 16/04/2013 

Hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chăc, 
ho¿t động và quÁn lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa 
đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP . 

01/06/2013 

- Hết hiệu lực một 
phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
01/2022/TT-BNV 

16/01/2022 a đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Thông tư 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP/138019/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-03-2011-ND-CP-huong-dan-bien-phap-thi-hanh-Luat-Hoat-dong-chu-thap-do-117180.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-03-2011-ND-CP-huong-dan-bien-phap-thi-hanh-Luat-Hoat-dong-chu-thap-do-117180.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-03-2013-TT-BNV-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-03-2013-TT-BNV-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-03-2013-TT-BNV-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

số 03/2013/TT-

BNV ngày 16 tháng 4 

năm 2013 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ quy 
định chi tiết thi hành 
Nghị định 
số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 cāa Chính 
phā quy định về tổ 
chăc, ho¿t động và 
quÁn lý hội và Nghị 
định số 33/2012/NĐ-

CP ngày 13 tháng 4 

năm 2012 cāa Chính 
phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 45/2010/NĐ-

CP . 

598.  
Thông tư 
liên tịch 

02/2013/TTLT-

BNV-BLĐTBXH-

BTC-BYT ngày 

09/07/2013 

Hướng dẫn quy trình, thā tÿc, hồ sơ, măc hỗ trợ người đang 
trực tiếp tham gia ho¿t động chữ thập đỏ bị tai n¿n dẫn đến 
thiệt h¿i về săc khỏe 

01/09/2013  

599.  Thông tư 
03/2014/TT-BNV 

ngày 19/06/2014 

Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 
45/2010/NĐ-CP về tổ chăc, ho¿t động và quÁn lý hội và 
Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-

CP. 

08/08/2014 

 

- Hết hiệu lực một 
phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-02-2013-TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT-ho-tro-nguoi-tham-gia-hoi-chu-thap-do-201949.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-02-2013-TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT-ho-tro-nguoi-tham-gia-hoi-chu-thap-do-201949.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-02-2013-TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT-ho-tro-nguoi-tham-gia-hoi-chu-thap-do-201949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2014-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-03-2013-TT-BNV-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-238026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2014-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-03-2013-TT-BNV-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-238026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2014-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-03-2013-TT-BNV-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-238026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2014-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-03-2013-TT-BNV-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-238026.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

01/2022/TT-BNV 

16/01/2022 a đổi, bổ 
sung một số điều cāa 
Thông tư 
số 03/2013/TT-

BNV ngày 16 tháng 4 

năm 2013 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ quy 
định chi tiết thi hành 
Nghị định 
số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 cāa Chính 
phā quy định về tổ 
chăc, ho¿t động và 
quÁn lý hội và Nghị 
định số 33/2012/NĐ-

CP ngày 13 tháng 4 

năm 2012 cāa Chính 
phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị 
định số 45/2010/NĐ-

CP . 

600.  Thông tư 
08/2014/TT-BNV 

ngày 19/09/2014 

Về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

14/11/2014 

 
 

601.  Thông tư 
04/2020/TT-BNV 

ngày 13/10/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cāa 
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 01/12/2020 

- Hết hiệu lực một 
phần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2014-TT-BNV-Ban-Cong-tac-nguoi-cao-tuoi-tinh-thanh-pho-huyen-quan-thi-xa-250734.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2014-TT-BNV-Ban-Cong-tac-nguoi-cao-tuoi-tinh-thanh-pho-huyen-quan-thi-xa-250734.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2014-TT-BNV-Ban-Cong-tac-nguoi-cao-tuoi-tinh-thanh-pho-huyen-quan-thi-xa-250734.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-398154.aspx


90 

 

TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

cāa Chính phā về tổ chăc, ho¿t động cāa quỹ xã hội, quỹ từ 
thiện. 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
18/2023/TT-BNV 

18/12/2023 Bãi bỏ một 
phần Thông tư 
số 04/2020/TT-

BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số 
điều cāa Nghị định 
số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 cāa Chính 
phā về tổ chăc, ho¿t 
động cāa quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

 

602.  Thông tư 
01/2022/TT-BNV 

ngày 16/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 03/2013/TT-

BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 cāa Chính phā quy định về 
tổ chăc, ho¿t động và quÁn lý hội và Nghị định 
số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 cāa Chính 
phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
số 45/2010/NĐ-CP . 

03/3/2022  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-04-2020-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-93-2019-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-455136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-04-2020-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-93-2019-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-455136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-398154.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-398154.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

603.  Thông tư 

18/2023/TT-BNV 

ngày 18/12/2023 

 

Bãi bỏ một phần Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 

tháng 10 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cāa Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 cāa Chính 
phā về tổ chăc, ho¿t động cāa quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

01/02/2024  

VI. LĨNH VþC V�N THƯ, LƯU TRỮ 

604.  Luật 01/2011/QH13 ngày 

11/11/2011 
Luật lưu trữ 2011 01/07/2012  

605.  Lệnh 
10/2011/L-CTN 

ngày 25/11/2011 
Lệnh công bố Luật lưu trữ  25/11/2011  

606.  Nghị định 
01/2013/NĐ-CP 

ngày 03/01/2013 
Nghị định hướng dẫn Luật lưu trữ 01/03/2013  

607.  Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 
Về công tác văn thư 05/3/2020  

608.  Quyết định 
19/2019/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2019 

Về việc giữ l¿i con dấu hết giá trị sử dÿng cāa một số cơ 
quan, tổ chăc, chăc danh nhà nước để lưu trữ, phÿc vÿ 
nghiên cău lịch sử. 

01/7/2019  

609.  Thông tư 
09/2007/TT-BNV 

ngày 26/11/2007 
Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dÿng 20/12/2007  

610.  Thông tư 
12/2010/TT-BNV 

ngày 26/11/2010 

Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu 
giấy 

10/01/2011  

611.  Thông tư 
15/2011/TT-BNV 

ngày 11/11/2011 

Quy định định măc kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bÁo quÁn 
tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy 

26/12/2011  

612.  Thông tư 
08/2012/TT-BNV 

ngày 26/11/2012 

Quy định định măc kinh tế - kỹ thuật Lập danh mÿc tài liệu 
h¿n chế sử dÿng cāa một phông lưu trữ và Phÿc vÿ độc giÁ 
t¿i Phòng đọc. 
 

11/01/2013  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-04-2020-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-93-2019-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-455136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-398154.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Lenh-cong-bo-Luat-luu-tru/132465/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-01-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-luu-tru-163185.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2010-TT-BNV-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-don-gia-chinh-ly-tai-lieu/115401/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2010-TT-BNV-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-don-gia-chinh-ly-tai-lieu/115401/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-15-2011-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-Ve-sinh-kho-bao-quan/132254/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-15-2011-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-Ve-sinh-kho-bao-quan/132254/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2012-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-Lap-danh-muc-tai-lieu-han-che-154328.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2012-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-Lap-danh-muc-tai-lieu-han-che-154328.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2012-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-Lap-danh-muc-tai-lieu-han-che-154328.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

613.  Thông tư 
10/2012/TT-BNV 

ngày 14/12/2012 

Quy định định măc kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá 
trị 28/01/2013  

614.  Thông tư 
04/2014/TT-BNV 

ngày 23/06/2014 

 Về định măc kinh tế - kỹ thuật t¿o lập cơ sở dữ liệu tài liệu 
lưu trữ 

15/08/2014 

 
 

615.  Thông tư 
05/2014/TT-BNV 

ngày 23/06/2014 

Quy định định măc kinh tế - kỹ thuật giÁi mật tài liệu lưu 
trữ. 

15/08/2014 

 
 

616.  Thông tư 
09/2014/TT-BNV 

ngày 01/10/2014 

Hướng dẫn về quÁn lý Chăng chỉ hành nghề lưu trữ và ho¿t 
động dịch vÿ lưu trữ. 

15/11/2014 

 

- Hết hiệu lực một 
phần 

- Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
02/2020/TT-BNV 

ngày 14/7/2020 sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều cāa Thông tư số 
09/2014/TT-BNV 

ngày 01/10/2014 cāa 
Bộ trưởng Bộ Nội vÿ 
hướng dẫn về quÁn lý 
chăng chỉ hành nghề 
lưu trữ và ho¿t động 
dịch vÿ lưu trữ 

617.  Thông tư 
10/2014/TT-BNV 

ngày 01/10/2014 

Quy định việc sử dÿng tài liệu t¿i Phòng đọc cāa các Lưu 
trữ lịch sử. 15/11/2014  

618.  Thông tư 
12/2014/TT-BNV 

ngày 28/10/2014 

  Quy định định măc kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy 
b¿ng phương pháp thā công. 

15/12/2014 

 
 

619.  Thông tư 
16/2014/TT-BNV 

ngày 20/11/2014 

Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử 
các cấp 

01/02/2015  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2012-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-xu-ly-tai-lieu-het-gia-tri-154329.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2012-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-xu-ly-tai-lieu-het-gia-tri-154329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-04-2014-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tao-lap-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-238027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-04-2014-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tao-lap-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-238027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-05-2014-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-giai-mat-tai-lieu-luu-tru-238805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-05-2014-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-giai-mat-tai-lieu-luu-tru-238805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2014-TT-BNV-huong-dan-quan-ly-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-dich-vu-luu-tru-253567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2014-TT-BNV-huong-dan-quan-ly-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-dich-vu-luu-tru-253567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-10-2014-TT-BNV-su-dung-tai-lieu-tai-Phong-doc-Luu-tru-lich-su-256838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-10-2014-TT-BNV-su-dung-tai-lieu-tai-Phong-doc-Luu-tru-lich-su-256838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-12-2014-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-boi-nen-tai-lieu-giay-bang-phuong-phap-thu-cong-256455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-12-2014-TT-BNV-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-boi-nen-tai-lieu-giay-bang-phuong-phap-thu-cong-256455.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

620.  Thông tư 
17/2014/TT-BNV 

ngày 20/11/2014 

 Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chăc thuộc nguồn nộp lưu 
tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp. 

01/02/2015 

 
 

621.  Thông tư 
05/2015/TT-BNV 

ngày 25/11/2015 

Quy định Danh mÿc tài liệu h¿n chế sử dÿng t¿i Lưu trữ 
lịch sử. 

01/02/2016 

 
 

622.  Thông tư 
06/2015/TT-BNV 

ngày 08/12/2015 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và tổ chăc cāa 
tổ chăc văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

15/02/2016 

 
 

623.  Thông tư 
02/2019/TT-BNV 

ngày 24/01/2019 

Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu 
bÁo quÁn tài liệu lưu trữ điện tử 

10/3/2019  

624.  Thông tư 
02/2020/TT-BNV 

ngày 14/7/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 09/2014/TT-

BNV ngày 01/10/2014 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ hướng dẫn 
về quÁn lý chăng chỉ hành nghề lưu trữ và ho¿t động dịch 
vÿ lưu trữ 

01/9/2020 

- Hết hiệu lực một 
phần 

-Văn bÁn sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ 
một phần: Thông tư số 
01/2023/TT-BNV 

ngày 09/3/2023  Sửa 
đổi khoÁn 3 Điều 1 cāa 
Thông tư số 
02/2020/TT-

BNV ngày 14 tháng 7 

năm 2020 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều cāa Thông tư 
số 09/2014/TT-

BNV ngày 01 tháng 10 

năm 2014 cāa Bộ 
trưởng Bộ Nội vÿ 
hướng dẫn về quÁn lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-17-2014-TT-BNV-xac-dinh-co-quan-to-chuc-thuoc-nguon-nop-luu-tai-lieu-vao-Luu-tru-lich-su-cac-cap-261094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-17-2014-TT-BNV-xac-dinh-co-quan-to-chuc-thuoc-nguon-nop-luu-tai-lieu-vao-Luu-tru-lich-su-cac-cap-261094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2015-TT-BNV-Danh-muc-tai-lieu-han-che-su-dung-tai-Luu-tru-lich-su-297597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2015-TT-BNV-Danh-muc-tai-lieu-han-che-su-dung-tai-Luu-tru-lich-su-297597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2015-TT-BNV-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-cua-to-chuc-van-thu-luu-tru-299594.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2015-TT-BNV-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-cua-to-chuc-van-thu-luu-tru-299594.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2014-tt-bnv-huong-dan-quan-ly-chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-dich-vu-luu-tru-253567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2014-tt-bnv-huong-dan-quan-ly-chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-dich-vu-luu-tru-253567.aspx
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TT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gọi cāa v�n bÁn 

 

Thßi điểm có 
hißu lÿc 

Ghi chú 

Chăng chỉ hành nghề 
lưu trữ và ho¿t động 
dịch vÿ lưu trữ 

625.  Thông tư 
02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vÿ và xếp 
lương đối với các ng¿ch công chăc chuyên ngành hành 
chính và công chăc chuyên ngành văn thư. 

01/8/2021  

626.  Thông tư 
07/2022/TT-BNV 

ngày 31/8/2022 

Quy định chăc danh mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp, thi hoặc xét thăng h¿ng, bổ nhiệm và xếp lương 
viên chăc chuyên ngành lưu trữ. 

15/10/2022  

627.  Thông tư 
06/2022/TT-BNV 

ngày 28/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 02/2021/TT-

BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vÿ và xếp Iương đối với các ng¿ch 
công chăc chuyên ngành hành chính và công chăc chuyên 
ngành văn thư 

15/8/2022  

628.  Thông tư 
10/2022/TT-BNV 

ngày 19/12/2022 
Quy định thời h¿n bÁo quÁn tài liệu 15/02/2023  

629.  Thông tư 
14/2022/TT-BNV 

ngày 31/12/2022 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đ¿o, quÁn lý và chăc 
danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ. 

15/02/2023  

630.  Thông tư 
01/2023/TT-BNV 

ngày 09/3/2023 

Sửa đổi khoÁn 3 Điều 1 cāa Thông tư số 02/2020/TT-BNV 

ngày 14/7/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 hướng dẫn về quÁn lý chăng chỉ hành nghề lưu 
trữ và ho¿t động dịch vÿ lưu trữ 

24/4/2023  

631.  Thông tư 
08/2023/TT-BNV 

ngày 31/5/2023 

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vÿ sự nghiệp 
công sử dÿng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ 

01/8/2023  

632.  Thông tư 
13/2023/TT-BNV 

ngày 31/8/2023 
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thā tÿc hành chính điện tử 15/10/2023  
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Thßi điểm có 
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633.  Thông tư 
16/2023/TT-BNV 

ngày 15/11/2023 

Quy định định măc kinh tế-kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền 
giấy 

01/01/2024  

634.  
Thông tư 
liên tịch 

01/2014/TTLT-

BNV-BXD 

ngày 21/08/2014 

  Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng 
nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 

01/01/2015 

 
 

VII. LĨNH VþC THI ĐUA KHEN THƯàNG 

635.  Luật 06/2022/QH15  

ngày 15/6/2022 
Luật Thi đua, khen thưởng 01/01/2024  

636.  Lệnh 
04/2022/L-CTN 

ngày 28/6/2022 
Lệnh công  bố Luật Thi đua, khen thưởng 28/6/2022  

637.  Nghị định 
122/2005/NĐ-CP  

ngày 04/10/2005 
Về tổ chăc làm công tác thi đua, khen thưởng 29/10/2005  

638.  Nghị định 
98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Thi đua, 
khen thưởng. 01/01/2024  

639.  Thông tư 
01/2012/TT-BNV 

ngày 16/01/2012 

Hướng dẫn Quyết định 51/2010/QĐ-TTg về Quy chế quÁn 
lý tổ chăc xét, tôn vinh danh hiệu và trao giÁi thưởng cho 
doanh nhân và doanh nghiệp 

01/03/2012  

640.  Thông tư 
12/2019/TT-BNV 

ngày 04/11/2019 

Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Nghị định 
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 cāa Chính 
phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật thi đua, 
khen thưởng. 

01/01/2020  

641.  Thông tư 
14/2019/TT-BNV 

ngày 15/11/2019 

Quy định về tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quÁn lý cāa Bộ Nội vÿ. 01/01/2020  

642.  Thông tư 
08/2022/TT-BNV 

ngày 18/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 14/2019/TT-

BNV ngày 15/11/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ quy định 
tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
quÁn lý cāa Bộ Nội vÿ 

01/12/2022  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2014-TTLT-BNV-BXD-thanh-phan-tai-lieu-cong-trinh-xay-dung-nop-luu-vao-Luu-tru-lich-su-247870.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2014-TTLT-BNV-BXD-thanh-phan-tai-lieu-cong-trinh-xay-dung-nop-luu-vao-Luu-tru-lich-su-247870.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-122-2005-ND-CP-to-chuc-lam-cong-tac-thi-dua-khen-thuong/4036/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-01-2012-TT-BNV-huong-dan-Quyet-dinh-51-2010-QD-TTg/134164/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-01-2012-TT-BNV-huong-dan-Quyet-dinh-51-2010-QD-TTg/134164/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-01-2012-TT-BNV-huong-dan-Quyet-dinh-51-2010-QD-TTg/134164/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-91-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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643.  Thông tư 
15/2023/TT-BNV 

ngày 15/10/2023 

Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Thi đua khen thưởng 
đối với ngành Nội vÿ 

01/01/2024  

644.  
Thông tư 
liên tịch 

03/2014/TTLT-

BNV-BQP-

BLĐTBXH 

ngày 10/10/2014 

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP hướng 
dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà 
nước <Bà mẹ Việt Nam anh hùng=. 

25/11/2014 

 
 

VIII. LĨNH VþC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

645.  Luật Số 02/2016/QH14     
ngày 18/11/2016 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 01/01/2018  

646.  Lệnh 
Số: 12/2016/L-CTN 

ngày 11/12/2016 
Công bố Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 11/12/2016  

647.  Nghị định 
Số 95/2017/NĐ-CP  

ngày 29/12/2023 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo 

30/3/2024  

648.  Thông tư 

Số 04/2016/TT-

BNV ngày 

10/06/2016 

Hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh 
vực tôn giáo. 25/7/2016  

IX. LĨNH VþC THANH NIÊN 

649.  Luật 57/2020/QH14 

ngày 16/6/2020 
Luật Thanh niên 01/1/2021  

650.  Luật 10/2022/QH15 

ngày 10/11/2022 
Luật Thực hiện dân chā ở cơ sở 01/7/2023  

651.  Pháp lệnh 

27/2005/PL-

UBTVQH11 

ngày 07/10/2005 

Pháp lệnh Cựu chiến binh 01/01/2006  

652.  Lệnh 
19/2005/L-CTN 

ngày 18/10/2005 
Lệnh công bố Pháp lệnh Cựu chiến binh 18/10/2005  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-BNV-BQP-BLDTBXH-huong-dan-56-2013-ND-CP-Danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-253280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-BNV-BQP-BLDTBXH-huong-dan-56-2013-ND-CP-Danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-253280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-lien-tich-03-2014-TTLT-BNV-BQP-BLDTBXH-huong-dan-56-2013-ND-CP-Danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-253280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2016-TT-BNV-huong-dan-noi-dung-thanh-tra-chuyen-nganh-trong-linh-vuc-ton-giao-314451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2016-TT-BNV-huong-dan-noi-dung-thanh-tra-chuyen-nganh-trong-linh-vuc-ton-giao-314451.aspx
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653.  Lệnh 
03/2020/L-CTN 

ngày 30/6/2020 
Lệnh công bố Luật Thanh niên 30/6/2020  

654.  Lệnh 
10/2022/L-CTN 

ngày 21/11/2022 
Lệnh công bố Luật Thực hiện dân chā ở cơ sở 21/11/2022  

655.  Nghị định 
150/2006/NĐ-CP 

ngày 12/12/2006 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp 
lệnh cựu chiến binh 

05/01/2007 Hết hiệu lực một phần 

656.  Nghị định 
120/2007/NĐ-CP 

ngày 23/07/2007 
Hướng dẫn thi hành một số điều cāa Luật Thanh niên 20/8/2007  

657.  Nghị định 
12/2011/NĐ-CP 

ngày 30/01/2011 
Về tổ chăc và chính sách đối với thanh niên xung phong 26/3/2011 

Hết hiệu lực một phần 

khoÁn 2 Điều 22 Nghị 
định số 17/2021/NĐ-

CP ngày 09/3/2021 

cāa Chính phā quy 
định về chính sách đối 
với thanh niên xung 
phong, thanh niên tình 

nguyện 

658.  Nghị định 

56/2012/NĐ-CP 

ngày 16/7/2012 

 

Quy định trách nhiệm cāa bộ, ngành, āy ban nhân dân các 
cấp trong việc bÁo đÁm cho các cấp hội liên hiệp phÿ nữ 
Việt Nam tham gia quÁn lý nhà nước 

05/9/2012  

659.  Nghị định 
04/2015/NĐ-CP 

ngày 09/01/2015 

Về thực hiện dân chā trong ho¿t động cāa cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

25/02/2015  

660.  Nghị định 
157/2016/NĐ-CP 

ngày 24/11/2016 

Sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh 
Cựu chiến binh 

15/01/2017  

661.  Nghị định 
78/2017/NĐ-CP 

ngày 03/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều cāa Luật 
Thanh niên 

20/8/2017  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-120-2007-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-nien/53730/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-12-2011-ND-CP-chinh-sach-thanh-nien-xung-phong/118411/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-157-2016-ND-CP-sua-doi-150-2006-ND-CP-huong-dan-mot-so-dieu-Phap-lenh-Cuu-chien-binh-282851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-157-2016-ND-CP-sua-doi-150-2006-ND-CP-huong-dan-mot-so-dieu-Phap-lenh-Cuu-chien-binh-282851.aspx
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662.  Nghị định 
112/2017/NĐ-CP 

ngày 06/10/2017 

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung 
phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đo¿n 
1965 - 1975 

20/11/2017  

663.  Nghị định 
140/2017/NĐ-CP 

ngày 05/12/2017 

Chính sách thu hút, t¿o nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 
nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 

20/01/2018  

664.  Nghị định 
13/2021/NĐ-CP 

ngày 01/3/2021 

Quy định về đối tho¿i với thanh niên; cơ chế, chính sách và 
biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đā 16 
tuổi đến dưới 18 tuổi 

01/3/2021  

665.  Nghị định 
17/2021/NĐ-CP 

ngày 09/3/2021 

Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, 
thanh niên tình nguyện. 09//3/2021  

666.  Nghị định 
59/2023/NĐ-CP 

ngày 14/8/2023 

Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Thực hiện dân chā ở 

cơ sở. 
 

15/8/2023  

667.  
Nghị quyết 

liên tịch 

09/2008/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN 

ngày 17/04/2008 

Hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 
và điều 26 cāa pháp lệnh thực hiện dân chā ở xã, phường, 
thị trấn 

10/5/2008  

668.  Quyết định 
08/2011/QĐ-TTg 

ngày 26/01/2011 

Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực 
hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP cāa Chính phā về 
chương trình hỗ trợ giÁm nghèo nhanh và bền vững đối với 
61 huyện nghèo 

15/3/2011  

669.  Quyết định 
09/2021/QĐ-TTg 

ngày 15/3/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 

cāa Thā tướng Chính phā Về chính sách đối với ho¿t động 
tình nguyện cāa thanh niên. 

15/3/2021  

670.  Thông tư 
11/2011/TT-BNV 

ngày 26/09/2011 

Hướng dẫn Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chăc và chính 
sách đối với thanh niên xung phong do Bộ Nội vÿ ban hành 

01/11/2011  

671.  Thông tư 
18/2014/TT-BNV 

ngày 25/11/2014 

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung 
phong đã được thành lập và ho¿t động trong thời kỳ đối với 
đơn vị chưa được xác định phiên hiệu. 

15/01/2015 

 
 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-11-2011-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-12-2011-ND-CP-to-chuc-va-chinh-sach/130048/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-11-2011-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-12-2011-ND-CP-to-chuc-va-chinh-sach/130048/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-18-2014-TT-BNV-xac-nhan-phien-hieu-don-vi-thanh-nien-xung-phong-da-duoc-thanh-lap-thoi-ky-chua-duoc-xac-dinh-260284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-18-2014-TT-BNV-xac-nhan-phien-hieu-don-vi-thanh-nien-xung-phong-da-duoc-thanh-lap-thoi-ky-chua-duoc-xac-dinh-260284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-18-2014-TT-BNV-xac-nhan-phien-hieu-don-vi-thanh-nien-xung-phong-da-duoc-thanh-lap-thoi-ky-chua-duoc-xac-dinh-260284.aspx
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672.  Thông tư 
01/2016/TT-BNV 

ngày 13/01/2016 

Hướng dẫn một số nội dung cāa nghị định số 04/2015/NĐ-

CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 cāa chính phā về thực hiện 
dân chā trong ho¿t động cāa cơ quan hành chính nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp công lập 

01/3/2016  

673.  Thông tư 
07/2020/TT-BNV 

15/12/2020 
Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam 01//2/2021  

674.  Thông tư 
11/2018/TT-BNV 

ngày 14/9/2018 
Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam 30/10/2018  

675.  
Thông tư 
liên tịch 

08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-

BTC 

ngày 16/04/2012 

 Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong 

đã hoàn thành nhiệm vÿ trong kháng chiến theo Quyết định 
40/2011/QĐ-TTg. 

01/06/2012 

 
 

676.  
Thông tư 
liên tịch 

119/2013/TTLT-

BTC-BNV 

ngày 26/8/2013 

Quy định về lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán 
kinh phí ho¿t động thường xuyên cāa các Tổ chăc thanh 

niên xung phong từ ngân sách nhà nước 

15/10/2013  

X. LĨNH VþC KHÁC 

NGHỊ QUYẾT 

677.  
Nghị quyết 

liên tịch 

05/2006/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN 

ngày 21/4/2006 

Về việc ban hành quy chế <Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
giám sát cán bộ, công chăc, đÁng viên ở khu dân cư= 

16/5/2006  

678.  Nghị định 
03/1999/NĐ-CP 

ngày 28/01/1999 

Về việc quÁn lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cÁi 
cách hành chính 

13/02/1999  

679.  Nghị định 
200/2013/NĐ-CP 

ngày 26/11/2013 

Hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm 
cāa công đoàn trong việc tham gia quÁn lý nhà nước, quÁn 
lý kinh tế - xã hội 

01/02/2014 

 
 

680.  Nghị định 
98/2014/NĐ-CP 

ngày 24/10/2014 

Về việc thành lập tổ chăc chính trị, các tổ chăc chính trị - 
xã hội t¿i doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

10/12/2014 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-lien-tich-08-2012-TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC-Huong-dan-che-do-tro-cap-138518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-lien-tich-08-2012-TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC-Huong-dan-che-do-tro-cap-138518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-lien-tich-08-2012-TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC-Huong-dan-che-do-tro-cap-138518.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-1999-ND-CP-quan-ly-hop-tac-voi-nuoc-ngoquan-lyai-trong-linh-vuc-cai-cach-hanh-chinh/45032/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-1999-ND-CP-quan-ly-hop-tac-voi-nuoc-ngoquan-lyai-trong-linh-vuc-cai-cach-hanh-chinh/45032/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-200-2013-ND-CP-huong-dan-Dieu-11-Luat-cong-doan-quyen-trach-nhiem-cua-cong-doan-214620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-200-2013-ND-CP-huong-dan-Dieu-11-Luat-cong-doan-quyen-trach-nhiem-cua-cong-doan-214620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-200-2013-ND-CP-huong-dan-Dieu-11-Luat-cong-doan-quyen-trach-nhiem-cua-cong-doan-214620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-98-2014-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-doanh-nghiep-thuoc-moi-thanh-phan-kinh-te-254530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-98-2014-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-doanh-nghiep-thuoc-moi-thanh-phan-kinh-te-254530.aspx
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681.  Quyết định 
103/2004/QĐ-TTg  

ngày 08/06/2004 

Ban hành Quy chế làm việc cāa Ban chỉ đ¿o cÁi cách hành 
chính cāa Chính phā do Thā tướng Chính phā ban hành 

02/07/2004  

682.  Thông tư 
19/1999/TT-TCCP 

ngày 30/06/1999 

Hướng dẫn Nghị định 03/1999/NĐ-CP về quÁn lý hợp tác 
với nước ngoài trong lĩnh vực cÁi cách hành chính do Ban 
tổ chăc, cán bộ Chính phā ban hành 

15/07/1999  

683.  Quyết định 
23/2004/QĐ-BNV 

ngày 07/4/2004 
Về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vÿ 04/5/2004  

684.  Thông tư 
15/2019/TT-BNV    

ngày 27/11/2019 

Bãi bỏ một số văn bÁn quy ph¿m pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Nội vÿ liên tịch ban hành 

01/02/2020  

685.  Thông tư 
07/2021/TT-BNV 

31/12/2021 
Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vÿ. 15/02/2022 

 
 

686.  Thông tư 
09/2022/TT-BNV 

ngày 16/12/2022 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vÿ. 30/01/2023 

 
 

687.  Thông tư 
02/2023/TT-BNV 

ngày 23/03/2023 
Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vÿ. 10/5/2023  

688.  Thông tư 
14/2023/TT-BNV 

ngày 05/9/2023 

Ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quÁn lý cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành Nội vÿ 

26/10/2023  

 

Tổng số: 688 văn bÁn. 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-103-2004-QD-TTg-Quy-che-lam-viec-Ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-Chinh-phu/52138/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-103-2004-QD-TTg-Quy-che-lam-viec-Ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-Chinh-phu/52138/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-19-1999-TT-TCCP-quan-ly-hop-tac-voi-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-cai-cach-hanh-chinh-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-03-1999-ND-CP/45412/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-19-1999-TT-TCCP-quan-ly-hop-tac-voi-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-cai-cach-hanh-chinh-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-03-1999-ND-CP/45412/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-19-1999-TT-TCCP-quan-ly-hop-tac-voi-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-cai-cach-hanh-chinh-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-03-1999-ND-CP/45412/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2016-TT-BNV-che-do-thong-tin-bao-cao-cong-tac-nganh-Noi-vu-335319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2017-TT-BNV-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-Noi-vu-351209.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2018-TT-BNV-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Noi-vu-367069.aspx

